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1. Giới thiệu  
Giá trị gia tăng là một bộ phận của giá trị 

sản xuất, sau khi trừ đi phần chi phí trung 
gian, chỉ tiêu này phản ánh phần giá trị tăng 
thêm của kết quả sản xuất kinh doanh do 
chính bản thân doanh nghiệp tạo ra được 
trong một thời kỳ nhất định. Do vậy để tính 
giá trị tăng thêm thống kê phải xác định 
đúng chi phí trung gian. Trong đó, chi phí 
trung gian (IC: Intermediational Cost) là một 
bộ phận của chi phí sản xuất nói chung, nó 
được cấu thành trong giá trị sản phẩm và 
được thể hiện dưới dạng vật chất như 

nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng và dưới 
dạng dịch vụ sản xuất. 

Chuỗi giá trị bao gồm tất cả các hoạt động 
để sản xuất ra một sản phẩm hàng hóa (dịch 
vụ) và mang sản phẩm (dịch vụ) này đến 
người tiêu dùng cuối cùng. Chuỗi giá trị liên 
quan đến các tác nhân trực tiếp hoặc gián tiếp 
có liên quan đến các công đoạn sản xuất, chế 
biến và phân phối một sản phẩm. Chuỗi giá 
trị bao gồm các chức năng trực tiếp như sản 
xuất hàng hóa cơ bản, thu gom, chế biến, bán 
sỉ, bán lẻ, cũng như các chức năng hỗ trợ như 
cung cấp vật tư nguyên liệu đầu vào, dịch vụ 
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C
ây chè chiếm một vị trí quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp tại khu vực Hà Nội, có 
vai trò góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động phổ thông, định 

canh - định cư cho các vùng ven đô của Hà Nội, góp phần trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế vùng. Tiềm năng cây chè của vùng rất lớn nếu gia tăng được giá trị của các sản phẩm chè. 
Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay cây chè mới chỉ dừng lại ở vai trò là cây xóa đói giảm nghèo 
chứ chưa thật sự giúp người nông dân làm giàu. Để nâng cao giá trị sản phẩm chè cần phải 
sớm hoàn thiện chuỗi giá trị trong sản xuất. Bài nghiên cứu tập trung vào việc phân tích các 
khâu trong chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè ở khu vực Hà Nội, rút ra các khâu trọng yếu 
cần tác động về khoa học công nghệ và chính sách phát triển để từ đó đề xuất được các giải 
pháp phát triển chuỗi giá trị ngành chè và nâng cao giá trị gia tăng của ngành chè ở khu vực 
Hà Nội.

Từ khóa: ngành chè, giá trị gia tăng, chuỗi giá trị chè
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tài chính, đóng gói và tiếp thị (Sonja 
Vermeulen et al. 2008). Khái niệm chuỗi giá 
trị bao gồm cả các vấn đề về tổ chức và điều 
phối, chiến lược và mối quan hệ quyền lực 
của các tác nhân khác nhau trong chuỗi. 
Chuỗi giá trị còn gắn liền với các khía cạnh 
xã hội và môi trường. Việc thiết lập (hoặc sự 
hình thành) các chuỗi giá trị có thể gây sức 
ép đến nguồn tài nguyên thiên nhiên (như 
nước, đất đai), có thể làm thoái hóa đất, mất 
đa dạng sinh học hoặc gây ô nhiễm. Đồng 
thời, sự phát triển của chuỗi giá trị có thể ảnh 
hưởng đến các mối ràng buộc xã hội và tiêu 
chuẩn truyền thống. 

Cây chè có vai trò góp phần xóa đói giảm 
nghèo, giải quyết việc làm cho lao động phổ 
thông, góp phần trực tiếp thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, ổn định chính trị, xã hội cho 
các tỉnh trung du miền núi phía Bắc nói 
chung và các vùng ven đô Hà Nội nói riêng. 
Ngành chè là một trong 10 ngành hàng nông 
sản xuất khẩu chiến lược của Việt Nam, từ 
năm 1999 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 43/1999/QĐ-TTg phê duyệt 
kế hoạch phát triển chè giai đoạn 2000 - 
2010, từ đó ngành chè Việt Nam đã có những 
bước phát triển vượt bậc, trở thành nước sản 
xuất chè lớn thứ 7 và xuất khẩu chè lớn thứ 5 
toàn cầu, với 124.000 ha diện tích trồng chè 
và hơn 500 cơ sở sản xuất, chế biến, công 
suất đạt trên 500.000 tấn chè khô/năm. Riêng 
Hà Nội, cây chè hiện đang tăng dần cả về 
diện tích và sản lượng với khoảng 3.059 ha, 
chiếm 17% diện tích cây lâu năm và gần 2% 
diện tích đất sản xuất nông nghiệp của toàn 
vùng. Hiện tại, Hà Nội đang tích cực tổ chức 
lại ngành chè theo chuỗi giá trị trên từng địa 
bàn, tạo cơ hội cho ngành chè phát triển bền 
vững theo hướng nhanh chóng nâng cao giá 
trị gia tăng. 

 

Cơ sở lý thuyết về mô hình nghiên cứu 
chuỗi giá trị Chè 

Khái niệm chuỗi giá trị chè 
Chuỗi giá trị chè liên quan đến các tác 

nhân trực tiếp như nhà cung ứng vật tư đầu 
vào, người sản xuất, đa>i ly? thu gom, nhà chế 
biến, nhà bán sỉ, xuất khẩu và các tác nhân 
gián tiếp như các cơ quan tổ chức cung cấp 
dịch vụ công và khu vực tư nhân.  

Chuỗi giá trị chè là một chu trình được bắt 
đầu từ công đoạn cung cấp vật tư đầu vào cho 
sản xuất, tiếp đến là quá trình sử dụng các 
nguồn lực để tạo ra sản phẩm chè và các công 
đoạn chế biến sâu, chiến lược marketing để 
lưu thông trên thị trường, đưa sản phẩm chè 
hàng hóa đến giá trị lớn nhất. Như vậy, chuỗi 
giá trị chè bao gồm chuỗi giá trị sản xuất chè, 
chuỗi giá trị chế biến chè, chuỗi giá trị tiêu 
thụ chè. 

Đặc trưng chuỗi giá trị chè  
Chuỗi giá trị có liên quan đến nhiều hoạt 

động cần thiết để đưa một sản phẩm (hoặc 
một dịch vụ) từ ý tưởng, qua các giai đoạn sản 
xuất khác nhau đến tay người tiêu dùng cuối 
cùng và xử lý sau khi sử dụng. Hơn nữa, một 
chuỗi giá trị tồn tại khi tất cả các bên tham gia 
chuỗi hoạt động nhằm tối đa hóa việc gia tăng 
giá trị trong chuỗi. Phân tích chuỗi giá trị 
nhằm hiểu được các yếu tố khác nhau tạo ra 
động lực phát triển, khả năng cạnh tranh trong 
cùng ngành và xác định những cơ hội và hạn 
chế trong việc tăng lợi ích cho các bên hoạt 
động trong ngành. 

Nhìn chung, chuỗi giá trị ngành chè là 
chuỗi giá trị phức tạp, liên quan tới các công 
đoạn từ khâu chế biến và sản xuất chè lá cho 
đến chế biến và bán chè khô. Mỗi công đoạn 
nắm giữ những vai trò quan trọng trong sự 
phát triển của cả ngành hàng chè Việt Nam. 
Mỗi công đoạn của chuỗi giá trị đều có các 
tác nhân riêng, mỗi tác nhân lại có vai trò nhất 
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định, tương tác với nhau trong bản thân các 
công đoạn đó. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu bao gồm:  
Phương pháp thông tin thứ cấp: các tài 

liệu, báo cáo, nghiên cứu, số liệu thống kê 
được tác giả mô tả thu thập để tiến hành xử 
lý, phân tích và so sánh với các kết quả khảo 
sát thực địa bao gồm việc thu thập tài liệu, số 
liệu về thực trạng sản xuất, chế biến, xuất 
khẩu và tiêu thụ; Thu thâ>p taAi liê>u, sô? liê>u về 
thực trạng sản xuất, chế biến, xuâ?t khâEu vaA 
tiêu thụ nô>i đi>a; Thu thập thông tin thị trường 
chè thế giới; Vị thế và thị phần chè Việt Nam 
trên thế giới… 

Phương pháp điều tra xã hội học: Điều tra 
thu thập thông tin bao gồm việc phỏng vấn 

đại diện của các nhóm tác nhân tham gia 
trong chuỗi giá trị của sản phẩm. Việc chọn 
điểm điều tra, khảo sát, số lượng mẫu chọn 
theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống, đại 
diện cho từng nhân tố tham gia trong chuỗi 
giá trị ngành chè. Tuy nhiên, đối tượng có 
tính đồng nhất khá cao (về chức năng, đặc 
điểm, địa bàn, tập quán...) do đó số lượng 
mẫu chính đại diện cho từng nhóm tác nhân 
như sau: Hộ gia đình sản xuất (đại diện cho 
tác nhân sản xuất): Chọn điều tra đại diện cho 
từng nhóm và từng địa bàn; Hộ gia đình, chế 
biến, cơ sở chế biến nhỏ lẻ (đại diện cho tác 
nhân chế biến nhỏ lẻ): Chọn điều tra đại diện 
cho từng nhóm và từng địa bàn; Các đại lý thu 
gom chè tươi (đại diện tác nhân thu mua 
nguyên liệu không liên kết); Các đại lý thu 
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Sơ đồ 1: Mô hình chuỗi giá trị chè được sử dụng trong nghiên cứu 



gom chè khô; Quán trà, siêu thị (đại diện tác 
nhân tiêu thụ nội địa); Các doanh nghiệp sản 
xuất, chế biến, kinh doanh chè (đại diện cho 
tác nhân chế biến các loại chè, tiêu thụ nội địa 
và xuất khẩu): chọn đại diện các cơ sở chế 
biến, kinh doanh điển hình. Ngoài ra, thu thập 
số liệu tại các đơn vị quản lý liên quan tại địa 
phương (Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công 
Thương…), Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, các Viện nghiên cứu, Hiệp 
hội… Việc thu thập số liệu thứ cấp cho giai 
đoạn 2013 - 2018, điều tra trực tiếp trong năm 
2018 với số lượng mẫu điều tra là 250 mẫu 
dành cho đối tượng khảo sát là các hộ gia 
đình sản xuất và chế biến chè; doanh nghiệp 
sản xuất kinh doanh; hợp tác xã; các đại lý thu 
gom, siêu thị, cửa hàng; cơ quan đơn vị quản 
lý liên quan đến ngành chè. Việc điều tra 
được tiến hành tại các quận và huyện của 
thành phố Hà Nội trong đó tập trung vào 
những vùng sản xuất chè trọng điểm của 
thành phố như huyện Ba Vì, Sóc Sơn, Quốc 
Oai, Chương Mỹ. Việc xử lý số liệu được xử 
lý, nhập và sử dụng bằng phần mềm SPSS. 

Phương pháp phân tích SWOT: Phương 
pháp phân tích SWOT chuỗi giá trị ngành chè 
và thông tin thu thập được từ tài liệu, phiếu 
điều tra để đánh giá về thực trạng chuỗi giá trị 
sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè với điểm 
mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức và trên 
cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị 
gia tăng chè tại khu vực Hà Nội. 

3. Tổng quan về ngành Chè Việt Nam và 
ngành chè ở Hà Nội 

Tổng quan về ngành Chè Việt Nam 
Do địa hình nước ta trải dài trên nhiều 

vùng địa lý khác nhau, cùng nhiều vùng khí 
hậu khác nhau, trong đó có một số vùng thuộc 
vùng núi cao nguyên phù hợp cho việc trồng 
chè với diện tích lớn mang lại giá trị kinh tế 
cao. Chè được trồng chủ yếu ở vùng Trung du 

miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, đây là 
vùng chiếm đa số về diện tích chè của cả 
nước. Tiếp đó các vùng Đồng bằng sông 
Hồng, Duyên Hải Bắc Trung Bộ, Duyên Hải 
Nam Trung Bộ. Tốc độ phát triển sản xuất chè 
cả nước những năm gần đây tăng mạnh. Giai 
đoạn 2006 - 2010, diện tích trồng chè cả nước 
tăng với tốc độ bình quân 1,15%/năm, sản 
lượng tăng mạnh với tốc độ 7,92%/năm. Đê?n 
năm 2017 cây chè đã phát triêEn khă?p 3 miêAn 
Bă?c, Trung, Nam trên 4 vuAng sinh tha?i gôAm: 
ĐôAng băAng sông HôAng, Trung du vaA miêAn nu?i 
phi?a Bă?c, Bă?c trung bô> vaA duyên haEi miêAn 
Trung, Tây Nguyên vơ?i hơn 30 tiEnh saEn xuâ?t 
cheA. Trong đo?, diê>n ti?ch trôAng theo sô? liê>u 
thô?ng kê tơ?i năm 2017 tâ>p trung ơE 14 tiEnh 
trung du miêAn nu?i phi?a Bă?c vơ?i diê>n ti?ch 92,2 
nghìn ha chiê?m 72% diê>n ti?ch caE nươ?c. Mô>t 
sô? tiEnh co? diê>n ti?ch trôAng cheA lơ?n điêEn hiAnh 
như: HaA Giang 15,4%, Tuyên Quang 6,5%, 
Yên Ba?i 9,1%, Tha?i Nguyên 14,9%, Phu? Tho> 
12,5%. ChiE riêng 5 tiEnh naAy diê>n ti?ch trôAng 
cheA đaX chiê?m 58,4% diê>n ti?ch trôAng cheA toaAn 
quô?c. ƠE vùng Tây Nguyên saEn xuâ?t cheA chuE 
yê?u tâ>p trung ta>i Lâm ĐôAng 22 nghìn ha 
chiê?m 17,1% diê>n ti?ch chè cả nước. Lâm 
ĐôAng laA đi>a phương co? tô?c đô> pha?t triêEn diê>n 
ti?ch cheA trong nhưXng năm qua râ?t nhanh. Hiện 
nay, mức tiêu thụ của thị trường trong nước 
vào khoảng 30.000 tấn/năm, chiếm trên 
khoảng 20 - 30% tổng sản lượng chè các loại, 
chủ yếu là chè xanh và chè ướp hương. Ngoài 
ra, còn một số lượng chè nhập khẩu đáng kể 
với nhiều mẫu mã, chất lượng khác nhau như 
Lipton, Dimah... được tiêu thụ khá rộng rãi 
trong các nhà hàng, khách sạn và những 
người có thu nhập khá hoặc lớp trẻ đô thị. 

Theo Hiệp hội chè Việt Nam hiê>n nay caE 
nươ?c co? trên 257 doanh nghiệp chê? biê?n chè 
công nghiệp, vơ?i tôEng công suất chế biến 
5.204 tâ?n chè búp tươi/ngày. Theo sô? liê>u 
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thô?ng kê, năm 2013 saEn lươ>ng chè toaAn quô?c 
laA 921,7 ngàn tâ?n búp tươi thiA khaE năng chê? 
biê?n cuEa các doanh nghiệp chê? biê?n chè đa>t 
trên 160% mà chưa tính các cơ sở chế biến ở 
hộ gia đình nhỏ lẻ không đăng ký. Theo Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng 
đầu năm 2018, xuất khẩu chè ước đạt 58.000 
tấn, tương đương 94 triệu USD, giảm 8,7% về 
lượng và 3,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 
2017. Các thị trường chính của chè Việt Nam 
tiếp tục là Pakistan, Đài Loan, Nga, Trung 
Quốc. Nhìn chung, chè Việt Nam có năng lực 
cạnh tranh do giá thấp, cung ứng kịp thời, đều 
đặn và ổn định về chất lượng. Điểm nổi bật 
của ngành chè Việt Nam đó là thương hiệu 
chè Việt đã được đăng ký và bảo hộ tại 70 thị 
trường quốc gia và khu vực. Một số thị 
trường lớn tiêu thụ chè Việt Nam như Đài 
Loan, Inđônêxia, Nga, Trung Quốc, 
Pakistan… Với trên 160 doanh nghiệp tham 
gia xuất khẩu chè, Việt Nam đã xuất khẩu 
nhiều loại sản phẩm chè, trong đó chè đen 
chiếm chủ yếu (khoảng 80% tổng sản lượng 
xuất khẩu), còn lại là chè xanh và các loại sản 
phẩm khác từ chè. 

Tổng quan về ngành Chè tại địa bàn Hà Nội 
Hà Nội có diện tích chè khá lớn, khoảng 

3.059 ha, chiếm 17% diện tích cây lâu năm và 
gần 2% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. 
Phân bổ tập trung chủ yếu ở các huyện: Ba 
Vì, Quốc Oai, Sóc Sơn, Chương Mỹ. Từ khi 
thực hiện đề án “Phát triển sản xuất và tiêu 
thụ chè an toàn thành phố Hà Nội” giai đoạn 
2012 - 2016, Hà Nội đã trồng mới và trồng 
thay thế được 182 ha chè tại vùng đồi gò và 
vùng bán sơn địa các xã: Trần Phú, huyện 
Chương Mỹ; xã Yên Bài, Ba Trại, Thuần Mỹ, 
Cẩm Linh, huyện Ba Vì; Bắc Sơn, huyện Sóc 
Sơn; Hòa Thạch, huyện Quốc Oai bằng 
những giống chè mới có năng suất, chất 
lượng tốt như: LDP1, LDP2, Phúc Vân Tiên. 

Bên cạnh đó, cũng phát triển chăm sóc, 
thâm canh chè an toàn được 345 ha tại các 
xã Trần Phú - huyện Chương Mỹ; Yên Bài, 
Ba Trại, Thuần Mỹ, Cẩm Linh, huyện Ba Vì; 
Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn; Hòa Thạch, Hòa 
Phú, Long Phú - huyện Quốc Oai. Trong đó 
110 ha chè sản xuất theo VietGAP. Đồng 
thời, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới 
vào sản xuất, chế biến chè được 100 ha. 
Nâng cao trình độ quản lý, thâm canh sản 
xuất chè cho cán bộ, nông dân tại các vùng 
trồng chè thông qua các lớp đào tạo, tập 
huấn kỹ thuật. Đào tạo, tập huấn trực tiếp 
trên nương đồi; tổ chức cho cán bộ, nông 
dân đi thăm quan học tập những mô hình 
tiêu biểu; đào tạo chuyên sâu tại các cơ sở 
chuyên sâu về chè như Viện Khoa học kỹ 
thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc… 

4. Thực trạng chuỗi giá trị Chè của khu 
vực Hà Nội 

4.1. Thực trạng chuỗi giá trị sản xuất chè 
 Về chuỗi năng suất chè: Kết quả điều tra 

chuỗi sản xuất chè toàn chu kỳ từ khi trồng 
mới đến hết chu kỳ kinh doanh (tính bình 
quân 25 năm): năm thứ 15 và năm thứ 16 là 
năm sung sức nhất của vườn chè, năng suất 
đạt cao nhất ở năm thứ 15 là 18,98 tấn búp 
tươi/ha, tiếp đến là năm thứ 16 là 18,03 tấn 
búp tươi/ha, năng suất chè cao dần từ năm thứ 
3 đến năm thứ 15 và thấp dần từ năm thứ 16 
đến năm thứ 25. 

Về chuỗi giá trị sản xuất chè toàn chu kỳ: 
kết quả điều tra bình quân toàn vùng cho thấy 
các chỉ tiêu trong chuỗi giá trị sản xuất chè 
toàn chu trình biến thiên theo quy luật và phụ 
thuộc vào số năm của cây chè. 

Về doanh thu: doanh thu 1 ha chè toàn chu 
trình đạt cao nhất ở năm thứ 15 (120,89 triệu 
đồng/ha) và năm thứ 16 (114,85 triệu 
đồng/ha), cao dần từ năm thứ 3 đến năm thứ 
15 và giảm dần từ năm thứ 16 đến năm thứ 25. 
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Về giá trị gia tăng cũng tăng giảm theo 
quy luật của doanh thu, giá trị gia tăng của 1 
ha chè toàn chu trình đạt cao nhất ở năm thứ 
15 (91,67 triệu đồng/ha) và năm thứ 16 (85 
triệu đồng/ha), cao dần từ năm thứ 3 đến năm 
thứ 15 và giảm dần từ năm thứ 16 đến năm 
thứ 25. 

Về chi phí trung gian, tăng giảm theo xu 
thế gần giống với doanh thu, cao nhất ở năm 
thứ 4 (36,5 triệu đồng/ha), năm thứ 5 (29,52 
triệu đồng/ha), tiếp đó giảm dần đến năm thứ 
9 và tăng dần từ năm thứ 10 đến năm thứ 15, 
tăng đến cao nhất ở năm thứ 15 (29,22 triệu 
đồng/ha) và năm thứ 16 (29,85 triệu 
đồng/ha), sau đó lại thấp dần từ năm thứ 17 
đến năm thứ 25. 

Về lợi nhuận, từ năm thứ 6 trở đi cây chè 
bắt đầu cho lợi nhuận, tăng dần từ năm thứ 6 
và đạt đỉnh cao ở năm thứ 15 là năm tuổi chè 
sung sức nhất, lợi nhuận đạt 81,42 triệu 
đồng/ha, lợi nhuận giảm dần từ năm thứ 16 
đến năm thứ 25. 

Nhìn chung, do chè không đòi hỏi nhiều về 
nguyên liệu chè búp tươi do đó hầu hết diện 
tích trồng chè ở những vùng trọng điểm của 
Hà nội đều là giống già cỗi cho năng suất và 
chất lượng thấp và từ đó giá bán không cao. 
Ngoài ra, các hộ sản xuất chè do những thói 
quen trồng chè truyền thống nên chậm áp 
dụng quy trình sản xuất chè an toàn, sản xuất 
chè theo VietGAP…  

4.2. Thực trạng chuỗi giá trị chế biến chè 
Hiện tại ở địa bàn Hà Nội có hai chủ thể 

chế biến chè là doanh nghiệp chế biến và hộ 
nông dân chế biến nhỏ lẻ tại nhà. Đối với 
doanh nghiệp chế biến chè hiện nay có một 
vấn đề bất cập đó là do các nhà máy được cấp 
phép tràn lan nên công suất chế biến chè hiện 
gấp đôi sản lượng nguyên liệu. Hiện các 
doanh nghiệp chế biến chè công nghiệp với 
tổng công suất chế biến 5.204 tấn chè búp 

tươi/ngày, so với sản lượng chè hiện có, khả 
năng chế biến của các doanh nghiệp chế biến 
chè hiện nay vượt trên 160% mà chưa tính 
các cơ sở chế biến ở hộ gia đình nhỏ lẻ không 
có giấy phép đăng ký kinh doanh. Như vậy, 
sự phát triển nhanh chóng số lượng nhà máy 
chế biến chè làm cho năng lực chế biến lớn 
hơn rất nhiều so với khả năng đáp ứng 
nguyên liệu, dẫn đến tình trạng tranh mua 
tranh bán nguyên liệu chè búp tươi đang diễn 
ra gay gắt hiện nay. 

Hầu hết các doanh nghiệp chê? biê?n xuâ?t 
nhâ>p khâEu chè đều tuân theo một quy trình 
chế biến chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu 
vào đến thành phẩm, tuân thủ theo các quy 
định về tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để có 
sản phẩm đạt yêu cầu khắt khe của các đơn 
đặt hàng ngoài nước. Bộ máy nhân sự của 
doanh nghiệp được tổ chức mang tính hệ 
thống với các phòng ban, bộ phận kỹ thuật, 
giám sát, sản xuất, kế toán, hành chính nhân 
sự, thu mua và kinh doanh tiếp thị. Quy mô 
lao động của các cơ sở, doanh nghiệp chế 
biến xuâ?t nhâ>p khâEu chè thay đổi từ vài chục 
tới hàng nghìn người được ky? hợp đồng lao 
động và hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ 
khác theo luật định. Mỗi doanh nghiệp có hệ 
thống nhà xưởng rộng lên tới vài ngàn m2, 
dây chuyền máy móc tương đối hiện đại, hệ 
thống kho chứa dự trữ và bảo quản sản phẩm 
ở quy mô haAng ngaAn tâ?n. Trong thơAi gian vưAa 
qua, để nâng cao chất lượng chè xuất khẩu, 
nhiêAu doanh nghiệp xuất khẩu chè lớn đã 
đầu tư haAng trăm tỷ đồng vào hệ thống sân 
phơi, nhà xưởng, dây chuyền chế biến, sàng 
phân loại, hệ thống bắn mầu, máy sấy... theo 
công nghệ hiện đại. Trong đó phải kể đến 
diện tích vùng nguyên liệu chè tự có của một 
phần không nhỏ doanh nghiệp lên đến vài 
trăm ha, đáp ứng được khoảng 30% nguyên 
liệu đầu vào cho chế biến, còn lại 70% 
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nguyên liệu phải mua của các hộ trồng chè 
tự do chất lượng thấp và không đồng đều. 

Xu hướng của các doanh nghiệp chế biến 
hiện nay là tự xây dựng cho mình vùng sản 
xuất nguyên liệu để thuận tiện trong việc 
quản lý chất lượng đầu vào và giảm chi phí 
trung gian. Tuy nhiên theo kết quả điều tra, 
sản lượng chè tự có của các doanh nghiệp chế 
biến chỉ đáp ứng được 30,7%, nhu cầu còn lại 
69,3% phải mua tự do trên thị trường với giá 
cả bấp bênh, chất lượng thấp và không đồng 
đều. Đa số cơ sở, doanh nghiệp chế biến chè 
được điều tra co? quy mô vừa và nhỏ. Một số 
doanh nghiệp được cổ phần hóa từ các doanh 
nghiệp nhà nước, hoạt động dưới hình thức 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
hoặc công ty cổ phần, một số hoạt động dưới 
dạng hợp tác xã hoặc được thành lập dưới 
dạng xí nghiệp trực thuộc tổng công ty, đa 
phần là các cơ sở chế biến quy mô hộ nhỏ lẻ. 
Nguyên liê>u đâAu vaAo cuEa ca?c cơ sơE naAy laA chè 
búp tươi hoặc chè sơ chế, sau đo? đươ>c phân 
loại và chế biến, đóng gói. Đối với từng loại 
chè thành phẩm, chuỗi giá trị chế biến chè sẽ 
khác nhau: 

4.3. Thực trạng chuỗi giá trị tiêu thụ chè 
Hiện tại các kênh liên kết tiêu thụ chè ở địa 

bàn Hà Nội gồm hai kênh chính là kênh liên 
kết bao gồm: thông qua hộ gia đình nhận 
khoán và kênh giao dịch hoàn toàn dựa vào 
thị trường.  

Đối với kênh thông qua hộ gia đình 
nhận khoán 

- Đối với các hộ gia đình nhận khoán: 
Theo hợp đồng giao đất, các hộ có quyền sử 
dụng đất, nhưng không có quyền sở hữu đất 
đó. Các hộ có thể nhượng quyền sử dụng đất, 
nhưng không dùng nó để thế chấp vay vốn 
ngân hàng được. Các hộ chỉ được trồng chè 
trên diện tích được giao, mà không được 
trồng các loại cây khác, đồng thời phải bán 
toàn bộ chè cho doanh nghiệp nhà nước. So 
với các hộ tự do và hộ hợp tác xã thì các hộ 
nhận khoán thường có quy mô sản xuất, trình 
độ văn hóa, trình độ thâm canh cao hơn do 
được đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật bởi cán 
bộ kỹ thuật của nông trường trước đây, đồng 
thời họ có điều kiện về vốn, được nông 
trường ứng vật tư nên ít phải vay vốn ngân 
hàng. Toàn bộ khâu chế biến và tiêu thụ sản 
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phẩm trong kênh này đều do doanh nghiệp 
nhà nước lo, người sản xuất chủ yếu tập trung 
vào việc làm thế nào sản xuất ra sản phẩm với 
năng suất và chất lượng cao. Chè được sản 
xuất theo kênh này chủ yếu phục vụ cho nhu 
cầu xuất khẩu, phần tiêu thụ trong nước rất ít. 
Các hộ phải bán chè cho nông trường với mức 
giá không được quy định rõ trong hợp đồng 
giao đất, trong khi giá chè trên thị trường 
thường xuyên có sự biến động, nhưng đổi lại 
họ được hưởng một số lợi ích khác như hỗ trợ 
kỹ thuật, cung cấp vật tư trả chậm, lương hưu, 
chăm sóc sức khỏe, học hành của con cái... 
Do vậy, liên kết này tương đối ổn định. Tuy 
nhiên, nó có xu hướng suy yếu khi giá cả trên 
thị trường thay đổi theo chiều hướng không 
có lợi cho các hộ hoặc chất lượng sản phẩm 
của các hộ quá thấp không đáp ứng được tiêu 
chuẩn của nông trường. Trong cả hai trường 
hợp các hộ hoặc là bán chè tươi cho người thu 
gom hoặc là tự chế biến để tiêu thụ ra bên 
ngoài nhằm tăng thu nhập.  

- Nông dân hợp đồng 
Nông dân có đất ký hợp đồng với các 

doanh nghiệp, thỏa thuận trong liên kết này 
tương đối đa dạng. Có trường hợp công ty 
cung ứng vật tư đầu vào, hướng dẫn quy trình 
kỹ thuật và thu mua chè của nông dân theo 
giá thỏa thuận từ đầu vụ. Có trường hợp công 
ty chỉ ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho 
nông dân theo giá thỏa thuận và không cung 
cấp dịch vụ đầu vào. Các dịch vụ đầu vào 
thường do nông dân tự lo hoặc được sự hỗ trợ 
của các tổ chức quần chúng và chính quyền 
địa phương. Sự liên kết này bền chặt khi giá 
thu mua của công ty bằng hoặc cao hơn so với 
giá thị trường. Các hợp đồng rất dễ bị phá vỡ, 
nhất là khi giá chè ngoài thị trường cao hơn 
giá thu mua của công ty. Ngoài ra, rất khó xử 
lý những trường hợp phá vỡ hợp đồng. Như 
vậy, có thể thấy tác nhân đóng vai trò chính 

trong chuỗi liên kết này là những doanh 
nghiệp chế biến lớn như các doanh nghiệp 
Nhà nước, công ty liên doanh, công ty trách 
nhiệm hữu hạn, VINATEA. Các hộ nông 
trường viên và hộ hợp đồng có sử dụng đất 
của công ty có vai trò rất hạn chế. Các hộ hợp 
đồng tự do có vai trò nhất định, nhưng chưa 
rõ nét. 

- Qua các hợp tác xã hoặc tổ, nhóm 
nông dân 

Các hợp tác xã tiến hành các hoạt động hỗ 
trợ xã viên như tưới tiêu, làm đất, điện sinh 
hoạt, mua phân bón trả chậm cho nông dân, 
cung cấp tín dụng lãi suất thấp, tập huấn kỹ 
thuật, cung cấp thông tin về thị trường và 
tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của các cá nhân, và 
tổ chức trong và ngoài nước. Việc tiêu thụ sản 
phẩm cho xã viên được tiến hành theo 
phương thức là hợp tác xã ký hợp đồng với 
khách mua trước, sau đó huy động chè khô từ 
các thành viên. Khách mua bán cho các điểm 
bán lẻ hoặc cho các công ty để đóng gói xuất 
khẩu. Tuy nhiên, lượng sản phẩm tiêu thụ qua 
hợp tác xã còn rất hạn chế. Qua nghiên cứu có 
thể thấy một số mặt tồn tại làm hạn chế sự 
phát triển của các hợp tác xã hiện nay là: lãnh 
đạo hợp tác xã chính là những người nông 
dân được bầu ra, mặc dù đã được đào tạo, tập 
huấn, tham quan trao đổi kinh nghiệm, nhưng 
do trình độ văn hóa thấp, không có nhiều điều 
kiện để tiếp xúc rộng rãi với nhiều đối tượng 
nên năng lực quản lý, điều hành, khai thác thị 
trường còn yếu. Vốn của hợp tác xã còn rất ít, 
chủ yếu là từ nguồn đóng góp lệ phí của các 
thành viên và hỗ trợ từ bên ngoài. Các xã viên 
sản xuất riêng theo quy mô gia đình, có hộ có 
phương tiện chế biến, có hộ không có, việc áp 
dụng các quy trình kỹ thuật trong sản xuất và 
chế biến không đồng đều, nên chất lượng sản 
phẩm không đồng nhất khi bán theo hợp 
đồng. Lợi ích trước mắt khi tham gia hợp tác 
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xã của các thành viên chưa thực sự đáng kể, 
trong khi với sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn 
thể và chính quyền địa phương, xã viên hợp 
tác xã vẫn có thể vay vốn với lãi suất thấp, 
tiếp cận thông tin thị trường và mua vật tư trả 
chậm. Do vậy, những ràng buộc của xã viên 
khi thực hiện hợp đồng còn lỏng lẻo, dẫn đến 
tình trạng đôi khi hợp tác xã phải phá vỡ hợp 
đồng, đặc biệt khi giá thị trường cao hơn giá 
trong hợp đồng. Bên cạnh những hợp tác xã 
chính quy còn có các hình thức liên kết, hợp 
tác phi chính quy dưới các hình thức tổ, 
nhóm, câu lạc bộ. Các hình thức này được 
thành lập chủ yếu là do có sự hỗ trợ của các 
chương trình dự án với mục tiêu giúp nông 
dân sản xuất chè an toàn và chè hữu cơ, qua 
đó sẽ xây dựng thương hiệu và phát triển với 
quy mô lớn hơn.  

Đối với kênh giao dịch hoàn toàn dựa 
vào thị trường 

Thông qua các hộ trang trại 
Các hộ trang trại thường có trình độ văn 

hóa, trình độ thâm canh, vốn sản xuất, năng 
lực tiếp cận thị trường cao hơn nhóm hộ HTX 
và nhóm hộ tự do. Các hộ rất năng động, 
nhanh nhạy với những biến động của thị 
trường, tích cực cập nhập thông tin, tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, chủ động tiến hành các thí 
nghiệm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
chè. Hầu hết các hộ đều có phương tiện chế 
biến, tuy vẫn còn đơn giản. Sản phẩm chè 
tươi thu hoạch chủ yếu được giữ lại để chế 
biến. Đôi khi, họ cũng mua chè tươi từ các hộ 
khác về chế biến. Họ chỉ bán chè tươi khi thấy 
được giá hoặc bán phần chè tươi có phẩm 
chất thấp cho người thu gom hoặc cơ sở chế 
biến. Sản phẩm chế biến xong được bán cho 
người bán buôn, rồi từ người bán buôn đi bán 
lẻ hoặc bán cho công ty để đóng gói xuất 
khẩu. Các hộ có điều kiện kinh tế nên thường 
giữ chè sau khi đã chế biến trong một thời 

gian nhất định và chỉ bán khi thấy giá cao. 
Như vậy, trong kênh này chúng ta thấy các hộ 
trang trại đóng vai trò rất tích cực và quan 
trọng. Xu hướng cho thấy các hộ này một mặt 
mở rộng quy mô sản xuất, một mặt đóng vai 
trò là nhân tố tích cực trong việc liên kết các 
hộ trong sản xuất và kinh doanh. 

Kênh tiêu thụ qua hộ sản xuất nhỏ 
Đây là những hộ có quy mô sản xuất nhỏ 

nhất, trình độ văn hóa thấp nhất trong các 
nhóm hộ, thường xuyên thiếu vốn sản xuất, 
nhiều hộ có điều kiện sống khó khăn. Do đó, 
dù có sự giúp đỡ của chính quyền, các tổ chức 
quần chúng... các hộ này được tập huấn kỹ 
thuật nhưng việc tiếp thu và áp dụng kiến 
thức có phần hạn chế, sản xuất chủ yếu theo 
kinh nghiệm truyền thống và tận dụng khai 
thác sự màu mỡ của đất. Điều đó làm đất 
nghèo dần và năng suất chất lượng chè bị 
giảm sút. Ngoài ra, họ cũng được vay vốn với 
lãi suất thấp, không phải thế chấp, nhưng sử 
dụng vốn không hiệu quả. 

Ít hộ có điều kiện để mua máy móc chế 
biến thành chè khô. Các hộ chủ yếu là đi thuê 
chế biến hoặc chế biến theo phương pháp thủ 
công. Chất lượng chè chế biến thấp và không 
đồng đều do kỹ thuật chế biến và chất lượng 
nguyên liệu đầu vào thấp. Ngay cả khi chè 
được chế biến họ cũng không có điều kiện để 
bảo quản và giữ chè trong một thời gian dài 
chờ đến khi được giá mới bán. Họ thường bán 
chè tươi ngay sau khi thu hoạch hoặc phải bán 
ngay sau khi chế biến thành chè khô với mức 
giá rất thấp. Chè chủ yếu bán chè cho người 
thu gom, sau đó người thu gom sẽ bán lại cho 
các cơ sở chế biến đối với trường hợp chè 
tươi và người mua buôn đối với trường hợp 
chè khô. Họ hầu như rất ít nhận được những 
thông tin sát thực về giá cả thị trường, thậm 
chí biết là giá bán thấp phải chịu thiệt, nhưng 
vẫn phải bán để trang trải những khoản chi 

Sè 127/201910

Kinh tÕ vμ qu¶n lý

thương mại
khoa học



trong gia định. Do vậy, trên thị trường họ 
dường như là người chấp nhận giá. Có thể 
nói, các giao dịch mua bán trong kênh hoàn 
toàn phụ thuộc vào thị trường, chứ không liên 
quan tới sự hợp tác cụ thể nào, chỉ trừ một số 
trường hợp, một số hộ chuyên sản xuất chè 
đặc sản theo thoả thuận với người mua gom ở 
địa phương hoặc thành phố lớn. Việc giao 
dịch này không bằng hợp đồng, mà chủ yếu 
dựa trên uy tín và sự quen biết nên cũng dễ 
gặp rủi ro. 

4.4. Đánh giá thực trạng chuỗi giá trị chè 
tại khu vực Hà Nội  

a. Những kết quả đạt được 
Nhìn chung, hệ thống các cơ sở chế biến 

chè ở khu vực Hà Nội tương đối đa dạng và 
phong phú với công nghệ đơn giản, không đòi 
hỏi vốn đầu tư cao. Nhiều hộ dân vừa sản 
xuất vừa đầu tư công nghệ chế biến chè xanh 
để có giá trị gia tăng cao hơn. Chính vì vậy 
chế biến chè không cần qua khâu thu mua chè 
tươi trung gian giảm được chi phí trung gian 
trong chuỗi giá trị ngành chè. Việc sản xuất 
chè có giá trị gia tăng ổn định, thị trường tiêu 
thụ phong phú, xuất khẩu chè liên tục tăng 
cao trong những năm gần đây, tuy nhiên đây 
vẫn là mặt hàng có thị trường xuất khẩu nhỏ 
hẹp. Từ chè xanh có thể chế biến được nhiều 
loại chè đặc sản khác như chè ướp hương… 
làm phong phú thêm các sản phẩm chế biến 
từ chè xanh. Đây là yếu tố làm tăng giá trị gia 
tăng ngành chè. Đồng thời, các yêu cầu 
nguyên liệu chế biến chè đòi hỏi chất lượng 
không cao, bất cứ chè được trồng từ giống 
nào cũng có thể chế biến chè được, đây cũng 
là lợi thế lớn của ngành chè ở Hà Nội để tạo 
ra những sản phẩm từ phổ thông đến đặc sản 
phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. 

b. Những hạn chế và nguyên nhân 
Tuy nhiên, do chè không đòi hỏi nhiều về 

nguyên liệu chè búp tươi do đó hầu hết diện 

tích trồng chè ở những vùng trọng điểm chế 
biến chè xanh đều là giống già cỗi cho năng 
suất và chất lượng thấp, từ đó giá bán không 
cao. Việc chuyển đổi diện tích chè sang giống 
mới có năng suất chất lượng cao hơn đòi hỏi 
thời gian và vốn đầu tư lớn, đây là khó khăn 
không nhỏ cho nỗ lực nâng cao giá trị gia tăng 
ngành chè ở Hà Nội. Hiện tại, do hệ thống chế 
biến chè phát triển rất khó kiểm soát vì quy 
mô hộ nhỏ lẻ cũng có thể đầu tư nên khó kiểm 
soát được chất lượng chè thành phẩm và đặc 
biệt hầu hết các cơ sở chế biến chè mới chỉ 
hoạt động dưới 50% công suất, hơn nữa giá 
cả vật tư nông nghiệp tăng cao trong khi giá 
chè không tăng, thậm chí giảm đặc biệt đối 
với chè xuất khẩu. Việc thiếu nguyên liệu chế 
biến sẽ dẫn đến các cơ sở chế biến mua 
nguyên liệu chè đầu vào một cách thiếu kiểm 
soát dẫn đến giảm giá trị sản phẩm bán ra do 
chất lượng nguyên liệu không đảm bảo. Đặc 
biệt do thừa công suất nên nhiều doanh 
nghiệp đã nhập chè sơ chế của các tỉnh lân 
cận, đây là nguyên nhân làm tăng chi phí 
trung gian, phức tạp thêm chuỗi giá trị ngành 
chè và khó kiểm soát chất lượng chè đầu vào. 
Thêm vào đó, việc một số tư thương thu gom 
chè phẩm cấp thấp để xuất khẩu tiểu ngạch 
sang Trung Quốc trong thời gian qua gây ảnh 
hượng nặng nề đến thương hiệu chè Việt 
Nam. Xuất khẩu khó khăn, giá thấp sẽ ảnh 
hưởng ngược đến giá bán chè và gây khó 
khăn trong việc nâng cao giá trị gia tăng cho 
ngành chè tại khu vực Hà Nội. Riêng đối với 
khâu tiêu thụ chè vì hầu hết chè được tiêu thụ 
dưới dạng chè thô, không được đóng gói bảo 
quản đạt chuẩn nên công nghệ bảo quản chè 
như đóng gói chân không, kho bảo quản đạt 
tiêu chuẩn... không được đầu tư thỏa đáng, 
chỉ tận dụng những công nghệ thông thường 
như túi nilon, túi chống ẩm… Hơn nữa, công 
tác quảng cáo và marketing sản phẩm chè đòi 
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hỏi đối tượng tiêu thụ phải có trình độ và đặc 
biệt sản phẩm chè phải có thương hiệu, đóng 
gói bao bì có nguồn gốc xuất xứ đầy đủ. Hiện 
nay chủ yếu đối tượng tiêu thụ chè không có 
đủ kiến thức về thương mại và marketing sản 
phẩm. Chè chủ yếu được bán dưới dạng thô, 
được các đại lý gắn nhãn mác thủ công không 
rõ xuất  xứ, các cơ sở chế biến không đủ 
mạnh để hình thành mạng lưới tiêu thụ rộng 
khắp cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến giá 
trị gia tăng ngành chè xanh. 

5. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng 
cao chuỗi giá trị chè tại khu vực Hà Nội 

Nhóm giải pháp tổ chức sản xuất 
Tổ chức sản xuất theo chuỗi là tiền đề cho 

việc tổ chức bảo vệ thực vật tập trung, khắc 
phục mất an toàn thực phẩm do không có tổ 
chức kiểm tra giám sát người trồng chè, xây 
dựng xưởng chế biến quy mô hộ gia đình và 
liên hộ. Tổ chức lại các hộ trồng chè sản xuất 
theo hình thức tập thể (tổ hợp tác, hợ tác 
xã...), xây dựng vùng chè có thương hiệu chất 
lượng cao thay vì tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, 
chất lượng không đồng đều như hiện nay. Các 
hình thức tổ chức hợp tác xã, đội sản xuất, tổ 
hợp tác… nên được Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn phối hợp cùng các địa phương 
nghiên cứu đưa vào áp dụng trên thực tế để 
thúc đẩy việc nâng cao giá trị gia tăng nói 
chung cho cây chè, mang lại lợi ích cho người 
trồng chè. Các chính sách hỗ trợ hướng vào 
các hình thức tập thể như vậy cũng sẽ là động 
lực quan trọng để khuyến khích người sản 
xuất vừa giúp xây dựng những vùng nguyên 
liệu tốt cho sự phát triển chung của cả ngành 
chè. Công tác tổ chức sản xuất cũng thống 
nhất đầu tư đồng bộ với hệ thống chế biến 
phù hợp với vùng nguyên liệu có đăng ký 
quản lý để thuận tiện quản lý chất lượng chè 
xanh tránh tình trạng chế biến quy mô hộ như 
hiện nay. 

Định hướng quy hoạch lại phân định rõ 
ràng và phù hợp khu vực trồng và khu vực 
chế biến chè hướng đến 2 loại thị trường riêng 
biệt để một mặt duy trì được thị trường nội 
địa với yêu cầu về chất lượng, mẫu mã… ở 
mức trung bình và những người trồng chè 
phục vụ tiêu thụ ở thị trường này sẽ phải chấp 
nhận lợi ích thu được tương tự như hiện nay 
tương xứng với công sức và đầu tư bỏ ra. Mặt 
khác, với những vùng có thể trồng và phát 
triển những loại chè đặc sản… thì cần chuyển 
sang quy trình sản xuất sạch đảm bảo chất 
lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm và định 
hướng tiêu thụ ở những thị trường cao cấp. 
Việc chuyển đổi này đi kèm với kỹ thuật như 
giống, quy trình công nghệ, vốn và đặc biệt 
phải gắn với các nghiên cứu ứng dụng cụ thể 
để đảm bảo các giống chè là phù hợp với từng 
vùng đất và khả năng đầu tư công nghệ, vật tư 
nông nghiệp. 

Đánh giá, tổng kết một số mô hình phát 
triển chè bền vững và có giá trị gia tăng cao. 
Chỉ đạo các địa phương, các doanh nghiệp tổ 
chức bảo vệ thực vật tập trung cho toàn vùng 
chè. Chỉ đạo xây dựng mô hình chè an toàn 
tại các vùng chè để từng bước nhân rộng. Tổ 
chức xây dựng, ban hành và phổ biến tài liệu 
về sản xuất chè an toàn và phát triển bền 
vững. Rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên 
quan đến SX và chế biến chè phù hợp với 
trình độ phát triển của lực lượng SX và nhu 
cầu thị trường chè. Đồng thời, củng cố và 
phát huy vai trò của Hiệp hội chè Việt Nam 
và các Chi hội trên địa bàn Hà Nội, hướng 
các hoạt động giảm thiểu cạnh tranh nội bộ 
ngành, tập trung cạnh tranh với các ngành 
khác và quốc tế, phổ biến kinh nghiệm và 
khoa học công nghệ, tham gia các dịch vụ 
công cho toàn ngành và từng vùng… 
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Nhóm giải pháp gắn kết sản xuất với chế 
biến và tiêu thụ 

Sản xuất chè tại các vùng chè công 
nghiệp cần áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001-2000, từng bước áp dụng 
tiêu chuẩn HCCP chè an toàn. Trong quá 
trình sản xuất, kinh doanh yêu cầu có sự liên 
kết với các doanh nghiệp, tổ chức, trong đó 
các doanh nghiệp trực tiếp quản lý quy trình 
kỹ thuật, thực hiện cung ứng giống, vật tư 
cho các vùng chè và có tổ chuyên phòng trừ 
sâu bệnh và kiểm soát chất lượng sản phẩm. 
Vùng chè trồng mới phải được đơn vị 
chuyên ngành về chè tư vấn, hướng dẫn 
ngay từ đầu về quy trình kỹ thuật trồng, 
chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và định 
hướng tiêu thụ sản phẩm. 

Xây dựng và tăng cường mối liên kết 
giữa doanh nghiệp với người trồng chè từ 
khâu sản xuất đến tiêu thụ. Tạo điều kiện 
để người trồng chè tham gia chuỗi sản xuất 
và chuỗi giá trị ngành chè. Doanh nghiệp 
đóng vai trò chủ đạo trong hướng dẫn, 
quản lý, giám sát quy trình kỹ thuật, bao 
tiêu sản phẩm. Khuyến khích, kêu gọi đầu 
tư để hình thành các nhà máy, cơ sở chế 
biến các sản phẩm cao cấp từ chè với công 
nghệ hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa người 
trồng chè bán sản phẩm đầu ra với khối 
lượng ổn định, giá cả hợp lý, có hiệu quả 
và đảm bảo hài hòa lợi ích cho các bên. 
Xây dựng và củng cố mô hình liên kết 4 
nhà là giải pháp để sản xuất và giúp tiêu 
thụ sản phẩm bền vững. Tăng cường mô 
hình liên kết ngang giữa các hộ trồng thành 
hợp tác xã, phường chè, đội chè hay nhóm 
liên minh để thuận lợi trong quá trình sản 
xuất và tiêu thụ. Nâng cao vai trò, trách 

nhiệm của các đơn vị kinh doanh chè và 
chính quyền địa phương trên địa bàn trong 
liên kết với nông dân, hợp tác xã, xây dựng 
phát triển bền vững các vùng nguyên liệu 
trên địa bàn Hà Nội 

Kết luận 
Phân tích chuỗi giá trị chè tại khu vực 

Hà Nội cho thấy thực trạng các thành tố 
trong chuỗi giá trị còn nhiều tồn tại như hạn 
chế về kỹ thuật mới trong canh tác chè do 
những thói quen trồng chè truyền thống, 
chậm áp dụng quy trình sản xuất chè an 
toàn, Hệ thống chế biến chè phát triển khó 
kiểm soát do quy mô hộ nhỏ lẻ cũng có thể 
đầu tư nên khó kiểm soát được chất lượng 
chè thành phẩm; Phần lớn các doanh nghiệp 
chế biến chè chưa có đủ điều kiện đầu tư 
vùng nguyên liệu chè cho riêng mình là một 
khó khăn lớn đối với các doanh nghiệp 
trong việc ổn định nguồn cung nguyên liệu 
cả về sản lượng và chất lượng; Xuất hiện 
thêm nhiều đối tượng thu gom chè sơ chế 
(thương lái, đại lý…) làm tăng chi phí trung 
gian. Riêng đối với khâu tiêu thụ chè, vì 
hầu hết chè được tiêu thụ dưới dạng chè 
thô, không được đóng gói bảo quản đạt 
chuẩn và thường được bán dưới dạng thô, 
được các đại lý gắn nhãn mác thủ công 
không rõ xuất  xứ, các cơ sở chế biến không 
đủ mạnh để hình thành mạng lưới tiêu thụ 
rộng khắp dẫn đến ảnh hưởng đến giá trị gia 
tăng ngành cho chuỗi giá trị chè. Do vậy, 
bài viết tập trung vào việc đánh giá thực 
trạng chuỗi giá trị ngành chè ở khu vực Hà 
Nội và đưa ra một số giái pháp nhằm phát 
triển chuỗi gía trị ngành chè cũng như nâng 
cao giá trị gia tăng của ngành chè tại khu 
vực Hà Nội.� 
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Summary 

 
Tea occupies an important position in the 

agricultural structure in Hanoi, plays a role in 
hunger alleviation and poverty reduction, job 
creation for unskilled workers, sedentariza-
tion – settling in agriculture for suburban 
areas of Hanoi, contributing directly to pro-
moting regional economic growth. Potential 
of tea plants in the region is very high if the 
value of tea products is increased. However, 
in reality, tea trees are currently only in the 
role of poverty alleviation, not really helping 
farmers get rich. In order to improve the value 
of tea products, it is necessary to complete the 
value chain in production. The paper focuses 
on analyzing the stages in tea production, 
processing and consumption chain in Hanoi 
area, identifying key stages that need scientif-
ic, technological and development policy 
supports, from then, proposing solutions to 
develop the value chain of tea industry and 
improve its added value in Hanoi. 
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1. Đặt vấn đề 
Các ngân hàng thương mại Việt Nam có 

tầm quan trọng đặc biệt đối với khu vực tài 
chính nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói 
chung. Hệ thống các NHTM đã và đang là trụ 
cột của hệ thống tài chính khi là kênh huy 
động và cung ứng vốn chủ đạo phục vụ tăng 
trưởng kinh tế. Theo chiến lược phát triển thị 
trường tài chính đến năm 2020, giá trị vốn 
hóa thị trường cổ phiếu phải đạt mức 70% 
GDP, tuy nhiên tính đến cuối năm 2015 mới 
đạt 34%. Đến năm 2020, dư nợ thị trường trái 
phiếu phải đạt 38% GDP nhưng tính đến năm 
2015 mới đạt mức 24,6%. Với sự phát triển 

thiếu cân bằng của thị trường tài chính, đến 
nay hệ thống ngân hàng cùng với các tổ chức 
tín dụng khác đang chiếm tới 96% tổng giá trị 
tài sản của hệ thống tài chính (UBGSTCQG, 
2016). Do đó, hiệu quả hoạt động khu vực 
ngân hàng đóng vai trò then chốt trong chiến 
lược phát triển kinh tế quốc gia. Giai đoạn 
trước và sau khi gia nhập WTO chứng kiến sự 
phát triển nóng của toàn hệ thống song không 
đi liền với nâng cao hiệu quả và chất lượng 
quản trị. Hệ quả là chất lượng tài sản và tín 
dụng các ngân hàng thương mại giảm sút, nợ 
xấu tăng cao.  

 

15
�

Sè 127/2019

Kinh tÕ vμ qu¶n lý

thương mại
khoa học

PHÂN TÍCH MỘT SỐ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG  

TỚI HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH  

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 

TRONG GIAI ĐOẠN TÁI CƠ CẤU

Lê Thanh Phương 
Trường đại học Hàng hải Việt Nam 

Email: phuonglt@vimaru.edu.vn

Ngày nhận: 19/02/2019          Ngày nhận lại: 06/03/2019             Ngày duyê�t đăng:  12/03/2019     

B   ài báo đi sâu phân tích một số nhân tố bên trong hệ thống ngân hàng thương mại 
Việt Nam có thể tác động tới hiệu quả sinh lời của các ngân hàng trong giai đoạn tái 

cơ cấu. Sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu từ 2011 đến 2015, tác giả chỉ ra các nhân tố bao 
gồm cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, mức độ nợ xấu và quy mô tài sản có tác động đáng kể 
tới khả năng sinh lời các ngân hàng. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 
khả năng sinh lời của hệ thống NHTM.

Từ khóa: hiệu quả tài chính, tái cơ cấu, ngân hàng thương mại.
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Nhận thức được tính cấp thiết của việc cơ 
cấu lại hệ thống TCTD, NHNN đã chủ động 
yêu cầu toàn ngành Ngân hàng phát huy nội 
lực để triển khai các biện pháp cơ cấu lại ngay 
khi Đề án được ban hành. NHNN đã trình 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
454/QĐ-TTg ngày 13/03/2013 và Quyết định 
363/QĐ-TTg ngày 11/03/2014 thành lập Ban 
chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án. Về phía 
ngành Ngân hàng, Thống đốc NHNN đã ban 
hành Quyết định số 734/QĐ-NHNN ngày 
18/04/2012 về việc ban hành Kế hoạch hành 
động của ngành Ngân hàng, làm cơ sở để 
triển khai thực hiện Đề án. Trên cơ sở đó và 
trước áp lực từ phía thị trường, bản thân các 
NHTM cũng chủ động xây dựng và triển khai 
đề án tái cơ cấu cho riêng mình. 

Giai đoạn 2011-2015, hệ thống ngân hàng 
Việt Nam đã thực hiện đề án tái cơ cấu theo 
quyết định 254 ngày 01/3/2012 của Thủ 
tướng Chính phủ với nhiều biện pháp như: 
yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng vốn; 
đưa các ngân hàng cổ phần yếu kém vào diện 
kiểm soát và bảo đảm thanh khoản; cho phép 
sáp nhập và mua lại; NHNN mua lại các ngân 
hàng yếu kém với giá 0 đồng; xử lý nợ xấu 
và thành lập công ty quản lý tài sản (VAMC). 
Các biện pháp đã nêu có tác động lớn tới hệ 
thống NHTM trong ngắn hạn cũng như dài 
hạn, đặc biệt là khả năng sinh lời của các 
ngân hàng. Các biện pháp tái cơ cấu đòi hỏi 
các NHTM phải tuân thủ các quy định chặt 
chẽ hơn trong cho vay, giới hạn tăng trưởng 
tín dụng bị giảm, nợ xấu phải được giải quyết 
dựa trên cơ sở trích lập dự phòng rủi ro tín 
dụng… chính những điều này tác động 
không nhỏ tới lợi nhuận và khả năng sinh lời 
các NHTM. 

Nghiên cứu các nhân tố tác động tới khả 
năng sinh lời của NHTM sẽ giúp các nhà 
hoạch định chính sách bao gồm Chính phủ và 
Ngân hàng Nhà nước đề ra các chính sách 
nhằm gia tăng năng lực hoạt động và khả 
năng sinh lời của các ngân hàng. Bên cạnh đó, 
nghiên cứu cũng giúp các nhà quản trị ngân 
hàng nhận biết các nhân tố bên trong hệ thống 
NHTM có thể tác động tới hoạt động và khả 
năng sinh lời, từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng 
cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả tài chính 
hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay. 

2. Tổng quan nghiên cứu 
Nghiên cứu về hệ thống ngân hàng Việt 

Nam thu hút tương đối nhiều các tác giả với 
các nội dung liên quan tới tác động của tự do 
hóa tài chính đến các NHTM, nghiên cứu về 
năng suất và hiệu quả hệ thống, tác động của 
rủi ro tín dụng tới hoạt động các ngân hàng. 

Nghiên cứu của Nguyễn Việt Hùng (2007) 
về hiệu quả và năng suất của ngân hàng 
thương mại Việt Nam giai đoạn từ 2001 - 
2003 với 13 ngân hàng. Sử dụng phương 
pháp phân tích bao dữ liệu, tác giả phát hiện 
hiệu quả chi phí trung bình là 60.6%. Chỉ số 
năng suất Malmquist giảm qua các năm. Các 
kết quả dựa trên quy mô mẫu tương đối nhỏ 
và khung thời gian ngắn, do đó độ tin cậy 
trong các kết quả không cao. 

Nguyễn Hồng Vinh (2012) sử dụng kỹ 
thuật phân tích bao dữ liệu giản đơn để đo 
lường hiệu quả và năng suất của các ngân 
hàng giai đoạn 2007-2010, sử dụng mẫu gồm 
20 ngân hàng. Tác giả cho rằng hiệu quả liên 
tục tăng trong giai đoạn nghiên cứu. Tuy 
nhiên, phần phân tích các nhân tố tác động tới 
hiệu quả và năng suất các ngân hàng chưa 
được đề cập. 
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Tác giả Nguyễn Khắc Minh và cộng sự 
(2013) ước lượng hiệu quả của khu vực ngân 
hàng Việt Nam sử dụng mẫu gồm 32 ngân 
hàng giai đoạn 2001-2005. Sử dụng mô hình 
Slack-based DEA với giả thiết hiệu suất thay 
đổi theo quy mô (VRS). Điểm hiệu quả trung 
bình ở mức 80% và có xu hướng tăng trong 
giai đoạn nghiên cứu. Bên cạnh đó một số 
nhân tố tác động tới hiệu quả các ngân hàng 
bao gồm: dạng sở hữu, quy mô, chất lượng 
lao động và thị phần, được xem xét thông qua 
mô hình hồi quy Tobit. 

Võ Xuân Vinh (2015) phân tích mối quan 
hệ giữa hiệu quả kỹ thuật (TE), hiệu quả kỹ 
thuật thuần (PTE) và hiệu quả quy mô (SE) 
theo biến số tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ngân 
hàng Việt Nam. Tác giả chỉ ra rằng hiệu quả 
theo quy mô có tác động đáng kể tới tỷ suất 
sinh lời của cổ phiếu. 

Nguyễn Phương Anh và Michel Simioni 
(2015) sử dụng chỉ số Färe-Primont để đo 
lường năng suất khu vực ngân hàng Việt 
Nam giai đoạn 2008-2012. Kết quả chỉ ra 
rằng khu vực ngân hàng chịu sự suy giảm 
năng suất mặc dù có nhiều đổi mới công 
nghệ quan trọng. Sự suy giảm về hiệu quả 
theo qui mô và hiệu quả theo phạm vi là 
nguyên nhân cơ bản dẫn tới suy giảm năng 
suất của các ngân hàng. 

Các nghiên cứu về tái cấu trúc hệ thống 
ngân hàng: 

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng hướng 
tới ba mục tiêu bao gồm: 1) tăng cường hiệu 
quả hoạt động của hệ thống; 2) cải thiện 
năng lực của các tổ chức tài chính và 3) 
phục hồi niềm tin của công chúng (Nguyễn 
Hồng Sơn và cộng sự, 2014). Các nghiên 
cứu về quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân 

hàng thu hút được sự quan tâm của nhiều 
nhà nghiên cứu. 

William và Nguyễn Nghĩa (2005) nghiên 
cứu tác động của thay đổi quản trị lên hiệu 
quả ngân hàng tại các quốc gia Đông Nam Á 
giai đoạn từ 1990 đến 2003, giai đoạn chứng 
kiến quá trình tự do hóa hệ thống ngân hàng, 
khủng hoàng tài chính Châu Á và các 
chương trình tái cấu trúc. Nghiên cứu khẳng 
định tác động tích cực của chương trình tư 
nhân hóa và sở hữu nước ngoài lên hiệu quả 
các ngân hàng.  

Banker và cộng sự (2010) nghiên cứu tác 
động của cải cách hệ thống ngân hàng lên 
năng suất các ngân hàng tại Hàn Quốc giai 
đoạn 1996-2005. Nghiên cứu chỉ ra rằng 
những thay đổi liên quan tới cấu trúc vốn và 
quản lý rủi ro tác động khác nhau tới năng 
suất hệ thống và những thay đổi này có tác 
động đáng kể tới các ngân hàng có ưu thế về 
vốn và nhận ưu đãi từ phía chính phủ. 

Hệ thống ngân hàng Việt Nam được tái cấu 
trúc từ năm 2011 theo Quyết định 254 của 
Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, các nghiên 
cứu về tác động của chương trình tái cấu trúc 
còn rất hạn chế và chỉ dừng ở mức định tính 
(như nghiên cứu của Nguyễn Hồng Sơn và 
cộng sự, 2014). Đề xuất nghiên cứu của 
chúng tôi đi tiên phong trong việc đánh giá 
một cách định lượng với bằng chứng khoa 
học về tác động của các biện pháp tái cấu trúc 
lên hoạt động của hệ thống ngân hàng. Kết 
quả của nghiên cứu sẽ mang đến cho các nhà 
hoạch định chính sách, các nhà quản lý ngân 
hàng và công chúng một đánh giá khách quan 
về tác động của các biện pháp tái cấu trúc đã 
thực hiện.  
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3. Các nhân tố tác động tới hiệu quả tài 
chính các NHTM 

Các biện pháp trong giai đoạn tái cơ cấu 
tác động đáng kể tới hoạt động NHTM, làm 
thay đổi cấu trúc nguồn vốn và cơ cấu nợ của 
NHTM. Bên cạnh đó, cấu trúc tài sản, quy mô 
tài sản của NHTM cũng thay đổi đáng kể khi 
mà hoạt động cho vay bị kiểm soát chặt chẽ 
hơn, do đó việc đa dạng hóa danh mục tài sản 
nhằm giảm tỷ trọng tài sản cho vay và tăng 
khả năng sinh lời là hướng ưu tiên của các 
ngân hàng. 

Những thay đổi kể trên trong hoạt động 
của hệ thống ngân hàng tác động ra sao tới 
khả năng sinh lời của các ngân hàng? Điều 
này cần phải được làm rõ thông qua xây dựng 
các biến đại diện (proxy) và mô hình hồi quy 
thích hợp (regression models). 

Để phản ánh khả năng sinh lời của 
NHTM, hai biến bao gồm tỷ suất sinh lời trên 
vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên 
tài sản (ROA) được sử dụng trong nghiên 
cứu. Các biến đại diện cho sự thay đổi trong 
hoạt động của các ngân hàng giai đoạn tái cơ 
cấu bao gồm: 

(1) Thay đổi trong cấu trúc vốn (Equity on 
Asset ratio_EA): biến đại diện EA cho biết 
trong tổng quy mô nguồn vốn, bao nhiêu 
phần trăm thuộc về chủ sở hữu ngân hàng. 
Khi giá trị EA tăng thì khả năng chống đỡ với 
những rủi ro mất vốn cũng tăng lên, tuy nhiên 
biến này chịu ảnh hưởng lớn từ biến động trên 
thị trường chứng khoán. Nếu thị trường tăng 
trưởng tốt, các NHTM sẽ phát hành thêm cổ 
phiếu và việc gia tăng EA sẽ dễ dàng hơn và 
ngược lại. Mối quan hệ giữa EA và khả năng 
sinh lời được xem là thuận chiều, bởi khi EA 
tăng sẽ có nhiều cổ đông tham gia vào ngân 

hàng do đó làm gia tăng sự kiểm soát đối với 
hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như 
Ban giám đốc, từ đó làm tăng hiệu quả kinh 
doanh và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động 
điều hành ngân hàng. 

(2) Thay đổi trong cấu trúc tài sản (Loan 
on Asset ratio_LA): biến đại diện LA cho biết 
trong tổng quy mô tài sản có bao nhiêu phần 
trăm là các khoản cho vay. Hoạt động cho vay 
được xem là hoạt động kinh doanh truyền 
thống của NHTM, tuy nhiên phụ thuộc quá 
nhiều vào hoạt động này nhằm tạo lợi nhuận 
sẽ dẫn tới gia tăng rủi ro về nợ xấu. Các biện 
pháp tái cơ cấu đòi hỏi các ngân hàng phải 
thận trọng hơn trong cho vay đồng thời đi 
kèm các biện pháp kiểm soát và xử lý các 
khoản nợ xấu. Các ngân hàng trong giai đoạn 
tái cơ cấu nếu đa dạng hóa danh mục tài sản 
và từ đó làm giảm tỷ lệ LA được kỳ vọng sẽ 
có khả năng sinh lời cao hơn. 

(3) Tỷ trọng chi phí trích lập rủi ro tín 
dụng trên tổng quy mô nợ (Loan-loss 
Provisioning Cost on Total Loan_LP): biến 
LP cho biết mức độ nợ xấu trên tổng quy 
mô cho vay của ngân hàng. Ngân hàng có 
mức độ nợ xấu càng cao thì tỷ lệ LP càng 
lớn và làm xói mòn khả năng sinh lời của 
các NHTM.  

(4) Quy mô tài sản (Log of Total 
Asset_LogA): biến logA phản ánh quy mô 
tài sản dưới dạng logarit. Theo lý thuyết 
kinh tế về hiệu suất theo quy mô, quy mô tài 
sản càng lớn khả năng sinh lời càng cao do 
tiết kiệm các khoản định phí. Bên cạnh đó, 
trong hoạt động ngân hàng quy mô tài sản 
càng lớn thì khả năng đa dạng hóa danh mục 
cho vay sẽ tốt hơn và do đó làm giảm rủi ro 
tín dụng. Vậy biến LogA được kỳ vọng có 
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quan hệ cùng chiều với khả năng sinh lời của 
các NHTM. 

Căn cứ vào các biến đại diện được xác 
định ở trên, các mô hình hồi quy được xây 
dựng như sau: 

Mô hình 1: 
ROE=a+αEA+βLA+γLP+δLogA+ε 
Mô hình 2:  
ROA=b+κEA+λLA+μLP+νLogA+ε 
Để ước lượng mô hình 1 và 2, tác giả sử 

dụng phương pháp hồi quy OLS. 
4. Dữ liệu 
Trong giai đoạn tái cơ cấu 2011-2015, hệ 

thống NHTM nước ta có những thay đổi đáng 
kể. Một số ngân hàng quy mô nhỏ, hoạt động 
không hiệu quả buộc phải sáp nhập với ngân 
hàng lớn, như ngân hàng Phát triển nhà Đồng 
bằng sông Cửu Long sáp nhập với ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam; ngân hàng 
Phát triển nhà Hà Nội sáp nhập với ngân hàng 
Sài Gòn - Hà Nội. Bên cạnh đó, Ngân hàng 
Nhà nước tiến hành mua lại một số ngân hàng 
hoạt động quá yếu kém, không có khả năng 
tái cơ cấu, bao gồm ngân hàng Dầu khí toàn 
cầu, ngân hàng Đại Dương và ngân hàng Xây 
dựng. Tính đến cuối năm 2018, hệ thống ngân 
hàng của Việt Nam bao gồm 7 ngân hàng 
thuộc sở hữu nhà nước hoặc nhà nước nắm cổ 
phần chi phối, 31 ngân hàng cổ phần, 09 ngân 
hàng nước ngoài và 02 ngân hàng liên doanh. 

Để phân tích tác động của các nhân tố tới 
hiệu quả tài chính hệ thống ngân hàng thương 
mại Việt Nam giai đoạn tái cơ cấu, tác giả thu 
thập dữ liệu của 28 ngân hàng trong giai đoạn 
từ 2011 đến 2015. Các dữ liệu được sàng lọc 
và lựa chọn dựa trên các bảng cân đối kế toán 
và báo cáo thu nhập chi phí của các ngân 
hàng. Thống kê mô tả về các biến giải thích 

và biến độc lập được trình bày trong Bảng 1. 
Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời có 

sự biến động đáng kể giữa các ngân hàng 
trong giai đoạn 2011-2015. Cụ thể, tỷ suất 
sinh lời trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng 
đạt mức cao nhất 41.47% trong khi đó ngân 
hàng đạt mức lợi nhuận thấp nhất là 0,01%. 
Điều này cho thấy, trong giai đoạn tái cơ cấu 
vẫn có những ngân hàng làm ăn tốt, trong 
điều kiện các biện pháp tái cơ cấu tác động 
đáng kể tới chi phí và khả năng sinh lời các 
ngân hàng.  

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản 
trung bình ở mức 11,38%, về cơ bản đạt yêu 
cầu của NHNN. Tuy nhiên, ở nhiều ngân 
hàng, đặc biệt là các ngân hàng cổ phần 
chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn thì tỷ lệ 
này không đạt. 

Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản đạt ở mức 
53,16%, đặc biệt có những ngân hàng tỷ lệ 
này còn cao ở mức trên 75%. Điều này cho 
thấy các ngân hàng chưa thật sự đa dạng 
trong cấu trúc tài sản và rủi ro tín dụng vẫn 
còn tiềm ẩn. 

Tỷ lệ chi phí trích lập dự phòng rủi ro trên 
tổng quy mô nợ ở mức trung bình là 1,57%. 
Tỷ lệ này khá cao nếu so sánh với thời kỳ 
trước, cá biệt có những ngân hàng chi phí dự 
phòng chiếm đến gần một nửa tổng quy mô 
nợ. Chính sách mới về trích lập dự phòng rủi 
ro tác động rất lớn đến chi phí và lợi nhuận 
của các ngân hàng và là yếu tố cơ bản quyết 
định lợi nhuận các ngân hàng. Cho dù các 
ngân hàng bán tài sản cho VAMC song vẫn 
phải trích lập dự phòng trên cơ sở số nợ xấu 
đã bán. 

Quy mô tài sản các ngân hàng có sự biến 
động khá lớn giữa các nhóm ngân hàng. Các 
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NHTM thuộc sở hữu nhà nước hoặc nhà nước 
nắm cổ phần chi phối có quy mô rất lớn lên 
đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, trong khi đó các 
ngân hàng nước ngoài hay cổ phần thì giá trị 
tài sản đôi khi chỉ ở mức vài nghìn tỷ đồng. 
Các ngân hàng với quy mô tài sản nhỏ gặp 
khó khăn trong đa dạng hóa danh mục tài sản 
và dễ bị rủi ro. Do đó, sáp nhập các ngân hàng 
nhỏ lại với nhau là biện pháp thích hợp giúp 
hạn chế rủi ro, giảm chi phí và tăng khả năng 
cạnh tranh (bảng 1).  

5. Phân tích kết quả 
Bảng 2 trình bày kết quả hồi quy với hai 

biến độc lập phản ánh khả năng sinh lời của 
các NHTM trong giai đoạn tái cơ cấu (2011-
2015) với một số kết quả đáng chú ý như sau. 

Một là, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng 
nguồn vốn (EA) có quan hệ ngược chiều với 
biến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 

(ROE). Như vậy, các ngân hàng có mức độ an 
toàn về vốn cao hơn lại đạt mức sinh lời trên 
vốn chủ sở hữu thấp hơn.Điều này được giải 
thích là do yêu cầu tăng tỷ lệ an toàn vốn từ 
phía NHNN trong bối cảnh thị trường chứng 
khoán đi xuống, buộc các NHTM phải tăng 
vốn bằng lợi nhuận để lại. 

Hai là, tỷ trọng tài sản cho vay trên tổng 
tài sản (LA) càng cao thì tỷ suất lợi nhuận 
trên vốn chủ sở hữu hoặc tỷ suất lợi nhuận 
trên tổng tài sản càng cao. Phát hiện này cho 

thấy vai trò của cấu trúc tài sản đối với khả 
năng sinh lời hệ thống NHTM Việt Nam. 
Trong đó, các ngân hàng vẫn phụ thuộc đáng 
kể vào các khoản cho vay để tạo ra lợi 
nhuận. Đa dạng hóa danh mục tài sản và 
tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng sẽ đảm 
bảo tăng trưởng lợi nhuận bền vững cho các 
ngân hàng. 
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Bảng 1: Thống kê mô tả các biến độc lập và biến giải thích 

(Nguồn: Bảng cân đối tài sản, báo cáo thu nhập - chi phí các ngân hàng) 

Teân bieán  
Kyù 

hieäu 
Min Max Trung bình  

Ñoä leäch 
chuaån 

Bieán ñoäc laäp      
Tyû suaát sinh lôøi treân voán chuû sôû 
höõu  

ROE 0,0001 0,4147 0,1083 0,0841 

Tyû suaát sinh lôøi treân taøi saûn  ROA 0,000 0,0369 0,0110 0,0086 

Bieán giaûi thích      

Tyû leä voán chuû sôû höõu treân toång 
taøi saûn  

EA 0,0421 0,7983 0,1138 0,0786 

Tyû leä taøi saûn cho vay treân toång 
taøi saûn  

LA 0,1982 0,8095 0,5316 0,1329 

Tyû troïng chi phí döï phoøng tín duïng 
treân toång quy moâ nôï 

LP 0,0086 0,5397 0,0157 0,0450 

Quy moâ taøi saûn (ÑVT: trieäu ñoàng) A 2.337.884 741.815.049 101.421.243 153.082.576 



Ba là, tỷ trọng chi phí dự phòng rủi ro tín 
dụng trên tổng nợ các ngân hàng có mối quan 
hệ nghịch chiều với các chỉ tiêu phản ánh khả 
năng sinh lời. Tuy về mặt thống kê mối quan 
hệ tương quan này không có ý nghĩa, song về 
mặt thực tiễn lại có ý nghĩa đáng kể. Cụ thể là 
chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là nhân tố tác 
động lớn tới hai chỉ tiêu ROE và ROA. Các 
chính sách của chính phủ trong việc tăng 
cường kiểm soát rủi ro và yêu cầu các NHTM 
trích lập đầy đủ chi phí dự phòng đã phát huy 
tích cực. Ngân hàng nào cho vay nhiều song 
không quản lý tốt rủi ro sẽ dẫn tới tăng chi phí 
dự phòng và hệ quả làm giảm lợi nhuận cũng 
như khả năng sinh lời. 

Bốn là, kết quả với biến Log(A) trong 
Bảng 2 chỉ ra mối quan hệ nghịch chiều giữa 
quy mô tài sản và khả năng sinh lời của tài 
sản. Điều này một lần nữa cho thấy chất 
lượng tài sản mới là yếu tố quyết định khả 
năng tạo lợi nhuận của các NHTM. Nếu chất 
lượng tài sản không tốt, nhiều nợ xấu thì càng 

tăng quy mô tài sản thì càng làm tăng các 
khoản chi phí dự phòng; hệ quả là lợi nhuận 
và tỷ suất lợi nhuận giảm. 

6. Kết luận và kiến nghị 
Sau giai đoạn tăng trưởng nóng và thiếu 

bền vững, hệ thống NHTM Việt Nam bước 
vào giai đoạn tái cơ cấu với mục tiêu ổn định 
và phát triển bền vững. Hàng loạt biện pháp 
tái cơ cấu được triển khai như sáp nhập và 
mua lại với các ngân hàng yếu kém, thành lập 
công ty mua bán nợ (VAMC), tăng cường các 
tiêu chuẩn hoạt động… Các biện pháp này tác 
động lớn tới toàn hệ thống cũng như khả năng 
sinh lời của các ngân hàng trong giai đoạn tái 
cơ cấu. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đi 
sâu phân tích bốn nhân tố cơ bản có thể tác 
động tới lợi nhuận của các NHTM, bao gồm: 
cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu tài sản, tác động 
của nợ xấu và quy mô tài sản. Các kết quả 
nghiên cứu chỉ ra rằng: (1) tỷ lệ vốn chủ sở 
hữu trên tài sản có tác động nghịch chiều với 
lợi nhuận; (2) tỷ trọng tài sản cho vay trên 
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Bảng 2: Kết quả hồi quy 

Trong đó: ROE là tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu; ROA là tỷ suất sinh lời trên tài 
sản; EA là tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản; LA là tỷ lệ tài sản cho vay trên tổng tài sản; 
LP là tỷ trọng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng nợ; Log(A) là log của tổng tài sản. 
Ký hiệu *, **, *** tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%. 

 
(Nguồn: Tính toán của tác giả)

 ROE ROA 
EA -0,1923** 

(0,1023)
0,0102
(0,01)

LA 0,0847* 
(0,0543)

0,0155***
(0,005)

LP -0,1223 
(0,1557)

-0,0147
(0,0151)

Log(A) 0,0024 
(0,0006)

-0,002***
(0,0006)



tổng tài sản tác động cùng chiều với khả năng 
sinh lời; (3) Nợ xấu tác động tiêu cực tới lợi 
nhuận và (4) quy mô tài sản tác động nghịch 
chiều với khả năng sinh lời trên tài sản. 

Từ những kết quả và phân tích được 
trình bày ở trên, tác giả đề xuất một số kiến 
nghị nhằm tăng khả năng sinh lời của hệ 
thống NHTM Việt Nam. Một là gia tăng sự 
đóng góp vốn của các cổ đông nhằm đảm 
bảo tỷ lệ an toàn về vốn. Hai là các ngân 
hàng cần đa dạng hóa danh mục tài sản, 
trách phụ thuộc quá nhiều vào tài sản cho 
vay. Ba là chất lượng tài sản mới là yếu tố 
quyết định tới khả năng sinh lời của ngân 
hàng, do đó NHNN cũng như các NHTM 
cần chú trọng công tác quản lý rủi ro, đặc 
biệt là rủi ro tín dụng, nhằm nâng cao chất 
lượng các khoản nợ.� 
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Summary 

 
The article analyzes some of the internal 

factors within Vietnamese commercial bank-
ing system that may affect the profitability of 
banks during the restructuring period. Using 
regression model with data collecting from 
2011 to 2015, the author points out factors 
which have significant impacts on the prof-
itability, including asset structure, capital 
structure, bad debt level and asset scale. Since 
then, the author proposed a number of solu-
tions to improve the profitability of the com-
mercial banking system. 
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1. Thực trạng DN FDI trên địa bàn Hà Nội 
Đến cuối năm 2018, tổng số DN FDI trên 

địa bàn Hà Nội đã được cấp mã số thuế là 
8.688 DN, trong đó số DN đang hoạt động là 
6.423 DN, chiếm 73,9% (2.265 DN còn lại ở 
trạng thái ngừng hoạt động, đã chấm dứt hiệu 
lực mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh có thời 

hạn, chuyển cơ quan thuế quản lý, không hoạt 
động tại địa chỉ đã đăng ký). Tuy nhiên, kết 
quả kinh doanh của khối DN FDI trên địa bàn 
không mấy khả quan. Theo số liệu thống kê 
từ báo cáo tài chính của các DN FDI do Cục 
thuế TP Hà Nội quản lý, số DN lỗ năm 2016 
- 2017 nhiều hơn DN lãi, chiếm tới 55 - 
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H    iện tượng chuyển giá và quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển giá của 
doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam đã 

được nhiều nhà quản lý, nhà nghiên cứu cũng như các phương tiện truyền thông bình luận, 
phân tích và cho thấy, đấu tranh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hành vi chuyển giá không hề dễ 
dàng. Mặc dù, các văn bản pháp lý (Thông tư 66/2010/TT-BTC, Nghị định 20/2017/NĐ-CP, 
Thông tư 41/2017/TT-BTC) đã được ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý 
nhà nước thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động chuyển giá, nhưng kết quả đạt 
được còn khiêm tốn. Thực tế có những DN FDI báo cáo thua lỗ liên tục trong nhiều năm liền 
nhưng vẫn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Hiện ở Việt Nam có khoảng hơn 17.000 DN 
FDI, riêng địa bàn thành phố Hà Nội có trên 6.400, trong đó số lượng DN có kê khai giao 
dịch liên kết là hơn 1.100.  

Trên cơ sở nguồn thông tin thứ cấp về DN FDI và thực trạng kiểm soát chuyển giá đối với 
nhóm doanh nghiệp này, tác giả bài viết phân tích, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong 
thanh tra giá chuyển nhượng (chuyển giá) của DN FDI trên địa bàn Hà Nội, từ đó đề xuất một 
vài giải pháp nhằm tăng cường và hoàn thiện hoạt động kiểm soát chuyển giá của các cơ quan 
quản lý nhà nước thời gian tới.

Từ khóa: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển giá, giá chuyển nhượng, giao 
dịch liên kết, kiểm soát chuyển giá.
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57%/tổng số DN (xem bảng 2). Thời gian gần 
đây, công tác quản lý thuế của Cục cho thấy 
hàng loạt DN FDI đang hoạt động trên địa 
bàn thành phố Hà Nội có kê khai kết quả kinh 
doanh lỗ liên tục, nhưng vẫn tiếp tục đầu tư, 
mở rộng SXKD tăng doanh thu; nhiều DN có 
lỗ cộng dồn lớn hơn số vốn đầu tư ban đầu. 
Có những DN FDI đầu tư 10 năm lỗ, 15 năm 
cũng lỗ, cá biệt có trường hợp hơn 20 năm lỗ 
liên tục nhưng vẫn đầu tư mở rộng sản xuất 
kinh doanh. 

2. Thực trạng tổ chức thanh tra và 
những khó khăn, vướng mắc trong kiểm 
soát chuyển giá đối với DN FDI trên địa 
bàn Hà Nội 

* Thực trạng tổ chức thanh tra giá chuyển 
nhượng  

Trước năm 2011, Cục Thuế TP Hà Nội 
chưa có bộ phận chuyên trách nào về chuyển 
giá. Năm 2012 Tổng Cục Thuế (TCT) ban 

hành Quyết định số 141/QĐ-TCT ngày 
15/02/2012 thành lập Tổ Quản lý thuế đối với 
hoạt động chuyển giá thuộc Tổng cục thuế. 
Đây là bộ phận đầu tiên chuyên trách tư vấn 
tham mưu cho TCT. Ngày 12/06/2012, Cục 
Thuế TP Hà Nội ban hành Quyết định số 
14373/QĐ-CT-TCCB thành lập Tổ công tác 
triển khai chuyên đề Quản lý giá chuyển 
nhượng đối với lĩnh vực xây dựng và kinh 
doanh bất động sản. Năm 2014, Cục Thuế TP 
Hà Nội thành lập Tổ triển khai công tác thanh 

tra các DN liên kết có dấu 
hiệu chuyển giá. Ngày 
16/11/2015, Cục thuế TP 
Hà Nội tổ chức hội nghị 
công bố Quyết định số 
1483/QĐ-BTC ngày 
29/7/2015 của Bộ Tài 
chính và công bố nhân sự. 
Phòng Thanh tra giá 
chuyển nhượng (GCN) 
chính thức đi vào hoạt 

động từ ngày 16/11/2015, thực hiện chức 
năng nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định 
số 1574/QĐ-TCT ngày 01/9/2015 của Tổng 
cục Thuế. Ban đầu thành lập, Phòng thanh tra 
GCN có 14 người, trong đó có 1 trưởng 
phòng, 2 phó phòng và 11 thanh tra viên. Đến 
tháng 8/2018, Phòng thanh tra GCN có 17 
người và thành lập 6 Đoàn thanh tra (xem 
Hình 1). Nhân sự của Phòng được điều động 
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Bảng 1: Số lượng DN FDI trên địa bàn Hà Nội 

* Số liệu lũy kế đến cuối các năm 
Nguồn: Cục Thuế TP Hà Nội

Chæ tieâu  2016 2017 2018 

Soá löôïng DN ñaõ caáp maõ soá thueá* 7.417 8.259 8.688 

Soá löôïng DN thöïc teá ñang hoaït ñoäng* 5.180 5.999 6.423 

Bảng 2: Kết quả kinh doanh của DN FDI trên địa bàn Hà Nội 

Nguồn: Báo cáo sức khỏe doanh nghiệp - Cục thuế TP Hà Nội 

Chæ tieâu  2016 2017 
Soá DN kinh doanh coù laõi (%) 45 43 
Soá DN kinh doanh loã (%) 55 57 
Soá loã cuûa DN (tyû ñoàng) 10.601 6.785 
Toång Nôï phaûi traû (tyû ñoàng) 172.497 495.068 
Voán chuû sôû höõu (tyû ñoàng) 746.610 216.517 



từ các phòng thanh tra, kiểm tra, kê khai và kế 
toán thuế, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 
(NNT), quản lý và cưỡng chế nợ thuế. 

Thời gian đầu đi vào hoạt động, với nguồn 
nhân lực còn hạn chế, Phòng Thanh tra giá 
chuyển nhượng triển khai đồng bộ các nhiệm 
vụ được giao, đồng thời chú trọng đến hoàn 
thành các nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Tham gia biên soạn tài liệu đào tạo và 
tham gia đào tạo công chức thuế về giá 
chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của 
Cục Thuế. 

 

- Tổ chức thu thập thông tin liên quan đến 
việc xác định nghĩa vụ thuế của các DN có 
quan hệ liên kết. 

- Tổ chức thực hiện công tác thanh tra giá 
chuyển nhượng theo chương trình kế hoạch 
thanh tra của Cục Thuế; thanh tra giá chuyển 
nhượng các trường hợp do Phòng Thanh tra 
thuế, Phòng Kiểm tra thuế, Chi cục Thuế đề 
nghị hoặc theo yêu cầu của CQT cấp trên và 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Phối hợp với các phòng chức năng của 
Cục Thuế và các cơ quan chức năng khác 
trong việc thanh tra giá chuyển nhượng. 
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Nguồn: Cục thuế TP Hà Nội 
Hình 1: Bộ máy quản lý hoạt động thanh tra giá chuyển nhượng tại Cục thuế TP Hà Nội 

 CUÏC TRÖÔÛNG 

1 PHOÙ CUÏC TRÖÔÛNG PHUÏ TRAÙCH 
KHOÁI THANH TRA, KIEÅM TRA 

2 PHOÙ CUÏC TRÖÔÛNG PHUÏ TRAÙCH 
CAÙC MAÛNG COÂNG VIEÄC KHAÙC 

01 PHOÙ TRÖÔÛNG 
PHOØNG PHUÏ TRAÙCH 

MAÛNG CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU 

01 PHOÙ TRÖÔÛNG  PHOØNG 
PHUÏ TRAÙCH MAÛNG BAÙO 
CAÙO, ÑAÛNG ÑOAØN, THI 

ÑUA KHEN THÖÔÛNG

01 PHOÙ TRÖÔÛNG PHOØNG PHUÏ 
TRAÙCH MAÛNG CHÍNH SAÙCH, 

QUY TRÌNH, PHOÁI HÔÏP 

Ñoaøn thanh 
tra thueá 1 

Ñoaøn thanh 
tra thueá 2 

Ñoaøn thanh 
tra thueá 3 

Ñoaøn thanh 
tra thueá 6 

Ñoaøn thanh 
tra thueá 5 

Ñoaøn thanh 
tra thueá 4 

PHOØNG THANH TRA GIAÙ CHUYEÅN 
NHÖÔÏNG 

(01 TRÖÔÛNG PHOØNG) 

4 PHOØNG THANH TRA, 6 PHOØNG 
KIEÅM TRA TUAÂN THUÛ 
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Trực tiếp đề xuất, tiếp nhận hỗ trợ của Tổng 
cục Thuế trong quá trình thanh tra giá 
chuyển nhượng. 

- Tổng hợp, báo cáo, đánh giá chất lượng 
công tác thanh tra giá chuyển nhượng; nghiên 
cứu đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả 
công tác thanh tra giá chuyển nhượng. 

* Những khó khăn, vướng mắc trong 
thanh tra giá chuyển nhượng đối với DN 
FDI trên địa bàn Hà Nội 

Khó khăn, vướng mắc từ Cục thuế TP 
Hà Nội 

Các DN FDI trên địa bàn thành phố Hà 
Nội là các công ty con được thành lập bởi các 
công ty mẹ ở nước ngoài, thuộc các công ty 
liên kết trong hệ thống công ty đa quốc gia. 
Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các công ty 
này đều có các giao dịch liên kết trong hệ 
thống, có dấu hiệu chuyển giá. Tuy nhiên, 
trong quá trình thanh tra để xác định có hay 
không hành vi chuyển giá của các DN này, 
Cục thuế TP Hà Nội đã gặp không ít khó 
khăn, vướng mắc.   

Một là, cơ sở dữ liệu của Cục thuế TP Hà 
Nội còn thiếu và chưa đồng bộ, Cục thuế TP 
Hà Nội chưa sử dụng cơ sở dữ liệu thương 
mại để so sánh, ấn định tỷ suất lợi nhuận mà 
vẫn chủ yếu sử dụng cơ sở dữ liệu nội bộ của 
ngành thuế (còn gọi là dữ liệu bí mật). Do hạn 
chế về kinh phí nên việc mua cơ sở dữ liệu 
thương mại của các công ty chuyên cung cấp 
dữ liệu của nước ngoài đối với ngành thuế là 
rất khó khăn, phải chờ Tổng cục Thuế (Vụ 
hợp tác quốc tế) đấu thầu trong một thời gian 
dài, đến nay vẫn chưa có kết quả. Trong đấu 
tranh chống chuyển giá, mỗi bên (DN và 
CQT) sử dụng một dữ liệu riêng dẫn đến việc 
thiếu thống nhất và dễ gây tranh cãi về tỷ suất 
lợi nhuận thị trường. Cơ sở dữ liệu khác nhau 
sẽ cho ra kết quả tỷ suất lợi nhuận khác nhau, 
bên nào cũng bảo vệ tỷ suất của mình nên 

việc khó tìm được điểm chung, dẫn đến nhiều 
cuộc thanh tra chuyển giá bị kéo dài. 

Hai là, Cục thuế TP Hà Nội chưa xây dựng 
được cơ sở dữ liệu về giá cả của các loại hàng 
hóa được giao dịch giữa các công ty độc lập 
và các công ty liên kết với nhau. CQT khai 
thác thông tin chủ yếu từ hồ sơ khai thuế và 
các thông tin này chỉ hỗ trợ và đáp ứng một 
phần rất nhỏ của công tác quản lý thuế đối với 
hoạt động chuyển giá. Các ứng dụng về thông 
tin NNT của ngành thuế còn phân tán không 
đầy đủ, không có sự kết nối thông tin giữa các 
cơ quan quản lý nhà nước và các bên khác. Vì 
vậy, khi một hoạt động nghiệp vụ mua bán 
nội bộ xảy ra, giữa các công ty có giao dịch 
liên kết, công ty cùng tập đoàn xảy ra thì CQT 
rất khó khăn trong việc tìm kiếm một nghiệp 
vụ mua bán tương đương để so sánh xem 
nghiệp vụ mua bán nội bộ này của DN có 
đảm bảo tuân thủ theo nguyên tắc giá thị 
trường hay không. Đặc biệt, qua thanh tra một 
số DN chỉ sản xuất một loại sản phẩm hàng 
hóa bán cho bên liên kết, có DN sản xuất, gia 
công cho duy nhất DN mẹ mà không có giá 
giao dịch độc lập trong nội bộ DN để so sánh 
hoặc DN tự khai mục tiêu hoạt động SXKD 
của DN không vì lợi nhuận sẽ khó khăn cho 
việc xác định tỷ suất lợi nhuận để yêu cầu kê 
khai giao dịch độc lập. 

Ba là, công tác tuyên truyền phổ biến cho 
DN và kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện 
theo Thông tư 66/2010/TT-BTC, Nghị định 
20/2017/NĐ-CP, Thông tư 41/2017/TT-BTC 
của Bộ Tài chính còn hạn chế, chưa triệt để 
nên các DN hầu như không tự điều chỉnh đối 
với các trường hợp có quan hệ giao dịch 
kinh doanh liên kết và CQT chưa đủ điều 
kiện để áp dụng các biện pháp mạnh đối với 
các trường hợp không chấp hành. Do đó, 
việc triển khai thực hiện Thông tư số 
66/2010/TT-BTC, Nghị định 20/2017/NĐ-
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CP, Thông tư 41/2017/TT-BTC của Bộ Tài 
chính thời gian qua chưa thực hiện được 
nhiều do tính phức tạp của việc chuyển giá, 
hướng dẫn của các phương pháp điều chỉnh 
giá giao dịch độc lập và giá giao dịch liên 
kết còn chưa thực sự cụ thể nên chưa áp 
dụng được nhiều trong thực tiễn.  

Bốn là, việc thanh tra các DN có dấu hiệu 
chuyển giá thường phải phân tích số liệu, thu 
thập thông tin chiếm nhiều thời gian so với 
thanh tra DN khác. Việc kiểm tra, thanh tra 
giá chuyển nhượng để có kết quả phải mất 
nhiều thời gian đối chiếu, phân tích thông tin 
và phụ thuộc nhiều vào việc cung cấp thông 
tin của các bên khi xác định giá thị trường, 
trong khi thời gian thanh tra, kiểm tra theo 
quy định lại có giới hạn. 

Năm là, công chức thuế tham gia công tác 
thanh tra chống chuyển giá còn nhiều hạn chế 
về kỹ năng thanh tra chống chuyển giá, chưa 
có kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra lĩnh vực 
này, trình độ ngoại ngữ yếu kém. Các phương 
pháp xác định giá thị trường rất phức tạp, đòi 
hỏi cán bộ thuế phải có kỹ năng chuyên sâu 
nhưng hiện nay cán bộ thuế vẫn còn bỡ ngỡ, 
chưa có kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực 
này; vừa nghiên cứu văn bản, vừa học hỏi, 
vừa áp dụng thực tiễn và rút kinh nghiệm dần 
dần. Số lượng cán bộ thanh tra không tăng, 
nguồn nhân lực thực hiện công tác thanh tra 
chống chuyển giá còn thiếu và hạn chế: qua 3 
năm biên chế của bộ phận thanh tra giá 
chuyển nhượng của Cục thuế TP Hà Nội mới 
chỉ tăng từ 14 (năm 2015) lên 17 cán bộ (năm 
2018). Đồng thời Cục thuế TP Hà Nội phải 
huy động cán bộ thanh tra có trình độ nghiệp 
vụ, hiểu biết về nghiệp vụ thanh tra chống 
chuyển giá hoặc đã qua nhiều lần được bồi 
dưỡng kiến thức chống chuyển giá của ngành, 
hiện nay số cán bộ này qua công tác luân 
phiên công việc đã được điều chỉnh sang các 

bộ phận khác của Cục Thuế hoặc đã chuyển 
công tác ra khỏi ngành thuế nên ngành thuế 
càng gặp nhiều khó khăn hơn. 

Khó khăn, vướng mắc từ môi trường 
pháp lý 

Thứ nhất, hiện nay, văn bản pháp luật hiện 
hành chưa quy định rõ cơ chế phối hợp hoặc 
quy định trách nhiệm của các cơ quan chức 
năng có liên quan trong việc phối hợp với 
CQT, hỗ trợ xác minh về thông tin của các 
công ty ở nước ngoài tham gia giao dịch liên 
kết, giá cả thị trường khách quan (cơ quan 
xuất nhập cảnh, cơ quan ngoại giao, đại sứ 
quán, tham tán thương mại Việt Nam ở nước 
ngoài). Sự phối hợp trong cung cấp và trao 
đổi thông tin giữa CQT Việt Nam và CQT các 
nước còn hạn chế, nên việc tìm kiếm xác định 
giá thị trường rất khó khăn không đủ cơ sở để 
ấn định thuế. Do đó còn thu hẹp về đối tượng 
thực hiện là thuế và DN, chưa thu hút được sự 
“vào cuộc” của một số đơn vị có liên quan kể 
cả chính quyền địa phương (UBND tỉnh). 
Hơn nữa, CQT vẫn chưa có chức năng điều 
tra thuế… nên không xử lý được các trường 
hợp vi phạm có tính phức tạp, phạm vi rộng 
ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

Thứ hai, chưa có chế tài đủ mạnh, nhằm 
buộc các DN phải kê khai chính xác về giá 
đối với các hoat động giao dịch liên kết (phạt 
về hành vi gian lận thuế, trốn thuế; truy cứu 
trách nhiệm hình sự; cấm hoạt động kinh 
doanh tại Việt Nam…). Căn cứ pháp lý về 
chống chuyển giá chưa hoàn thiện. Xét ở cấp 
độ văn bản luật thì quy định về chuyển giá và 
chống chuyển giá chưa thực sự đầy đủ và rõ 
ràng; mới chỉ có Điểm e Khoản 1 Điều 37 
Luật Quản lý thuế quy định một nội dung có 
liên quan có thể được vận dụng làm cơ sở để 
đấu tranh chống chuyển giá. Vì vậy, chưa có 
biện pháp chế tài đủ mạnh, nhằm ràng buộc 
các DN phải kê khai chính xác 
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Khó khăn, vướng mắc từ DN FDI 
Một là, các DN FDI có dấu hiệu chuyển 

giá chủ yếu rơi vào các DN có vốn đầu tư 
nước ngoài, đang được hưởng ưu đãi thuế và 
đa số có số lỗ lớn, do đó khi tiến hành thanh 
tra thông thường theo quy trình thanh tra 
không mang lại hiệu quả về số thu nộp NSNN 
mà chủ yếu chỉ giảm lỗ.  

Hai là, các DN FDI thường thuê công ty 
kiểm toán làm hồ sơ xác định giá thị trường 
hết sức công phu với đầy đủ lập luận và lý lẽ 
để nguỵ biện cho kết quả kinh doanh lỗ hoặc 
tỷ suất lợi nhuận quá thấp của mình, điều này 
khiến cho cán bộ thanh tra hết sức khó khăn 
trong khâu phân tích, lập luận để bác các lập 
luận trong hồ sơ xác định giá thị trường. 

Ba là, một số DN FDI khi bị thanh tra giá 
chuyển nhượng thường cố tình không ký vào 
Biên bản thanh tra vì tâm lý lo sợ: nếu một 
công ty ở Việt Nam bị kết luận là chuyển giá, 
toàn bộ tập đoàn (hoặc công ty mẹ ở nước 
ngoài) sẽ bị mất uy tín, dẫn đến hiệu ứng lan 
truyền là các công ty con ở các quốc gia khác 
trong cùng tập đoàn cũng bị nghi ngờ là “có 
vấn đề”, do đó việc đấu tranh của CQT đối 
với DN là hết sức khó khăn vì CQT thường có 
xu hướng ấn định trên cơ sở phải đạt được sự 
đồng thuận với DN. 

3. Các biện pháp hoàn thiện kiểm soát 
chuyển giá đối với DN FDI trên địa bàn 
Hà Nội 

Đối với Cục thuế TP Hà Nội  
Chống chuyển giá là công việc trọng tâm, 

thường xuyên và lâu dài. Để thực hiện được 
mục tiêu nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của 
công tác thanh tra giá chuyển nhượng, Cục 
thuế TP Hà Nội cần tập trung giải quyết các 
vấn đề cơ bản sau: 

Về phương pháp thanh tra 
Triển khai, mở rộng công tác thanh kiểm 

tra thuế chống chuyển giá theo hướng: lồng 
ghép công tác chống chuyển giá đối với các 
DN nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra 
thuế hàng năm, xác định những giao dịch liên 
kết có khả năng thực hiện được (DN liên kết 
có giao dịch độc lập, kể cả đầu vào, đầu ra; 
DN có giao dịch đơn giản, ít mặt hàng).  

Thay đổi một số nội dung, phương pháp 
trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm 
có thể phát hiện và xử lý các hành vi chuyển 
giá: cần đào sâu vào báo cáo xác định giá thị 
trường để tìm hiểu các nguyên nhân, những 
lập luận nguỵ biện cho các nguyên nhân lỗ 
lớn hoặc lãi không đáng kể. Kỹ năng bác hồ 
sơ xác định giá thị trường là một trong những 
kỹ năng quan trọng nhất mà cán bộ thanh tra 
giá chuyển nhượng cần nắm vững. 

Phương pháp và các bước cụ thể để có thể 
tiến hành cuộc thanh tra chống chuyển giá từ 
khâu nhận dạng ban đầu đến các chứng cứ và 
cơ sở pháp lý xác định được giá thị trường 
khách quan. 

Về công tác tuyên truyền  
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

để tranh thủ sự đồng thuận của các cấp chính 
quyền, xã hội và cộng đồng các DN. Đồng 
thời tích cực tuyên truyền để cho các DN biết 
là CQT đang tiến hành các biện pháp trong 
công tác chống chuyển giá nhằm cảnh báo, 
phòng ngừa các hành vi chuyển giá. Quá trình 
thực hiện cần kịp thời tổng hợp các khó khăn, 
vướng mắc báo cáo Tổng cục Thuế và Bộ Tài 
chính theo dõi chỉ đạo. 

Về đôn đốc kê khai thuế 
Tiếp tục theo dõi đôn đốc, kiểm tra xử lý 

đối với các DN chưa thực hiện kê khai giao 

Sè 127/201928

Kinh tÕ vμ qu¶n lý

thương mại
khoa học



dịch liên kết theo Mẫu số 01 Nghị định 
20/2017/NĐ-CP. Đôn đốc, giám sát DN kê 
khai đầy đủ các giao dịch liên kết theo mẫu. 
Đối tượng kê khai không chỉ là các DN có 
vốn đầu tư nước ngoài mà còn bao gồm cả 
các DN có quan hệ liên kết trong nước. Đây 
là tiền đề quan trọng để CQT phân loại người 
nộp thuế, từ đó nhận dạng và “định vị” chính 
xác các trọng tâm cần thanh tra. 

Về cơ sở dữ liệu 
Cần hoàn thiện và xây dựng hệ thống dữ 

liệu thông tin đầy đủ về NNT nói chung và 
phục vụ cho hoạt động chống chuyển giá nói 
riêng; Xây dựng cơ sở dữ liệu về tỷ suất lợi 
nhuận và giá cả giao dịch để CQT, các cơ 
quan hữu quan và DN có thể tra cứu và làm 
căn cứ khi xem xét giao dịch mua bán tại DN 
có thực hiện thủ thuật chuyển giá hay không 
hay tuân thủ theo nguyên tắc giá thị trường.  

Về phối hợp nội ngành 
Để nâng cao hiệu quả thanh tra chống 

chuyển giá, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa bộ phận thanh tra và bộ phận quản lý 
thuế các DN có vốn đầu tư nước ngoài. Sự 
phối hợp này phải tập trung vào trao đổi 
thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung 
về NNT là các DN có vốn đầu tư nước ngoài. 

Về công khai dữ liệu về giá thị trường 
Ngành thuế cần công khai tỷ suất lợi 

nhuận bình quân cho từng ngành vào các năm 
khác nhau. Cục thuế TP Hà Nội và Tổng cục 
Thống kê cần phải cùng nhau phối hợp xây 
dựng và công bố rộng rãi trên các phương tiện 
thông tin để cho các cơ quan quản lý thuế cơ 
sở và các DN trên địa bàn Thành phố Hà Nội 
thống nhất áp dụng. Bảng tỷ suất lợi nhuận 
bình quân ngành là cơ sở pháp lý giúp cho cơ 
quan thanh tra thuế thực hiện thanh tra khi 

thấy DN có những dấu hiệu bất thường về tỷ 
suất lợi nhuận như quá cao hay quá thấp so 
với tỷ lệ bình quân ngành.  

Về tổ chức thu thập thông tin  
Ngoài thông tin trong ngành Thuế, thông 

tin ở DN cần phải thu thập thêm thông tin của 
các đối tác khác có liên quan ở trong nước và 
nhất là ở nước ngoài.  

Cục thuế TP Hà Nội cần xây dựng, thành 
lập một bộ phận chuyên trách về thu thập 
thông tin phục vụ cho hoạt động thanh tra, 
kiểm tra thuế nói chung và chống chuyển giá 
nói riêng từ trung ương đến địa phương phục 
vụ cho công tác quản lý thuế đối với hoạt 
động chống chuyển giá. Nâng cao chức năng 
nhiệm vụ của bộ phận thanh tra giá chuyển 
nhượng, đồng thời lập bộ phận chuyên thu 
thập thông tin, dữ liệu để cung cấp và phục vụ 
cho công tác phân tích, so sánh xác định giá 
thị trường trong công tác thanh tra chống 
chuyển giá.  

Công tác đào tạo, phổ biến kinh nghiệm 
Từ kết quả tiến hành thanh tra, kiểm tra 

thuế một số DN FDI điển hình có dấu hiệu 
chuyển giá, Cục Thuế TP Hà Nội nên xây 
dựng thành phương pháp, kinh nghiệm cho 
các cán bộ thanh tra, kiểm tra toàn ngành học 
tập, rút ra kinh nghiệm. Tổ chức một số cuộc 
thanh tra thuế toàn diện đối với các DN FDI 
theo phân tích rủi ro để đúc kết những bài học 
kinh nghiệm và phổ biến cho cán bộ thuế nắm 
và vận dụng vào tình hình thực tế ở mỗi địa 
phương. Hỗ trợ 30 Chi cục thuế quận, huyện, 
thị xã trên địa bàn về việc phân tích thu thập 
thông tin, làm rõ một số quan hệ giao dịch 
không được quy định cụ thể trong văn bản 
pháp luật;  
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Cục Thuế TP Hà Nội cần mở các lớp tập 
huấn chuyên đề về thanh tra chống chuyển giá 
cho công chức thuế nhằm nâng cao kỹ năng 
thanh tra, kiểm tra, chú trọng đào tạo theo 
từng kỹ năng chuyên sâu về phương pháp 
thanh tra chống chuyển giá, kỹ năng thanh tra 
một số chuyên ngành để đáp ứng được yêu 
cầu nhiệm vụ công tác. Đồng thời Cục thuế 
TP Hà Nội cử một số đoàn thanh tra, kiểm tra 
chống chuyển giá làm điểm tại Chi cục thuế 
(có tham gia của cán bộ kiểm tra chi cục thuế) 
để các Chi cục Thuế học tập kinh nghiệm.  

Bên cạnh đó, cần ban hành sổ tay nghiệp 
vụ thanh tra thuế theo chuyên đề chống 
chuyển giá để triển khai cho cán bộ làm 
công tác thanh tra, kiểm tra. Cục thuế TP Hà 
Nội thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết 
công tác thanh tra, kiểm tra chống chuyển 
giá để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong 
toàn ngành. 

Đối với Tổng cục Thuế 
Tổng cục Thuế (Vụ Thanh tra) cần chủ 

động trong công tác chống chuyển giá qua 
việc phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ 
Doanh nghiệp lớn để thanh tra các DN lớn do 
Tổng Cục Thuế trực tiếp quản lý hoặc Cục 
Thuế quản lý. 

Tổng Cục Thuế nên tích cực triển khai áp 
dụng hình thức thỏa thuận giá trước (APA) 
trong việc đấu tranh chống chuyển giá. 
Nghĩa là, trước khi DN đầu tư, DN và cơ 
quan thuế (CQT) thỏa thuận giá trước để hạn 
chế những vướng mắc sau này. CQT sẽ tính 
toán, tham khảo với CQT của nước ngoài để 
đưa ra mức thuế. Nhà đầu tư sẽ tính toán đầu 
vào, đầu ra và thấy mức thuế hợp lý thì chấp 
thuận hoặc trao đổi lại. Theo số liệu thống 
kê, các vụ APA gần đây chưa nhiều vì trình 

tự, thủ tục APA còn rất nhiều khó khăn, DN 
và CQT cũng phải thống nhất về tỷ suất lợi 
nhuận và lại quay lại bài toán về cơ sở dữ 
liệu, CQT muốn 1 tỷ suất cao hơn nhưng DN 
lại muốn 1 tỷ suất thấp hơn để giảm số thuế 
(coi như thuế khoán) phải nộp. Số vụ APA 
không tăng nghĩa là gánh nặng lại đặt lên vai 
bộ phận thanh tra chống chuyển giá. Vì vậy, 
càng làm tốt APA thì sẽ giảm tải được số 
lượng cũng như mức độ phức tạp trong thanh 
tra chuyển giá. 

Đối với Bộ Tài chính 
Sửa đổi các phương pháp xác định giá giao 

dịch thị trường theo hướng ít phương pháp, 
gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện và có căn cứ để 
thực hiện. Nghị định 20/2017/NĐ-CP bản 
chất là gộp 5 phương pháp trong thông tư 66 
vào thành 3 phương pháp, tuy nhiên tổng số 
phương pháp thành phần để xác định giá thị 
trường trong Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì 
hầu như vẫn giữ nguyên. Cần rút gọn các 
phương pháp và đơn giản hóa để DN dễ vận 
dụng trong thực tế, phù hợp với nguồn cơ sở 
dữ liệu thương mại mà DN thu thập được, 
đồng thời cũng thuận tiện cho CQT trong 
thanh kiểm tra. 

Đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền để xử lý đối với các DN có số lỗ luỹ 
kế lớn hơn số vốn góp theo hướng yêu cầu cơ 
quan cấp phép rút giấy phép đầu tư, yêu cầu 
DN làm thủ tục phá sản. Vì căn cứ Điều 84 
Bộ luật Dân sự 2005 quy định pháp nhân 
phải có đủ các điều kiện sau đây: “Được 
thành lập hợp pháp; có cơ cấu tổ chức chặt 
chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức 
khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; 
nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp 
luật một cách độc lập”. Căn cứ vào quy định 
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đó, những DN lỗ hết vốn sẽ không còn tư 
cách pháp nhân. 

Cho phép cơ quan quản lý thuế được 
quyền áp dụng những biện pháp tạm dừng 
hoàn thuế GTGT đối với các DN khai báo 
kết quả kinh doanh lỗ quá vốn chủ sở hữu 
cho đến khi DN khắc phục được tình trạng 
liên tục kê khai lỗ, vừa phù hợp với thông lệ 
quốc tế, vừa đồng bộ với Bộ Luật Dân sự 
của Việt Nam quy định về các điều kiện tồn 
tại pháp nhân kinh tế.  Ban hành chính sách 
đối với các trường hợp có quan hệ kinh 
doanh liên kết sau một thời gian nhất định 
không tự điều chỉnh, hoặc không phát sinh 
thu nhập tính thuế trong thời gian 3 năm từ 
khi thành lập sẽ phải nộp theo một tỷ lệ nhất 
định theo từng ngành nghề lĩnh vực như đối 
với thuế nhà thầu.  

Thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi một số nội 
dung trong Thông tư số 66/2010/TT-BTC 
ngày 22/04/2010 quy định về xử lý phạt vi 
phạm hành chính trong việc thực hiện kê khai 
giao dịch liên kết theo mẫu…, Hiện tại chưa 
có quy định cụ thể xử lý trong trường hợp DN 
chưa kê khai giao dịch liên kết.  

Thông báo về các thông tin giá cả thị 
trường, tỷ suất lợi nhuận ngành nghề... trên 
phạm vi các vùng miền cả nước để các địa 
phương có cơ sở pháp lý khi áp dụng các 
phương pháp điều chỉnh quy định tại Nghị 
định 20/2017/NĐ-CP. Có giải pháp trong việc 
trao đổi thông tin với CQT các nước đã ký 
Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam.  

Tham mưu Chính phủ đề nghị bổ sung các 
luật liên quan như: Luật Đầu tư, Luật Doanh 
nghiệp về các chế tài thu hồi giấy phép đầu 
tư/giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt 
động khi các DN FDI có số lỗ kéo dài nhiều 

năm hoặc lỗ quá vốn chủ sở hữu. Về chính 
sách, cơ chế điều hành quản lý cần có những 
bổ sung và thay đổi: thu hẹp các ưu đãi thuế; 
bổ sung nội dung chống chuyển giá, quyền 
điều tra cho CQT vào Luật Quản lý thuế 
(trước mắt ở cấp Tổng cục Thuế); Nâng cao 
tính pháp lý của chính sách thuế có liên quan 
đến chống chuyển giá, ngoài nghiệp vụ để ấn 
định thuế cần có các quy định về thu thập 
thông tin, mối quan hệ giữa các ngành có liên 
quan kể cả chính quyền địa phương. Trước 
hết, cần bổ sung một điều luật về chống 
chuyển giá vào Luật Quản lý thuế, về lâu dài 
nên ban hành Luật Chống chuyển giá; xây 
dựng các biện pháp chế tài đủ mạnh cho 
ngành thuế, xem chuyển giá là hành vi vi 
phạm tương đương với trốn thuế để đảm bảo 
tính răng đe, ngăn ngừa, trong đó có cả biện 
pháp xóa bỏ ưu đãi thuế thu nhập DN khi phát 
hiện chuyển giá nhằm buộc các DN phải kê 
khai chính xác về giá đối với các hoạt động 
giao dịch liên kết. 

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tăng 
cường công tác quản lý đầu tư, thông qua việc 
kiểm soát hiệu quả thực hiện dự án đầu tư và 
áp dụng các biện pháp chế tài đối với các dự 
án không đạt mục tiêu đề ra (kết quả kinh 
doanh lỗ lớn, không đảm bảo điều kiện hoạt 
động liên tục). Có biện pháp quản lý đối với 
các dự án đầu tư góp bằng tài sản, máy móc 
thiết bị theo hướng yêu cầu chủ đầu tư cam 
kết giá trị tài sản, máy móc thiết bị đem góp 
vốn được xác định theo giá thị trường. 

Đối với Chính phủ: Có văn bản chỉ đạo 
quy định nhiệm vụ cụ thể cho các ngành có 
liên quan như: hải quan, công an, viện kiểm 
sát, ngân hàng,... thực hiện tốt việc phối hợp 
theo thẩm quyền với ngành thuế nhằm trao 
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đổi, cung cấp thông tin, nhằm kịp thời phát 
hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
pháp luật trong hoạt động giao dịch liên kết 
và chuyển giá của các DN đầu tư nước ngoài. 

Kết luận: Chuyển giá tuy không mới 
nhưng vẫn là cách DN, đặc biệt là các DN 
FDI, các tập đoàn lách luật phổ biến hiện nay. 
Kẽ hở của luật còn lớn và chế tài áp dụng 
chưa đủ mạnh, năng lực của thanh tra chuyển 
giá còn chưa đáp ứng được yêu cầu… đòi hỏi 
ngành thuế phải sớm chuyển đổi phương thức 
quản lý thuế theo hướng chuyên nghiệp hóa, 
hiện đại hóa để kiểm soát hình thức trốn - 
tránh, gian lận thuế thông qua chuyển giá, 
chống thất thu thuế, đồng thời nâng cao tính 
tuân thủ của NNT và tạo môi trường cạnh 
tranh công bằng cho NNT.� 
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Summary 

 
Transfer Pricing and state administration 

on transfer pricing of foreign-invested enter-
prises in Vietnam have been discussed and 
analyzed by many administrators, researchers 
and media. It is illustrated that the struggle to 
prevent and eliminate transfer pricing is by no 
means easy. Although legal documents 
(Circular No. 66/2010/TT-BTC, Decree No. 
20/2017/NĐ-CP, Circular No. 41/2017/TT-
BTC) have been issued to create the legal 
framework for state administration agencies 
to supervise and control transfer pricing, the 
outcome remains limited. In fact, many FDI 
enterprises report losses in many successive 
years but keep expanding production activi-
ties. At present, Vietnam has a total of 17,000 
FDI enterprises, with 6,400 located in Hanoi, 
of which over 1,100 enterprises involve in 
integration transaction declaration.  

Based on the secondary data on FDI enter-
prises and the reality of transfer pricing con-
trol on these enterprises, the article analyses 
and evaluates the difficulties and barriers in 
inspecting transfer pricing of FDI enterprises 
in Hanoi, then proposes some solutions to 
complete the controls of state administration 
agencies in the coming time.
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1. Đặt vấn đề 
Nhiều nghiên cứu về chiến lược trước đây 

đã chỉ ra hai điều kiện cần thiết cho sự thành 
công của một DN là vị thế cạnh tranh giúp 
doanh nghiệp ở vị trí dẫn đầu cũng như hiệu 
quả kinh doanh của DN. Trong đó một số 
nghiên cứu nhấn mạnh tồn tại nhiều yếu tố 
ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh nhưng 
một trong những yếu tố có tác động đáng kể 
và làm cải thiện hiệu quả kinh doanh đó là 
chiến lược cạnh tranh của DN. Theo nghiên 
cứu của M.Porter (1980), chiến lược cạnh 
tranh là những cách thức và nỗ lực của DN 
nhằm thu hút khách hàng và nâng cao được vị 
thế cạnh tranh của DN trong một ngành kinh 
doanh nhất định. Tác giả lập luận các DN có 
chiến lược cạnh tranh rõ ràng sẽ dễ dàng vượt 
qua DN không có chiến lược và hiệu quả kinh 
doanh có thể được quyết định nhờ DN triển 

khai một hoặc một vài chiến lược cạnh tranh 
bao gồm: chiến lược chi phí thấp, chiến lược 
khác biệt hóa và chiến lược tập trung.  

Nhiều nghiên cứu sau này đã củng cố về 
vai trò và tác động của chiến lược cạnh tranh 
đến hiệu quả kinh doanh của DN. Cụ thể như, 
Dess và Davis (1984) cho rằng chiến lược 
cạnh tranh ít nhất cũng giúp cho các DN đạt 
được hiệu quả kinh doanh cao hơn so với các 
doanh nghiệp khác. Karnani (1984) lại đánh 
giá sự khác biệt về chi phí hoặc sự khác biệt 
về vị thế cạnh tranh giúp DN có được lợi 
nhuận cao hơn. White (1987) nhận định các 
đơn vị kinh doanh chiến lược của DN có khả 
năng đạt được lợi nhuận trên vốn đầu tư ROI 
cao hơn khi áp dụng chiến lược dẫn đạo về 
chi phí trong khi chiến lược khác biệt hóa 
giúp DN tăng được doanh số bán nhờ có sự 
phối hợp giữa các bộ phận chức năng quan 
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B  ài viết này nghiên cứu tác động của chiến lược cạnh tranh đến hiệu quả kinh 
doanh của các doanh nghiệp (DN) kinh doanh thực phẩm Việt Nam. Dựa trên dữ 

liệu nghiên cứu được thu thập từ 130 DN kinh doanh thực phẩm đang hoạt động trên thị 
trường Việt Nam cho thấy loại hình chiến lược cạnh tranh được sử dụng đều có ảnh hưởng 
tích cực đến hiệu quả kinh doanh của các DN này. Kết quả nghiên cứu là căn cứ cho các DN 
lựa chọn chiến lược cạnh tranh và phát triển các năng lực cạnh tranh phù hợp để cải thiện tốt 
hơn hiệu quả kinh doanh. 

Từ khóa: Chiến lược cạnh tranh; Chiến lược chi phí thấp; Chiến lược khác biệt hóa; Chiến 
lược tập trung; DN kinh doanh thực phẩm; Hiệu quả kinh doanh.
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trọng bên trong DN. Wright (1991) cho rằng 
DN áp dụng cả hai chiến lược khác biệt hóa 
và chi phí thấp đều mang lại hiệu quả kinh 
doanh cao nhất. Bush và Sinclair (1992) tiến 
hành nghiên cứu thực tế và cho biết các DN 
thành công trên thị trường đều là các DN kết 
hợp linh hoạt và thành công giữa chi phí thấp 
và khác biệt hóa. Yamin (1999) xem xét mối 
quan hệ giữa chiến lược cạnh tranh, lợi thế 
cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh từ đó đánh 
giá hiệu quả kinh doanh của DN thông qua 
chỉ tiêu lợi nhuận. Tehrani (2003) đưa ra quan 
điểm về sự tác động của năm loại hình chiến 
lược cạnh tranh (khác biệt hóa sản phẩm, chi 
phí thấp, khác biệt marketing, tập trung khác 
biệt hóa sản phẩm và tập trung chi phí thấp) 
lên từng khu vực địa lý là hoàn toàn khác 
nhau. Kaya (2004) nghiên cứu mối quan hệ 
giữa công nghệ sản xuất tiên tiến, chiến lược 
cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của danh 
nghiệp và cho thấy một chiến lược kép gồm 
cả chi phí thấp và khác biệt hóa mang lại hiệu 
quả kinh doanh cao.  

Thông qua nghiên cứu thực nghiệm tại các 
DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam, nghiên 
cứu này hướng đến mục tiêu đánh giá tác 
động của chiến lược cạnh tranh đến hiệu quả 
kinh doanh của DN, đồng thời xem xét các 
năng lực cạnh tranh tương ứng cấu thành của 
từng loại hình chiến lược cạnh tranh. Các kết 
quả nghiên cứu sẽ là cơ sở giúp cho DN lựa 
chọn loại hình chiến lược cạnh tranh và các 
năng lực cạnh tranh tương ứng một cách phù 
hợp và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

2. Cơ sở lý thuyết và các giả thuyết 
nghiên cứu 

Mục đích hoạt động chính của DN là tối 
ưu hóa doanh thu, lợi nhuận và xây dựng 
được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Một 
trong những lợi thế cạnh tranh điển hình mà 
DN có thể xác lập trong ngành đó là kiểm 
soát cấu trúc chi phí và đưa ra thị trường các 
sản phẩm dịch vụ có mức chi phí thấp hơn so 
với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. 
Đây là cách thức cạnh tranh phổ biến còn 
được gọi là chiến lược chi phí thấp, đề cập 
đến lợi thế cạnh tranh thông qua việc định giá 
thấp hơn một cách đáng kể so với đối thủ 

cạnh tranh khác (Porter, 2001). Chiến lược 
chi phí thấp là chiến lược cạnh tranh dựa trên 
chi phí thấp nhất trên thị trường, cho phép 
DN cạnh tranh hiệu quả bằng giá của sản 
phẩm hoặc dịch vụ (Woodruff, 2007). Các 
DN áp dụng loại hình chiến lược này phải tạo 
ra được sản phẩm có chất lượng không kém 
chất lượng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh 
với giá thấp hơn rõ rệt.  

Theo Baack và Boggs (2008), chiến lược 
chi phí thấp chủ yếu được tạo ra không qua 
một tập trung vào hiệu quả mà là bắt nguồn từ 
nhiều yếu tố khác nhau của quá trình sản xuất 
như: tính kinh tế theo quy mô, nguyên vật 
liệu, năng suất lao động, marketing, nhân 
sự,… M.Porter (1980, 1985) đã đưa ra quan 
điểm chiến lược chi phí thấp là chiến lược 
cạnh tranh với các sản phẩm cùng tiêu chuẩn 
với giá thấp giúp DN đạt được hiệu quả tối 
ưu. Đây là một trong những phương thức hiệu 
quả giúp DN thành công trong việc xây dựng 
lợi thế cạnh tranh bền vững thông qua khả 
năng cắt giảm và kiểm soát chi phí sản xuất. 
Sử dụng công nghệ, tính kinh tế theo quy mô, 
đường cong kinh nghiệm và quy trình sản 
xuất phù hợp kết hợp với kiểm soát chi phí 
hành chính để đạt được lợi thế chi phí từ đó 
giúp DN đạt được hiệu quả kinh doanh cao. 
M.Porter là một trong những tác giả đầu tiên 
nhấn mạnh chiến lược chi phí thấp có ảnh 
hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh của 
DN cụ thể là giúp DN cải thiện về thị phần, 
doanh thu, lợi nhuận và ROE với những minh 
chứng về các DN không có chiến lược cạnh 
tranh hoặc chiến lược cạnh tranh không rõ 
ràng (hay còn gọi là chiến lược mắc kẹt) đều 
khiến cho các DN đạt mức lợi nhuận thấp, 
lượng khác hàng giảm sút. Dựa trên quan 
điểm này, một số tác giả Dess & Dvis (1984), 
Wright (1987), Madara M.Ogot (2014) cũng 
đã nghiên cứu và khẳng định tác động của 
chiến lược chi phí thấp đến hiệu quả kinh 
doanh của các DN trong một số ngành cụ thể. 
Từ những lập luận trên đây, giả thuyết đầu 
tiên của nghiên cứu được đặt ra như sau: 

Giả thuyết H1: Chiến lược chi phí thấp có 
tác động đến hiệu quả kinh doanh của các 
DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam.  
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Khác biệt hóa là một trong những chiến 
lược cạnh tranh quan trọng của DN trong 
cạnh tranh (Allens & Helms, 2006). Theo 
Koskela (2000), DN triển khai chiến lược 
khác biệt hóa nhằm tự phân biệt DN với các 
đối thủ cạnh tranh ở một giá trị nào đó cho 
khách hàng. Murphy (2011) cho rằng sự khác 
biệt xảy ra khi một DN cố gắng làm cho sản 
phẩm/dịch vụ hấp dẫn hơn đối với khách 
hàng so với đối thủ cạnh tranh, do đó có khả 
năng áp đặt một mức giá cao hơn. Như vậy, 
sự khác biệt là có liên quan với việc tạo ra 
một sự độc đáo cho khách hàng (Cheah & 
cộng sự, 2007). Porter (1985) chỉ ra rằng 
chiến lược khác biệt có thể được giải thích 
dựa trên sự khác biệt về công nghệ, thương 
hiệu, phân phối, chất lượng hoặc đổi mới. 
Chiến lược khác biệt hóa liên quan đến việc 
phát triển những điểm mạnh mà có thể cung 
cấp cho một DN một lợi thế về sự khác biệt 
trên đối thủ cạnh tranh khác. 

Một DN có thể phân biệt mình so với đối 
thủ nhờ sự sáng tạo, các chương trình xúc tiến 
hiệu quả và phát triển một thương hiệu mạnh 
(Li&Zhou, 2010). Aaker & Joa (2010) nhấn 
mạnh vai trò của thương hiệu trong việc phản 
ánh bản chất của CLCT, do đó các DN cần 
phải đầu tư phát triển thương hiệu để đáp ứng 
được kỳ vọng của khách hàng, đồng thời cũng 
cần phải có sự hiểu biết về niềm tin, thái độ, 
hành vi của khách hàng và đối thủ cạnh tranh 
để xây dựng thương hiệu uy tín, tạo ra lòng 
trung thành của khách hàng. Sáng tạo sản 
phẩm dịch vụ mới có thể là nguồn lợi thế 
cạnh tranh quan trọng giúp DN cải thiện được 
hiệu quả. Sản phẩm có thể mới về vị trí, 
không gian, thiết kế, tính năng, trưng bày chứ 
không chỉ đơn giản là mới về tính năng và 
công dụng, do đó DN cần không ngừng phát 
triển sản phẩm mới để tạo ra sự khác biệt 
(Olegube, 2014). Theo Porter (2008), các DN 
khác biệt hóa thường có các thế mạnh trong 
tiếp cận với công nghệ mới, hiện đại, nhân 
viên có tay nghề và sáng tạo, đội ngũ bán 
hàng thông minh và giao tiếp tốt, uy tín của 
DN, chất lượng sản phẩm và sự đổi mới. Từ 
đó đặt ra giả thuyết như sau: 

 

Giả thuyết H2: Chiến lược khác biệt hóa 
có tác động đến hiệu quả kinh doanh của các 
DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam. 

Theo Porter (2001), chiến lược tập trung có 
mục tiêu theo đuổi một phân đoạn thị trường 
cụ thể thông qua lợi thế dẫn đạo chi phí hay sự 
khác biệt chứ không tham gia vào toàn bộ thị 
trường. Nó liên quan đến các phân đoạn thị 
trường và định vị sản phẩm trên thị trường 
mục tiêu đó để mang lại lợi thế cạnh tranh cho 
DN. DN có thể chọn để tập trung vào một 
nhóm khách hàng đã chọn, sản phẩm, khu vực 
địa lý hoặc dịch vụ (Darrow, 2001). DN triển 
khai chiến lược tập trung phát triển thị phần 
thông qua các hoạt động trong một thị trường 
ngách, thị trường kém hấp dẫn hoặc bị bỏ qua 
bởi đối thủ cạnh tranh lớn hơn. Một chiến lược 
tập trung thành công phụ thuộc vào một phân 
đoạn thị trường mà DN lựa chọn đủ lớn để có 
tiềm năng tăng trưởng tốt, nhưng không quan 
trọng đối với đối thủ cạnh tranh lớn. Chiến 
lược tập trung có hiệu quả nhất khi khách 
hàng có sở thích khác nhau và khi các đối thủ 
cạnh tranh không khai thác (David, 2000). 

Chiến lược tập trung thường phù hợp với 
nhu cầu xây dựng lợi thế cạnh tranh của DN 
nhỏ trên một thị trường hoặc phân khúc thị 
trường nhất định. Các thị trường khác nhau 
đòi hỏi cấu trúc chi phí khác nhau cũng như 
nhu cầu mang tính khác biệt, do đó DN triển 
khai chiến lược tập trung cần phải lợi dụng sự 
khác biệt này để tạo ra các sản phẩm riêng 
biệt, đặc thù nhằm thỏa mãn nhu cầu của 
khách hàng (Waiyaki, 2014). Đây cũng là yếu 
tố làm nên đặc thù của các DN theo đuổi định 
hướng chiến lược tập trung. Hahn (2003) lại 
nhấn mạnh các DN tập trung phát triển năng 
lực nghiên cứu thị trường một cách đại trà, từ 
đó đưa vào kinh doanh hàng loạt các sản phẩm 
khác nhau, tập trung vào năng lực đầu tư hoạt 
động xúc tiến các sản phẩm, dịch vụ đó trên 
một thị trường nhất định để có thể giữ lại các 
sản phẩm thành công. Saif (2015) cũng đồng 
quan điểm khi cho rằng các chương trình xúc 
tiến tập trung vào khách hàng có ảnh hưởng 
lớn đền hiệu quả chiến lược tập trung của DN. 
Dựa trên các minh chứng này, có thể xây dựng 
giả thuyết nghiên cứu dưới đây: 
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Giả thuyết H3: Chiến lược tập trung có tác 
động đến hiệu quả kinh doanh của các DN 
kinh doanh thực phẩm Việt Nam.  

Từ các nghiên cứu của M. Porter (1981), 
Dess & Dvis (1984) và Madara M.Ogot (2014),  
mô hình nghiên cứu của đề tài như sau: 

Chiến lược chi phí thấp: Trên cơ sở thang 
đo chiến lược chi phí thấp của Porter (1980); 
Dess & Dvis (1984), Hansen & cộng sự 
(2015); Banker & cộng sự (2014); Caxton 
Munyoki (2015); Richard S. Allen & Marilyn 
M. Helms (2013), thang đo chiến lược chi phí 
thấp được sử dụng cho nghiên cứu này bao 
gồm 8 nhóm yếu tố: Năng lực quản trị; Năng 
lực định giá; Năng lực chủ động nguyên liệu 
đầu vào; Năng lực phân phối; Năng lực ứng 
dụng công nghệ sản xuất hiện đại;  Năng lực 
tài chính; Năng lực sản xuất với quy mô lớn.  

Chiến lược khác biệt hóa: Dựa trên các 
thang đo nghiên cứu được phát triển từ các 
nghiên cứu của Porter (1985); Kotler và cộng 
sự (2006); John A. Parnell (2011); Richard S. 
Allen & Marilyn M.Helms (2013); Caxton 
Munyoki (2015); Faith Muia (2017), xác định 
10 nhóm yếu tố bao gồm: Năng lực đổi mới 
sáng tạo về sản phẩm; Năng lực khác biệt về 
dịch vụ khách hàng so với đối thủ cạnh tranh; 
Năng lực phát triển chuỗi cung ứng nội bộ và 
tham gia chuỗi cung ứng ngành của DN; 
Năng lực nhân sự của DN; Năng lực quản trị 
quan hệ khách hàng của DN; Năng lực 
thương hiệu của DN; Năng lực quản trị chất 
lượng và an toàn sản phẩm của DN; Năng lực 
truyền thông marketing sản phẩm của DN; 
Năng lực trách nhiệm xã hội của DN; Năng 
lực đổi mới và sáng tạo quy trình công nghệ 
mới trong sản xuất kinh doanh của DN. 

Chiến lược tập trung: Kết hợp các nghiên 
cứu của Tahir & Bakar (2007); Josephat 
Mutabuzi Justinian )2015); Faith Muia 
(2017); Porter (1980); Morrill (2007); Fatih 
Yasar (2010), nghiên cứu sử dụng thang đo 
bao gồm 6 nhóm năng lực: Năng lực nghiên 

cứu thị trường 
của DN; Năng 
lực cung ứng sản 
phẩm ở phân 
khúc thị trường 
sản phẩm giá cao 
(hoặc giá thấp); 
Năng lực mar-
keting phân biệt 
cho từng phân 
khúc thị trường 

của DN;  Khả năng đáp ứng các nhu cầu cá 
biệt của khách hàng; Năng lực phát triển thị 
trường mới của DN; Năng lực đa dạng hóa 
sản phẩm của DN. 

Hiệu quả kinh doanh: Hai chỉ tiêu đo 
lường hiệu quả kinh doanh bao gồm hiệu quả 
tài chính và hiệu quả thị trường. Trong đó 
hiệu quả tài chính được đo lường bởi một số 
tiêu chí như: Tốc độ tăng trưởng doanh thu, 
tăng trưởng lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn chủ 
sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên vốn đầu tư 
(ROI),… có xu hướng dễ kiểm soát và dễ 
thực hiện đo lường hơn các hiệu quả thị 
trường (Waal & Coevert (2013). Nghiên cứu 
này sử dụng các tiêu chí tài chính để đo lường 
hiệu quả kinh doanh của các DN bao gồm: 
Tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi 
nhuận, ROA, và ROE. 

Mô hình nghiên cứu như sau:    
Y = β0+ β1X1+β2X2+β3X3+ εi 
Trong đó: 
Y: Hiệu quả kinh doanh của các DN kinh 

doanh thực phẩm Việt Nam 
X1: Chiến lược chi phí thấp 
X2: Chiến lược khác biệt hóa 
X3: Chiến lược tập trung 
β0: Là hệ số góc hồi quy tổng thể khi các 

biến độc lập bằng 0, thể hiện mức ảnh hưởng 
của các nhân tố khác ngoài các nhân tố được 
xác định trong mô hình. 
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu 

 

H1

H2

H3

Chieán löôïc chi phí thaáp 
Hieäu quaû 

kinh doanh  
cuûa caùc DN kinh 
doanh thöïc phaåm 

Vieät Nam 

Chieán löôïc khaùc bieät hoùa 

Chieán löôïc taäp trung 



3. Phương pháp nghiên cứu  
Nghiên cứu này được triển khai bằng cách 

phát triển các giả thuyết và kiểm định lại bằng 
phương pháp định lượng. Tác giả xây dựng 
bảng câu hỏi, gồm nhiều câu hỏi tương ứng 
với mỗi giả thuyết (các biến độc lập) để đánh 
giá mức độ tác động tới hiệu quả kinh doanh 
của các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam 
(biến phụ thuộc). Bảng hỏi bao gồm 2 phần, 

phần thứ nhất là các thông tin chung như (giới 
tính, độ tuổi, kinh nghiệm và chức vụ hiện 
tại,…), phần thứ hai là các câu hỏi để đánh 
giá tác động của chiến lược cạnh tranh đến 
hiệu quả kinh doanh. Các biến số được đo 
theo thang Likert 5 khoảng cách (từ mức 1: 
hoàn toàn không đồng ý đến mức 5: hoàn 
toàn đồng ý).  

Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn 
mẫu ngẫu nhiêu phân tầng theo địa bàn và 
theo loại hình doanh nghiệp, hoạt động kinh 
doanh của DN. Quy trình điều tra chính thức 
được thực hiện trong khoảng thời gian từ 

tháng 02/2017 đến 10/2017. Với 200 phiếu 
điều tra phát ra đã thu về được 141 tương ứng 
với tỷ lệ 70.5%. Trong 141 phiếu thu về có 11 
phiếu không hợp lệ và bị loại do người trả lời 
bỏ trống trên 30% số câu hỏi hoặc trả lời cùng 
một phương án cho tất cả các câu hỏi. Kết quả 
có 130 phiếu hợp lệ được sử dụng làm dữ liệu 
nghiên cứu chính thức, đảm bảo tính đại diện. 
Cơ cấu mẫu thể hiện trong bảng 1 dưới đây: 

4. Kết quả nghiên cứu 
Phần mềm SPSS 22.0 được sử dụng để 

phân tích số liệu bao gồm trị số trung bình 
(M), độ lệch chuẩn (SD) và hệ số biến thiên 
(CV) để thống kê mô tả các biến. Kiểm định 
CFA và phân tích hồi quy được sử dụng để 
kiểm định các giả thuyết.  

Hệ số Cronbach’s Alpha cho thấy các nhân 
tố đều đạt được độ tin cậy với hệ số 
Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6; nếu bỏ đi bất 
cứ biến quan sát nào trong nhân tố này thì hệ 
số Alpha đều giảm, đồng thời hệ số tương 
quan biến tổng đều lớn hơn 0,3 nên tất cả 
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Bảng 1: Cơ cấu mẫu điều tra 

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra 

Ñòa baøn  Tyû leä  Quy moâ lao ñoäng  Tyû leä  
Loaïi hình 
Coâng ty  

Tyû leä  

1. Haø Noäi 23.08% Döôùi 5 ngöôøi 31,54% Coå phaàn 27,69% 
2. Baéc Ninh 6.15% Töø 5 - 9 ngöôøi 22,31% TNHH 63,08% 
3. Haûi Döông 10.00% Töø 10 - 49 ngöôøi 17,69% Tö nhaân 9,23% 
4. Höng Yeân 4.62% Töø 50 - 199 ngöôøi 13,85% Toång 100%  
6. Vónh Phuùc 2.31% Töø 200 - 299 ngöôøi 6,92%   
7. Ñaø Naüng 4.62% Töø 300 - 499 ngöôøi 3,85%   
8. Hueá 4.62% Töø 500 - 999 ngöôøi 3,08%   
9.TP. Hoà Chí Minh 23.08% Treân 1000 ngöôøi 0,77%   
10. Ñoàng Nai 8.46% Toång 100%    
11. Sôn La 2.31%     
12. Ñaø Laït 3.85%     
13. Laøo Cai 2.31%     
14. Baéc Giang 4.62%     

Toång 100%      



�

quan sát đều được giữ lại. Cụ thể, trong các 
thang đo thì chiến lược khác biệt hóa có 
Cronbach’s Alpha lớn nhất (0,957) cho thấy 
mức độ tương quan chặt chẽ giữa các biến 
quan sát. Thấp nhất là thang đo chiến lược tập 
trung có Cronbach’s Alpha là 0,868 và mối 
tương quan biến tổng cao nhất của thang đo 
này là 62,4%. 

Có mối tương quan tích cực giữa chiến lược 
chi phí thấp và hiệu quả kinh doanh của DN 
kinh doanh thực phẩm Việt Nam (r=0,53, p-
value=0,004). Về chiến lược khác biệt, hệ số 
tương quan cũng là tích cực (r = 0,374, p-value 
<0,001). Điều này có nghĩa rằng các chiến 
lược khác biệt hóa cũng dẫn đến sự gia tăng 
hiệu quả kinh doanh của các DN kinh doanh 

thực phẩm Việt Nam. 
Kết quả của nghiên 
cứu này cũng cho thấy 
rằng có một mối tương 
quan tích cực giữa 
chiến lược tập trung và 
hiệu quả của DN (r = 
0,251, p-value = 
0,005) điều này cho 
thấy việc sử dụng các 
chiến lược tập trung 
cũng cải thiện hiệu quả 
kinh doanh của DN, 
mặc dù mức tác động 

không lớn bằng của chiến lược dẫn đạo chi phí 
và chiến lược khác biệt.  

Kết quả phân tích phương sai (ANOVA) 
như thể hiện trong bảng 4 kiểm tra ý nghĩa của 
mô hình ở mức ý nghĩa 5%. Với p-value = 
0,000 có nghĩa là giả thuyết được chấp nhận và 
ba loại hình chiến lược cạnh tranh có mối quan 

hệ tích cực với hiệu 
quả kinh doanh của 
DN kinh doanh thực 
phẩm Việt Nam. 

Tiếp theo, mô hình 
hồi quy đa biến được 
sử dụng để kiểm định 
ảnh hưởng của năng 
lực lõi tới lợi thế cạnh 
tranh. Hiện tượng đa 
cộng tuyến giữa 5 biến 
độc lập được đo lường 
qua dung sai và hệ số 
phóng đại phương sai 
(VIF). Giá trị VIF dao 
động từ 1.2 đến 1.6, 
các giá trị < 10 cho 
thấy hiện tượng đa 
cộng tuyến là không 

đánh kể và các biến số ổn định. Trong bảng 5 
cho thấy các hệ số beta X1 (β = 0,044, giá trị 
p-0,747), X2 (β = 0,412, p-value = 0,007) và 
X3 (0,075, p-giá trị 0,545) thể hiện tác động 
cực giữa các chiến lược cạnh tranh đến hiệu 
quả kinh doanh của các DN.  

Phân tích hồi quy với độ tin cậy được chọn 
là 95% tương ứng với các biến độc lập ý nghĩa 

Sè 127/201938

QUẢN TRỊ KINH DOANH

thương mại
khoa học

Bảng 2: Hệ số Cronbach’s Alpha của các thang đo 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu 

Teân bieán  
Kyù  

hieäu 
bieán  

Töông quan 
bieán - Toång 
thaáp nhaát  

Cronbach’s 
Alpha cao 
nhaát neáu 
loaïi bieán  

Cronbach’s  
Alpha 

Ñaùnh giaù 

Chieán löôïc chi phí thaáp X1 0,645 0,901 0,904 Chaáp nhaän 

Chieán löôïc khaùc bieät hoùa X2 0,669 0,956 0,957 Chaáp nhaän 

Chieán löôïc taäp trung X3 0,624 0,853 0,868 Chaáp nhaän 

Hieäu quaû kinh doanh Y 0,587 0,934 0,933 Chaáp nhaän 

Bảng 3: Kết quả phân tích tương quan 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra

X1 X2 X3 Y

X1
Pearson Correlation 1 ,571** ,317** ,253**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004
N 131 130 130 127

X2
Pearson Correlation ,571** 1 ,560** ,374**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 130 130 130 126

X3
Pearson Correlation ,317** ,560** 1 ,251**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 130 130 130 126

Y
Pearson Correlation ,253** ,374** ,251** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 127 127 126 127



nhỏ hơn 0,05 và hệ số chuẩn hóa Beta dương. 
Như vậy các biến độc lập X1, X2, X3 tương 
quan có ý nghĩa với biến phụ thuộc Y. Kết quả 
cho thấy tất cả các biến đều thỏa mãn yêu cầu 
và mô hình phù hợp với định hướng nghiên 
cứu. Phương trình hồi quy có dạng sau: 

Y (HQKD) = 1,880 + 0,044X1+ 0,412X1+ 
0,075 X1 

5. Bình luận về kết quả và một số hàm ý 
kiến nghị 

Kết quả nghiên cứu này phù hợp với các 
nghiên cứu trước đây về ảnh hưởng của chiến 
lược cạnh tranh đến hiệu quả kinh doanh của 
DN. Kết quả nghiên cứu của Dess & Dvis 
(1984) về ảnh hưởng tích cực của CLCT đối 
với chỉ số ROA và doanh thu của DN hay 
Marques & cộng sự (2000) qua khảo sát 12 
DN sản xuất công nghiệp tại Bồ Đào Nha   
thấy rằng lợi nhuận và ROE của các DN triển 
khai chiến lược khác biệt hóa cao nhất, tiếp 
đến là chiến lược tập trung và cuối cùng là 
chiến lược chi phí thấp. Shah & cộng sự 
(2000) cũng chỉ ra các DN Nhật Bản nhờ áp 
dụng chiến lược khác biệt hóa mà có được 
hiệu quả kinh doanh tốt hơn so với các DN 

của Mỹ triển khai chiến 
lược chi phí thấp hay 
tập trung. Kết quả này 
cũng tương đồng với 
những phát hiện trong 
nghiên cứu của Power 
& Hahn (2004) khi xem 
xét mối quan hệ giữa 
chiến lược cạnh tranh và 
hiệu quả kinh doanh và 

chỉ ra chiến lược cạnh 
tranh mang lại lợi nhuận, 
doanh thu cao cho DN cao 
hơn đối với DN không có 
chiến lược cạnh trnah. 
Điều này cũng phù hợp với 
khẳng định của Porter 
(1985) và Wright (1988) về 
tác động của chiến lược 
cạnh tranh đến lợi nhuận, 
doanh thu và ROE của DN. 
Những kết quả này là minh 
chứng cho vai trò và tầm 

quan trọng của chiến lược cạnh tranh và chấp 
nhận các giả thuyết nghiên cứu. 

Chiến lược khác biệt hóa (X2) có hệ số 
0,412 quan hệ cùng chiều với biến phụ thuộc. 
Đây là chiến lược có tác động mạnh nhất đến 
hiệu quả kinh doanh của DN kinh doanh thực 
phẩm Việt Nam. Trọng tâm của chiến lược 
khác biệt hóa là tạo ra các sản phẩm có chất 
lượng vượt trội, độc đáo cho khách hàng dựa 
trên nền tảng DN phát huy những điểm mạnh 
về khả năng đổi mới sáng tạo sản phẩm, xây 
dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản 
phẩm hay công nghệ vượt trội hơn so với đối 
thủ cạnh tranh trong ngành. Dựa trên những 
phát hiện của nghiên cứu này, có thể chấp 
nhận giả thuyết chiến lược khác biệt hóa có 
ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh 
của các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam. 
Cụ thể cho thấy 23,9% số DN kinh doanh 
thực phẩm Việt Nam theo đuổi chiến lược 
khác biệt hóa. So với hai chiến lược cạnh 
tranh khác của chi phí thấp và chiến lược tập 
trung, các DN thực phẩm chủ yếu áp dụng 
chiến lược khác biệt có khả năng đạt được 
hiệu quả kinh doanh cao hơn đáng kể (0,412). 
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Bảng 4: Kết quả phân tích  ANOVA tổng hợp 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra

Moâ hình Toång bình 
phöông  

Df Bình phöông 
trung bình coäng  

F Sig. 

1 Hoài quy 8,993 3 2,998 6,802 ,000a 
 Phaàn dö 53,769 122 ,441   
 Toång 62,763 125    

Bảng 5: Kết quả phân tích hồi quy tổng hợp 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra

Bieán  
Heä soá chöa chuaån hoùa  

Heä soá chuaån 
hoùa T Sig. 

B Sai soá chuaån Beta  

1 (Constant) 1,880 0,500  3,761 0,000 
 X1 0,044 0,135 0,033 0,323 0,747 
 X2 0,412 0,150 0,321 2,738 0,007 
 X3 0,075 0,123 0,061 0,607 0,545 
a. Dependent Variable: Y 



Kết quả phân tích hồi quy cho thấy chiến 
lược tập trung có mối quan hệ có ý nghĩa tích 
cực với hiệu quả vững chắc. Gia tăng sử dụng 
các chỉ số chiến lược tập trung cải thiện hiệu 
quả kinh doanh của DN kinh doanh thực 
phẩm lên 0,075 lần. Các kết quả nghiên cứu 
cho thấy 23% trong những DN thực phẩm ở 
Việt Nam theo đuổi chiến lược tập trung.  

Dựa trên kết quả của nghiên cứu, chiến 
lược chi phí thấp ảnh hưởng đến hiệu quả 
kinh doanh của DN kinh doanh thực phẩm, cụ 
thể kết quả chỉ ra rằng các công ty thực phẩm 
Việt Nam có thể tăng hiệu quả kinh doanh lên 
0,044 lần khi áp dụng chiến lược chi phí thấp. 
Để theo đuổi chiến lược này các DN cần quan 
tâm và chú trọng hơn đến năng lực quản lý 
hiệu quả, năng lực tài chính, hệ thống phân 
phối, thích ứng với sự biến động của môi 
trường, quản trị nguyên vật liệu.� 
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Summary 

 
This study investigates the inpact of com-

petitive strategy on business  performance of 
Vietnam food enterprises. Based on a sample 
of 130 Vietnam food emterprises, this study 
confirms the hypothesis that the competitive 
strategy has a positive effect on business per-
formance. The results indicate that competi-
tive strategy based on some competitive com-
pentencies. These findings will assist 
Vietnamese food enterprises in selecting and 
developing competitive strategy content to be 
more effective. 
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1. Giới thiệu 
Nguồn nhân lực được xem như là một 

trong những yếu tố quan trọng nhất của các 
doanh nghiệp hiện nay. Ở cấp độ vĩ mô, theo 
lý thuyết tăng trưởng nội sinh đã cho thấy sự 
tích lũy vốn con người cấu thành yếu tố 
chính cho tăng trưởng kinh tế vĩ mô (Mankiw 
và cộng sự, 1990). Ở cấp độ vi mô, nguồn 
nhân lực được xem như là nguồn cung ứng 
lớn cho sự duy trì lợi thế cạnh tranh cho các 
doanh nghiệp tư nhân (Wright và cộng sự, 

1994). Sự gia tăng tầm quan trọng của nguồn 
nhân lực được thể hiện rõ ở cả 2 yếu tố: Cung 
và cầu của thị trường lao động. Trước sự phát 
triển của kinh tế tri thức, các công ty đang 
gặp nhiều thách thức trong việc đào tạo nhân 
viên cho một thị trường lao động đặc trưng 
bởi tình trạng lao động thiếu trình độ, thêm 
vào đó nền kinh tế tri thức cũng được đặc 
trưng bởi sự phát triển vaA ca>nh tranh ngày 
càng tăng của các doanh nghiê>p (Audretsch 
and Thurik, 2001). Do đo?, việc tăng cường 
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N     ghiên cư�u nhă�m đánh giá ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến 
sự hài lòng và cam kết tổ chức trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản thông 

qua nhận thức từ người lao động trong doanh nghiệp. Mâ�u nghiên cư�u được khảo sát từ 289 
nhân viên và quản lý đang làm việc tại doanh nghiệp. Phương pha�p cân bă�ng câ�u tru�c tuyê�n 
ti�nh (SEM) được thực hiện để phân tích các nhân tố trong mô hình nghiên cứu. Kê�t qua� nghiên 
cư�u cho thâ�y thực tiễn quản trị nguồn nhân lực có ảnh hưởng tích cực trực tiếp đến sự hài lòng 
công việc và cam kết tổ chức, sự hài lòng công việc có tác động dương đến cam kết tổ chức. 

Tư� kho!a: thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, hài lòng công việc, cam kết tổ chức. 
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công tác quản trị nguồn nhân lực (HRM) là 
một trong những yêu cầu cần thiết và cấp 
bách trong các doanh nghiệp hiê>n nay, là 
quan trọng hơn so với quản trị các nguồn 
cạnh tranh khác vì con người sử dụng các tài 
sản của công ty, tạo ra khả năng cạnh tranh 
và giúp công ty đạt được mục tiêu mong 
muốn. Do đó, các doanh nghiệp cần phải 
hiểu được những mong đợi từ lực lượng lao 
động của mình, chăEng ha>n như nhưXng mong 
muô?n vêA thẩm quyền, sự hợp tác của nhân 
viên với nhà quản trị, hợp tác giữa nhân viên 
với nhân viên, sự thể hiện kỹ năng của người 
lao động, sự hài lòng và sự cam kết, thái độ 
và sự hiện diện, hành vi của nhân viên. HRM 
giúp thực hiện được các mục tiêu của nhân 
viên gă?n với mục tiêu của tổ chức, cung cấp 
về những kỳ vọng được xác định thống nhất 
về những gì dự kiến sẽ làm, nhưXng kỹ năng 
dự kiến sẽ có, hành vi dự kiến thực hiện 
(Armstrong, 2014). 

Lado and Wilson (1994) xác định HRM là 
một hệ thống, một tập hợp riêng biệt các 
thành phần liên quan đến các hoạt động, chức 
năng, quy trình được hướng vào việc thu hút, 
phát triển và duy trì nguồn nhân lực. Tuy 
nhiên, tùy theo đặc điểm ngành nghề, văn hóa 
từng khu vực hay mục đích nghiên cứu mà 
các thành phần đo lường thực tiễn HRM được 
thể hiện khác nhau, điều này thể hiện qua các 
nghiên cứu của Pfeffer (1998), Singh (2004), 
Guest (1997). 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về đo lường 
thực tiễn HRM đa phần tập trung các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa ít thấy nghiên cứu về sự 
tác động của thực tiễn HRM đến sự hài lòng 
và cam kết tổ chức trong chuyên ngành cụ 
thể, đặc biệt là ngành chế biến thủy sản. Bài 
viết này nhằm kiểm định mối quan hệ giữa 
mức độ thực hiện HRM, sự hài lòng công 
việc, gắn kết tổ chức trong các doanh nghiệp 

chế biến thủy sản tại khu vực Đồng bằng 
Sông Cửu Long. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu  
1.2. Cơ sở lý thuyết 
Thực tiễn HRM 
Schuler and Jackson (1987) cho rằng thực 

tiễn HRM là một quá trình nhằm thu hút, phát 
triển, thúc đẩy và duy trì nhân viên để đảm 
bảo thực hiện công việc đạt hiệu quả và hoàn 
thành tốt mục tiêu của tổ chức. Bên cạnh đó, 
thực tiễn HRM cũng được định nghĩa là một 
tập hợp các chính sách trong nội bộ được thiết 
kế và thực hiện nhằm đảm bảo nguồn nhân 
lực đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu 
kinh doanh của tổ chức (Delery & Doty, 
1996). Nó được xem như là một chức năng 
quan trọng trong hoạt động một tổ chức, bao 
gồm tuyển dụng, đãi ngộ, phát triển liên quan 
đến các tổ chức, an toàn, thúc đẩy nhân viên, 
chăm sóc sức khỏe, chia sẻ thông tin và đào 
tạo, quản lý hiệu quả tất cả các hoạt động có 
liên quan đến các nhân viên và những cách 
thức giúp nhân viên thực hiện các hoạt động 
để đạt được các mục tiêu của tổ chức  
(Jahanian & cộng sự, 2012).  

Phần lớn các nghiên cứu về HRM được 
hiểu là “hoạt động quản lý nhân viên”, hoạt 
động này có thể được chia thành khía cạnh 
thực hành hoặc kỹ thuật (Guest và cộng sự, 
2004). Chẳng hạn, việc lựa chọn nhân viên 
(được xem như là thực hành) có thể liên quan 
đến kiểm tra tâm lý, phỏng vấn, đánh giá…
(kỹ thuật); hệ thống lương thưởng có thể bao 
gồm chia sẻ lợi nhuận và trả lương dựa trên 
kết quả hoạt động (kỹ thuật). Thực tiễn HRM 
có thể được kỳ vọng thúc đẩy những thuộc 
tính không thể bắt chước trong nguồn nhân 
lực, điều này giúp tổ chức có được một lợi thế 
cạnh tranh và tăng cường hiệu suất hoạt động 
(Huselid, 1995; Delaney and Huselid, 1996). 
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Dựa trên các nghiên cứu trước đây có thể 
thấy chức năng và chính sách thực tiễn HRM 
có nhiều khía cạnh, kết hợp đặc thù ngành chế 
biến thủy sản, thực tiễn HRM trong nghiên 
cứu này là thang đo đa hướng, được đo lường 
gồm 7 thành phần: tuyển dụng, đào tạo, đánh 
giá, lương, đãi ngộ, tính ổn định công việc, 
khuyến khích sự tham gia và đổi mới. 

Hài lòng công việc: Sự hài lòng trong 
công việc được đề xuất đầu tiên bởi Hoppock 
(1935), theo đó, sự hài lòng trong công việc 
có nghĩa là mức độ hài lòng của nhân viên 
trong hai khía cạnh của tâm lý học và sinh lý 
học về các yếu tố môi trường. Đó là, phản 
ứng chủ quan của người lao động khi tham 
gia làm việc. 

Sự hài lòng với công việc chủ yếu dựa trên 
nhận thức của nhân viên về những điều mà tổ 
chức đáp ứng được nhu cầu của họ (Cranny & 
cộng sự, 1992). Price (2000) đề cập sự hài 
lòng trong công việc là thái độ cảm xúc của 
người lao động đối với công việc. 

Smith và cộng sự (1997) cho rằng sự hài 
lòng trong công việc có nghĩa là cảm giác 
hoặc phản ứng cảm xúc của một cá nhân đối 
với tất cả các khía cạnh của công việc. Nhân 
viên đánh giá sự hài lòng dựa trên năm cấu 
trúc: công việc, thu nhập, thăng tiến, sự giám 
sát và đồng nghiệp. Do đó, Sự hài lòng trong 
công việc có nghĩa là mức độ hài lòng hoặc 
không hài lòng của một người với tất cả các 
khía cạnh bên trong hoặc bên ngoài của công 
việc (Mengue, 2013). 

Cam kết tổ chức (cam kết của nhân 
viên): Lý thuyết về cam kết với các khái 
niệm được xác định bắt đầu bởi Becker “một 
cơ chế tạo ra hành vi con người phù hợp” 
(Becker, 1960). Tiê?p theo đo?, Porter et al 
(1974) giải thích các khái niệm về cam kết tổ 
chức như là thái độ của nhân viên đối với tập 
thể tổ chức của họ và xác định thêm cam kết 

của tổ chức là “sức mạnh để nhận biết của 
một cá nhân cùng tham gia vào một tổ chức 
cụ thể”. Cam kết tổ chức cũng được thể hiện 
như là một trạng thái tâm lý tạo thành các 
mối quan hệ của nhân viên cùng với các tổ 
chức và quyết định để ở lại hoặc rời khỏi tổ 
chức (Meyer & Alien, 1991), là mối quan hệ 
tinh thần giữa người lao động và tổ chức, làm 
giảm khả năng rời bỏ các tổ chức (Allen & 
Meyer, 1997).  

 Cam kết nhân viên cao sẽ dễ dàng nắm 
bắt được mục tiêu và giá trị của tổ chức 
mình; một sự sẵn lòng nỗ lực cho sự thành 
công của tổ chức; và một ước muốn không 
giới hạn để ở lại tổ chức hiện nay (Porter, 
1974). Chỉ khi các thành viên công nhận tổ 
chức và thực hiện mọi nỗ lực để giúp tổ chức 
đạt hiệu quả tốt thì sức mạnh của sự cam kết 
hay sự hài lòng công việc sẽ ảnh hưởng đến 
mục tiêu và kết quả hoạt động doanh nghiệp 
(Steers, 1977). 

Cấu trúc của cam kết tổ chức gồm ba 
chiều: (1) Cam kết tình cảm đề cập đến 
tình cảm gắn bó của nhân viên, sự tham gia 
một nhân viên vì mục tiêu của tổ chức; (2) 
Cam kết lợi ích là sự sẵn sàng ở lại trong 
một tổ chức vì nhân viên cho rằng mình có 
những khoản đầu tư trong tổ chức mà chưa 
thể thu được; (3) Cam kết nghĩa vụ là sự 
cam kết mà một người tin rằng họ cần ở lại 
tổ chức để thực hiện các nghĩa vụ (Allen & 
Meyer, 1997).  

Thực hành HRM trực tiếp ảnh hưởng đến 
sự hài lòng công việc của nhân viên và từ đó 
thúc đẩy cam kết của tổ chức (Ulrich, 1997). 
Tuy nhiên, các chính sách và thủ tục HRM 
gồm nhiều khía cạnh. Do đó, quan trọng là 
các tổ chức xác định vai trò của HRM trong 
việc quản lý lực lượng lao động và sử dụng 
phương thức quản lý sao cho phù hợp với nhu 
cầu nhân viên. 
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Các nghiên cứu cũng cho thấy sự hài lòng 
của công việc và ý định ở lại tổ chức thông 
qua sự tương tác với những người quản lý 
trực tiếp trong cùng một môi trường làm việc 
(Naumann, 1993). Trong đó, thực tiễn HRM 
có ảnh hưởng trực tiếp tích cực đến sự hài 
lòng công việc của nhân viên (Steijn, 2004). 
Do đó, giả thuyết: 

H1: Thực tiễn HRM ảnh hưởng tích cực 
đến sự hài lòng công việc 

Hiệu suất của nhân viên đóng một vai trò 
quan trọng trong việc quyết định sự thành 
công của các tổ chức. Một trong những yếu tố 
quyết định tiền đề để thu hút và duy trì một 
người nhân viên giỏi, tạo năng suất cao thì 
nhất thiết nhà tuyển dụng và nhà quản lý nhận 
thức rõ một trong những yếu tố tiền đề đó 
chính là cam kết của nhân viên (Ajila & 
Abiola, 2004). Boxall & Purcell (2011) cũng 
cho rằng thực tiễn HRM sẽ ảnh hưởng hành 
vi của nhân viên, trong đó cam kết nhân viên 
là yếu tố quan trọng để đạt được sự thành 
công tổ chức. Giả thuyết: 

H2: Thực tiễn HRM ảnh hưởng thuận 
chiều đến cam kết tổ chức 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những nhân 
viên hài lòng công việc có xu hướng cam kết 
với một tổ chức. Mối quan hệ giữa sự hài lòng 
với công việc và hiệu quả công việc không 
nhất quán giữa các cá nhân hay giữa các công 
việc (Cooper-Hakim and Viswesvaran, 2005). 
Đối với những nhân viên có niềm tin kiên 
định, mạnh mẽ về mức độ hài lòng của mình 
với công việc, còn gọi là sự kiên định về tình 
cảm - nhận thức (affective-cognitive consis-
tency), mối quan hệ giữa sự hài lòng với công 
việc và hiệu quả công việc sẽ mạnh hơn nhiều 
so với mối quan hệ tương tự ở những nhân 
viên không mấy hài lòng với công việc của họ 
(Schleicher et al., 2004) 

 

Theo Tett & Meyer (1993) cho rằng sự hài 
lòng công việc và cam kết tổ chức là hoàn 
toàn khác nhau, sự hài lòng có tác động mạnh 
đến đến ý định nghỉ việc của nhân viên, trong 
khi cam kết tổ chức ảnh hưởng mạnh đến với 
sự duy trì nhân viên tại tổ chức. Sự hài lòng 
của nhân viên có ảnh hưởng tích cực và chặt 
chẽ với cam kết của nhân viên (Mosadeghrad 
& cộng sự, 2008). Giả thuyết: 

H3: Sự hài lòng công việc ảnh hưởng tích 
cực đến cam kết tổ chức 

2.2. Mô hình nghiên cứu 
Dựa trên các nghiên cứu trước đây của 

Ulrich (1997) về tác động của thực tiễn HRM 
đến sự hài lòng công việc, Boxall & Purcell 
(2011) cho rằng thực tiễn HRM ảnh hưởng 
đến cam kết tổ chức như nghiên cứu của Ajila 
& Abiola (2004), Mosadeghrad & cộng sự 
(2008) hay nghiên cứu của (Mosadeghrad & 
cộng sự, 2008) về sự hài lòng ảnh hưởng đến 
cam kết tổ chức. Tác giả đề xuất mô hình 
nghiên cứu như hình 1: 

2.3. Phương pháp nghiên cứu và thu 
thập số liệu 

Mẫu nghiên cứu:  
Tabachnick và Fithdell (2001) cho rằng tỷ 

lệ mẫu nghiên cứu tối thiểu là 5:1 (trích từ 
Hoàng Trọng, 2008). Mẫu khảo sát được thu 
thập theo phương pháp phân tầng thuận tiện 
băAng cách phát phiếu trả lời và khaEo sa?t trực 
tiếp trung bình là 3 nhân viên/doanh nghiệp, 
tương ứng với 105 doanh nghiệp thực tế được 
khảo sát, sô? phiếu thu vêA và sàng lọc còn lại là 
289 quan sát, đảm bảo phù hợp cho phân tích. 

Bảng câu hỏi được sử dụng dựa vào thang 
đo Likert 7 độ (bậc 1 tương ứng mức độ hoàn 
toàn sai/kém, bậc 7 tương ứng mức độ hoàn 
toàn đúng/tốt) đo lường mức độ thực hiện 
thực tiễn HRM của doanh nghiệp, sự hài lòng 
công việc, cam kết tổ chức thông qua việc 
đánh giá trực tiếp từ những nhân viên. 
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Các biến đo lường 
Thang đo thực tiễn HRM: được thiết kế 

trên cơ sở dựa trên các thang đo của Mathis & 
Jackson (2011); Delery and Doty (1996); 
Guest et al (2003) để đánh giá mức độ đồng ý 
của các thành viên trong doanh nghiệp đối với 
các biến đo lường về thực tiễn HRM trong tổ 
chức, gồm sáu thành phần như tuyển dụng và 
đào tạo, đánh giá công việc, lương, thưởng, 
tính ổn định công việc, khuyến khích tham 
gia và đổi mới.  

Thang đo sự hài lòng công việc: được 
phát triển dựa trên thang đo của Homburg 
và cộng sự (2004), thang đo được thiết kế 
để tập trung đo lường sự hài lòng công việc 
có liên quan đến các khía cạnh của thực 
tiễn HRM. 

Thang đo cam kết tổ chức: dựa vào thang 
đo của J.Allen and P.Meyer (1990), trong đó 

tập trung đo lường khía cạnh cam kết về mặt 
tình cảm. 

Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu định tính: thông qua lược 

khảo tài liệu, thảo luận tay đôi với đối tượng 
khảo sát và lấy ý kiến chuyên gia nhằm xây 
dựng thang đo nháp. 

Nghiên cứu định lượng: được thực hiện 
bằng phương pháp phân tích độ tin cậy (cron-
bach’s alpha), phân tích nhân tố khám phá 
(EFA) cho định lượng sơ bộ và nghiên cứu 
chính thức thông qua phân tích CFA và SEM. 

3. Kết quả nghiên cứu 
3.1. Phân ti!ch mô ta$ mẫu nghiên cứu 
Trong 289 quan sát, trong đó có 55% giới 

tính nam, 45% là nữ. Về vị trí công việc, có 
78% là nhân viên, 22 % người lao động có 
giữ chức vụ quản lý. Trong số lao động được 
khảo sát, độ tuổi từ 18-25 tuổi chiếm 22%, độ 
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất
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tuổi từ 26-35 chiếm  58%, lao động có độ tuổi 
trên 36 tuổi chiếm khoảng 20%. 

Về trình độ: số lao động có trình độ THPT 
trở xuống chiếm khoảng 42%, 26% lao động 
có trình độ từ trung cấp/cao đẳng, lao động có 
trình độ đại học chiếm 32%. Về số năm làm 
việc tại doanh nghiệp: dưới 5 năm chiếm 
43%, từ 6 đến 10 năm chiếm 42%, 12% lao 
động đã làm việc trên 10 năm và khoảng 4% 
trên 20 năm. 

Về doanh nghiệp: với 12% doanh nghiệp 
hoạt động khoảng dưới 5 năm, 41% doanh 
nghiệp có thời gian hoạt động từ 6-10 năm, 
30% doanh nghiệp hoạt động khoảng từ 10-
20 năm, và 17% hoạt động trên 20 năm. 

Về quy mô doanh nghiệp theo số lượng lao 
động: có 26% doanh nghiệp có quy mô dưới 
50 lao động, 14% doanh nghiệp có số lượng 

trên 50 lao động, 60% doanh nghiệp có số 
lượng từ 100 lao động trở lên. 

Từ đặc điểm mẫu khảo sát cho thấy: mặc 
dù, Đồng bằng Sông cửu Long là vùng  có 
nguồn nguyên liệu phong phú, số lượng lớn, 
thuận lợi cho việc phát triển ngành công 
nghiệp chế biến thủy sản. Tuy nhiên, quy mô 
và năng lực của các doanh nghiêp chế biến 
vẫn còn nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu chế 
biến nông, thủy sản của toàn vùng. Chất 
lượng nguồn nhân lực vẫn còn nhiều yếu 
kém, đặc biệt là nhân lực lành nghề còn thấp 
so với mức bình quân cả nước; việc phát triển 
doanh nghiệp chủ yếu theo chiều rộng; chất 
lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của 
doanh nghiệp trong vùng còn hạn chế. 

3.2. Phân tích độ tin cậy của thang đo 
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Bảng 1: Tóm tắt kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp

Khaùi nieäm  
Nhaân 

toá  
Soá 

bieán  

Ñoä tin caäy  Toång 
phöông sai 
trích (%)  

(?vc) 

Giaù trò  Cronbach’s 
alpha 

Toång hôïp  
(?c) 

HRMP- 
Thöïc tieãn 

HRM 

SEL 3 0.782 0.782 54.5 

Ñaït yeâu 
caàu 

TRA 3 0.805 0.807 58.2 
APP 3 0.866 0.865 68.2 
SAL 2 0.765 0.772 63.0 
COM 3 0.821 0.820 60.3 
STA 3 0.726 0.723 46.7 

INNO 3 0.768 0.774 53.4 
JOS- Haøi 
loøng coâng 

vieäc 
JOS 4 0.842 0.844 57.7 

Ñaït yeâu 
caàu 

OC-Cam 
keát toå chöùc 

OC 4 0.850 0.851 58.8 
Ñaït yeâu 

caàu 



Bảng cho thấy khái niệm thành phần của 
thang đo thực tiễn HRM, hài lòng công việc, 
cam kết tổ chức đều có hệ số tin cậy tổng hợp 
≥ giá trị Cronbach’s alpha, có tổng phương 
sai trích để giải thích mức độ biến thiên của 
dữ liệu đạt yêu cầu. Thang đo đạt yêu cầu về 
độ tin cậy và tổng phương sai trích. 

Các hoạt động chức năng của thực tiễn 
HRM được đánh giá dựa trên nhận thức của 
người lao động trong doanh nghiệp, có thể 
được nhìn thấy thông qua hình 2. Hầu như 
người lao động đều cho rằng các hoạt động 
chức năng của thực tiễn HRM tại các doanh 
nghiệp thủy sản ở mức tương đối cao, giá trị 
trung bình nhận được giao động trong khoảng 
từ 5.25 - 5.92 trong thang đo 7 cấp độ. Các 
nhân tố nhận các giá trị lần lượt giảm dần như 
sau: “Tiền lương - SALA” (5.92), “Tuyển 
dụng -SEL” (5.53), “Đánh giá nhân viên - 
APP” (5.46), “khuyến khích sự tham gia, đổi 
mới - INNO (5.36) “Thưởng, đãi ngộ - COM” 
(5.32), “Tính ổn định công việc - STA”, “Đào 
tạo - TRA” (5.25). 

Phân tích phân phối và độ phân tán của 
các khái niệm nghiên cứu, chúng ta cũng 
nhận thấy sự sai lệch khỏi giá trị trung bình 
của các biến tương đối thấp (độ lệch tiêu 
chuẩn chỉ biến động trong phạm vi từ 0.96 

cho đến 1.16). Điều này thể hiện sự phân 
phối của các biến này không lệch xa giá trị 
trung bình. Giá trị cùa độ lệch (kewness) và 
độ nhọn (kurtosis) đều nằm trong phạm vi 
chấp nhận được của một phân phối chuẩn 
(trong khoảng -1 đến +1 cho độ lệch và -2 
cho đến +2 của độ nhọn).  

Khái niệm “Sự hài lòng công việc” của 
nhân viên nhận giá trị tương đối cao (5.53) và 
“cam kết tổ chức” là (5.23). Phân phối của 
biến này đủ điều kiện của phân phối chuẩn 
(các giá trị của độ nhọn và độ lệch đảm bảo 
yêu cầu). (hình 2) 

3.3. Phân tích giá trị phân biệt giữa các 
khái niệm 

Kết quả kiểm định giá trị phân biệt các 
khái niệm trong mô hình tới hạn (Bảng 3) thể 
hiện tất cả các mối tương quan giữa các khái 
niệm có sai lệch chuẩn đạt ý nghĩa ở 5% (P < 
0.05), sự tương quan giữa từng khái niệm có 
giá trị khác 1. Vậy, các khái niệm trong mô 
hình tới hạn đạt giá trị phân biệt. 

3.4. Kiê$m đi�nh mô hi�nh ly! thuyê!t bă�ng 
SEM 

Kết quả SEM mô hình lý thuyết chuẩn hóa 
cho thấy Chi-square = 1347.337, bậc tự do df 
= 798, Chi-square/df = 1.688 < 3, chỉ số TLI 
= 0.904, CFI = 0.911 ≥ 0.9 và RMSEA = 
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Bảng 2: Phân tích độ phân tán của thang đo 

Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp

  SEL TRA  APP SAL COM STA INNO JOS OC 
Trung bình 5.53 5.25 5.46 5.92 5.32 5.26 5.36 5.53 5.23 

Ñoä leäch 
chuaån 

1.06 1.16 1.12 1.07 1.16 1.03 0.99 0.96 1.02 

Phöông sai 1.12 1.35 1.25 1.14 1.34 1.06 0.98 0.92 1.04 

Skewness -0.84 -0.83 -0.79 
-     

0.99 
-0.78 -0.62 -0.48 -0.80 -0.42 

Kurtosis 1.39 0.78 0.70 1.17 0.69 0.66 -0.08 1.77 0.41 



�

0.050 < 0.08. Các giá trị trên đều đạt yêu cầu. 
Như vậy mô hình đạt mức phù hợp với dữ 
liệu thu thập từ thị trường. (Hình 3) 

 

Kết quả ước 
lượng (chuẩn hóa) 
các tham số chính 
của mô hình nghiên 
cứu chính thức được 
trình bày ở Bảng 4, 
cho thấy các mối 
quan hệ giữa các 
khái niệm trong mô 
hình nghiên cứu 
chính thức đều có ý 
nghĩa thống kê (p< 
0,05). Kết quả ước 
lượng chuẩn hóa 

(Bảng 4) cho thấy thực tiễn HRM ảnh hưởng 
tích cực cao đến sự hài lòng công việc của 
nhân viên trong doanh nghiệp.  
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Hình 2: Tầm quan trọng của các chức năng thực tiễn HRM

Bảng 3: Giá trị phân biệt của các khái niệm 

Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp 

Söï töông quan  
He ä soá töông 

quan (r)  

Sai soá 
chuaån 
(SE) 

Giaù trò tôùi 
haïn (CR)  

Pvalue  

JOS <--> HRMP 0.803 0.035 5.600 0.000 
OC <--> HRMP 0.77 0.038 6.107 0.000 
OC <--> JOS 0.802 0.035 5.616 0.000 

Bảng 4: Kết quả kiểm định mối quan hệ giữa các khái niệm trong mô hình (chuẩn hóa) 

(Nguồn: Tính toán từ tác giả)

Moái quan heä  
Öôùc 

löôïng 
S.E. C.R.  P 

Thöïc tieãn HRM � Haøi loøng coâng vieäc 0.803 0.112 9.441 *** 
Thöïc tieãn HRM � Cam keát toå chöùc 0.354 0.132 3.528 *** 
Haøi loøng coâng vieäc � Cam keát toå chöùc 0.518 0.102 5.087 *** 



3.5. Kiểm định độ tin cậy của ước lượng 
bằng Bootstrap 

Bootstrap là phương pháp lấy mẫu lặp lại 
có thay thế trong đó mẫu ban đầu đóng vai trò 
là đám đông. Nghiên cứu này sử dụng 
phương pháp Boostrap với số lượng mẫu lặp 
lại N= 600.  

Qua bảng 5 cho thấy, các mối quan hê� gia! 
thiê"t trong mô hình nghiên cứu co" |CR| ≤ 2, co" 

y" nghi$a thô"ng kê ơ! đô� tin câ�y 95%. Vi& vâ�y, co" 
thê! kê"t luâ�n ca"c ươ"c lươ�ng trong mô hi&nh 

nghiên cứu là đáng tin cậy. Phương pháp này 
chứng tỏ mô hình lý thuyết của tác giả có thể 
tin cậy ở mẫu lớn hơn. 

4. Thảo luận, hàm ý quản trị và kết luận  
4.1. Thảo luận 
Nghiên cứu cho thấy thực tiễn HRM tác 

động dương đến sự hài lòng công việc (β = 
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Hình 3: Kết quả phân tích SEM mô hình lý thuyết (chuẩn hóa)
 

Bảng 5: Ươ�c lươ�ng Bootstrap vơ�i mâ�u N = 600 

(Nguồn: Tính toán từ tác giả)

Moái quan heä SE 
SE-
SE Mean Bias 

SE-
Bias CR 

Thöïc tieãn HRM � Haøi loøng coâng vieäc 0.038 0.001 0.804 0.001 0.002 0.5 
Thöïc tieãn HRM � Cam keát toå chöùc 0.126 0.004 0.344 -0.01 0.005 -2.0 
Haøi loøng coâng vieäc � Cam keát toå chöùc 0.125 0.004 0.527 0.009 0.005 1.8 



�

0.803) phù hợp với các nghiên cứu của 
(Ulrich, 1997), (Ajila & Abiola, 2004) và 
(Boxall & Purcell, 2011). Mức độ hài lòng 
mối quan hệ thuận chiều với sự cam kết tổ 
chức (β = 0.52) tương tự nghiên cứu của 
(Mosadeghrad & cộng sự, 2008), các nghiên 
cứu đều cho thấy sự hài lòng công việc cũng 
làm tăng lên sự gắn kết của nhân viên. 

Thực tiễn HRM ảnh hưởng tích cực đến 
cam kết tổ chức (β = 0.345), điều này phù hợp 
với nghiên cứu của Whitener (2001), Chew 
and Chan (2008) về mối quan hệ tích cực giữa 
thực tiễn HRM và cam kết tổ chức, hay 
nghiên cứu của Gong và cộng sự (2009) về 
mối quan hệ giữa HRM và hiệu suất hoạt 
động của doanh nghiệp thông qua cam kết tổ 
chức, đặc trưng là cam kết tình cảm. Điều này 
có nghĩa rằng các hoạt động như tuyển dụng, 
đào tạo, đánh giá, lương, thưởng hay khuyến 
khích sự tham gia đổi mới trong doanh nghiệp 
có vai trò quan trọng ảnh hưởng tích cực đến 
cam kết tổ chức. 

4.2. Hàm ý quản trị 
Để nâng cao sự hài lòng công việc, tạo sự 

cam kết tổ chức trong nhân viên  trong ngành 
chế biến thủy sản thông qua hoạt động HRM, 
thiết nghĩ các doanh nghiệp cần chú trọng 
thực hiện một số hoạt động: 

Hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ 
thông qua việc duy trì và cải tiến hệ thống 
quản lý ISO. Cần tiếp cận, duy trì và phát 
triển hệ thống quản lý GMP (Good 
Manufacturing Practices - tiêu chuẩn thực 
hành sản xuất tốt) nhằm đảm bảo điều kiện 
vệ sinh an toàn cho sản xuất, bao gồm 
những nguyên tắc chung, những quy định, 
hướng dẫn các nội dung cơ bản về điều kiện 
sản xuất nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất 
lượng và an toàn. GMP là một phần cơ bản 
trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, 
là điều kiện tiên quyết cho việc phát triển hệ 

thống HACCP và các tiêu chuẩn quản lý an 
toàn thực phẩm ISO 22000. 

Đối với tuyển dụng và đào tạo: Công việc 
tuyển chọn cần thực hiện công khai, có sự mô 
tả rõ ràng trong từng vị trí trong công tác 
tuyển dụng. Nâng cao chất lượng cho hoạt 
động đào tạo tại chỗ, đáp ứng yêu cầu công 
việc. Công tác quản lý nguồn nhân lực cần 
quan tâm đến hai đối tượng lao động trong 
doanh nghiệp như sau: (1) Đối với lao động 
trực tiếp tạo ra sản phẩm cần quan tâm 
thường xuyên đến kỹ năng, trình độ tay nghề 
và mức độ thành thạo trong sản xuất, chú 
trọng đến việc tuân thủ các quy định, quy 
trình trong quá trình thực hiện, đảm bảo thực 
hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao 
động, vệ sinh an toàn thực phẩm; (2) Đối với 
lao động gián tiếp cần nâng cao trình độ về 
nhiều mặt, trong đó thường xuyên cập nhật 
tiêu chuẩn quản lý chất lượng, khoa học công 
nghệ, tiếp cận và phát triển những sản phẩm 
phù hợp thị trường. Bên cạnh đó, khuyến 
khích nhân viên tìm tòi học hỏi, am hiểu thêm 
những lĩnh vực khác nhằm tăng khả năng linh 
hoạt trong giải quyết công việc và dễ dàng 
đảm nhiệm công việc khác khi cần thiết thay 
đổi. Thường xuyên bố trí, cử nhân viên tham 
dự các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 
giúp nhân viên cập nhật kiến thức kịp thời, 
đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

Đánh giá công việc: Xây dựng bộ tiêu 
chuẩn đánh giá về kiến thức, kỹ năng, trình 
độ và các tiêu chí đánh giá về mức độ hoàn 
thành công việc trong doanh nghiệp, trong 
đó cần lưu ý đến yếu tố về giới và người dân 
tộc thiểu số. Các tiêu chí đánh giá cần rõ 
ràng, công khai, tạo sự công bằng trong đánh 
giá nhân viên. Bên cạnh đó, cần thiết xây 
dựng kênh thông tin phản hồi và đối thoại 
với doanh nghiệp ít nhất mỗi năm 02 lần 
nhằm giải quyết thắc mắc, tháo gỡ các khó 
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khăn và những khiếu nại từ nhân viên, tạo 
một môi trường làm việc yên tâm đóng góp 
cho công việc. 

Chính sách trả lương, thưởng: Cần được 
thực hiện đầy đủ, đúng thời gian đảm bảo 
mức lương phù hợp với vị trí công việc và 
hợp lý đặt trong sự so sánh với những doanh 
nghiệp khác trong cùng một loại hình kinh 
doanh. Xem yếu tố lương là một trong những 
yếu tố duy trì, kèm theo đó cần có hệ thống 
khen thưởng đa dạng và hợp lý nhằm động 
viên nhân viên an tâm, gắn bó, cống hiến 
công sức cho việc xây dựng và phát triển tại 
doanh nghiệp. Cần thiết xác định các định 
biên lao động, đơn giá tiền lương được rà soát 
và điều chỉnh 06 tháng một lần cho phù hợp 
với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh. 
Quy chế lương, thưởng, chế độ ốm đau, nghỉ 
dưỡng sức, thai sản... Cần được được hiện 
theo đúng quy định và thanh toán đúng kỳ 
hạn. Tiền công lao động hợp lý, đúng năng 
lực chuyên môn giúp nhân viên phát huy hết 
khả năng của mình.  

Khuyến khích tham gia, đổi mới: Đa dạng 
hóa trong việc khuyến khích nhân viên tham 
gia đóng góp cho các quy định, quy trình 
trong doanh nghiệp với mục tiêu là đảm bảo 
sự cải tiến chất lượng, nâng cao sự đóng góp 
của người lao động đối với doanh nghiệp 
trong việc cải thiện hiệu suất hoạt động thông 
qua việc cải tiến cách thức quản lý, quy trình 
làm việc mang tính hợp lý, hiệu quả. Cải tiến 
mẫu mã chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng 
tốt nhu cầu của khách hàng. Có chế độ khen 
thưởng kịp thời cho các sáng kiến khoa học, 
kỹ thuật, tiết kiệm trong sản xuất và quản lý. 

4.3. Kết luận 
Nghiên cứu đánh giá một cách tổng thể về 

nhận thức của nhân viên đối với hoạt động 
HRM trong doanh nghiệp, đồng thời kết quả 
kiểm định cho thấy thực tiễn HRM có ảnh 

hưởng tích cực đến sự hài lòng công việc và 
cam kết tổ chức. Thông qua nghiên cứu là cơ 
sở cho doanh nghiệp chế biến thủy sản xác 
định các quyết định quản trị nhằm nâng cao 
sự hài lòng trong công việc, tao sự gắn bó của 
nhân viên với tổ chức, góp phần thúc đẩy tăng 
năng suất lao động trong hoạt động sản xuất 
chế biến thủy sản.  

Thực tiễn HRM trong doanh nghiệp là 
khái niệm đa hướng gồm nhiều thành phần đa 
dạng, tuy nhiên nghiên cứu này chỉ tập trung 
phân tích những hoạt động cơ bản của HRM 
ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc và cam 
kết tổ chức. Vì vậy, nghiên cứu tiếp theo có 
thể mở rộng các thành phần khác của HRM 
nhằm đánh giá một cách toàn diện về hoạt 
động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực.� 
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Summary 
 
The study aims to assess the impact of 

human resource management practices on 
organizational satisfaction and commitment 
in seafood processing enterprises through the 
awareness of employees. The research sam-
ple was surveyed from 289 employees and 
managers working at those enterprises. The 
method of linear structural balance (SEM) 
was conducted to analyze the factors in the 
research model. Research results show that 
human resource management practices have a 
direct positive impact on job satisfaction and 
organizational commitment, and job satisfac-
tion in turn has a positive impact on organiza-
tional commitment. 

 

Sè 127/201952

QUẢN TRỊ KINH DOANH

thương mại
khoa học



1. Giới thiệu 
Yếu tố con người được các nhà khoa học 

cũng như các nhà quản lý công nhận là một 
trong những yếu tố chính mà qua đó tổ chức 
có thể đạt được thành công (Porter, M.E., 
1990). Lựa chọn nhân sự là quá trình đánh giá 
ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau để 
xác định mức độ phù hợp của họ đối với vị trí 
dự kiến đảm nhiệm (Pattanayak, B., 2005). 
Đây là khâu quan trọng trong công tác cán bộ 
nói chung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản 
lý (LĐQL) nói riêng nhằm đảm bảo nguồn 
cán bộ kế cận.   

Ngày nay, trên thế giới nói chung và tại 
Việt Nam nói riêng, phụ nữ tham gia trong hệ 
thống chính trị ngày càng tăng và đóng vai trò 
quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội. 
Tăng cường bình đẳng giới (BĐG) và nâng 
cao năng lực, vị thế cho phụ nữ là tiêu chuẩn 
của một xã hội tiến bộ và hiện đại, là một 

trong 8 mục tiêu của thiên niên kỷ và là một 
trong những mục tiêu quan trọng của hầu hết 
các quốc gia trên thế giới.  

Ở Việt Nam, công tác CBN luôn được 
Đảng, Nhà nước quan tâm. Việc ban hành 
Luật BĐG (2006), Nghị quyết số 11- NQ/TW 
(2007) của Bộ Chính trị về công tác nữ thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, Chiến lược quốc gia về BĐG giai 
đoạn 2011 - 2020 và nhiều nghị quyết quan 
trọng là những bằng chứng về cam kết chính 
trị trong việc trao quyền cho phụ nữ. 

Để thúc đẩy các cơ hội cho phụ nữ phát 
triển trong lĩnh vực chính trị, TP.HCM đã ban 
hành các văn bản về công tác CBN, thể hiện 
sự quyết tâm của thành phố trong việc thực 
hiện các mục tiêu về BĐG và vì sự phát triển 
của phụ nữ như Chương trình hành động số 
31-CTr/TU của Thành ủy TPHCM ban hành 
ngày 13 tháng 3 năm 2008 về thực hiện Nghị 
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M
  ục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ phù hợp của vị 
trí quy hoạch với chuyên ngành đào tạo, nguyện vọng, sở trường của cán bộ nữ 

(CBN) trong diện quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Thông tin được thu thập 
từ 288 CBN trong diện quy hoạch tại 5 quận/huyện và 7 Sở, ban ngành của TP. Kết quả phân 
tích nhân tố khám phá và hồi quy bội với các mô hình kiểm soát cho thấy, “Mức độ cập nhật 
và hiểu biết về chính sách tạo nguồn quy hoạch” là yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự 
phù hợp cả về chuyên ngành đào tạo cũng như nguyện vọng, sở trường của CBN. Các yếu tố 
có tác động mạnh và tích cực đến mức độ phù hợp của vị trí được quy hoạch là “Năng lực - 
Hiểu biết”, “Trình độ học vấn (chuyên môn)” và “Năng lực - Tố chất, đạo đức công vụ” của 
CBN. Đặc biệt, mức độ phù hợp của vị trí được quy hoạch chịu tác động tiêu cực bởi yếu tố 
“Rào cản trong chính sách quy hoạch”. Qua đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện 
công tác quy hoạch, tạo nguồn CBN quản lý, lãnh đạo trên địa bàn TP trong tương lai.

Từ khóa: nữ quản lý, lãnh đạo, cán bộ nữ trong diện quy hoạch, TP. Hồ Chí Minh.



�

quyết 11-NQ/TW,  Quyết định 4249/QĐ-
UBND của UBND TP.HCM ngày 07 tháng 9 
năm 2011 về ban hành Chương trình thực 
hiện Chiến lược quốc gia về BĐG trên địa 
bàn TP.HCM giai đoạn 2011 - 2020. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam và TP. HCM vẫn 
tồn tại khoảng cách giới về quyền lực giữa 
nam và nữ. Mặc dù tỷ lệ nữ tham gia các cơ 
quan dân cử ở Việt Nam có xu hướng tăng, 
nhưng chiếm chưa tới 30% ở tất cả các cấp: 
nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỷ lệ nữ đại biểu quốc 
hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện và xã 
tương ứng là 26,8%, 26,46%, 27,51% và 
26,7% (HLHPN Việt Nam, 2016). So với cả 
nước, TP. HCM có tỷ lệ nữ tham chính vượt 
trội, tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp đạt trên 40%, vượt so với quy định của 
Trung ương, song tỷ lệ nữ trong các vị trí 
quản lý cấp trưởng vẫn duy trì ở mức thấp, 
đại đa số ở vị trí cấp phó. Tính đến tháng 
12/2017, chỉ có 13,33% nữ là giám đốc sở, 
ban, ngành; 16,67% là chủ tịch UBND 
quận/huyện (Sở Nội vụ TP.HCM, 2018). Như 
vậy, nữ giới vẫn tiếp tục chiếm tỷ lệ thấp hơn 
so với nam giới, quyền quyết định ở các cấp 
vẫn chủ yếu là nam giới.  

Các nghiên cứu trong và ngoài nước đã 
chỉ ra những cản trở và thách thức đối với sự 
thăng tiến của phụ nữ trong khu vực công. 
Một là, quy định khác nhau về tuổi nghỉ hưu. 
Khuôn khổ pháp lý thiếu đồng bộ và các 
chính sách công có sự đối xử khác nhau giữa 
nam và nữ, tạo ra một môi trường cạnh tranh 
không bình đẳng giữa nam và nữ, cản trở nữ 
giới tham chính (Ngân hàng thế giới, 2011; 
Jean Munro, 2012; UNDP (2012) Đặng Ánh 
Tuyết, 2016). Hai là, chính sách về tạo 
nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ 
nhiệm CBN. Báo cáo của Jean Munro 
(2012), UNDP (2012) cho thấy, có ít quy 
hoạch cán bộ nhằm tăng tỷ lệ nữ trong các vị 
trí cao cấp của chính phủ. Ba là, thiếu cam 
kết của các tổ chức và các nhà lãnh đạo trong 
thực thi các chính sách về BĐG trong công 
tác cán bộ. Việt Nam không có quy định cá 
nhân hoặc tổ chức cụ thể nào chịu trách 
nhiệm thực hiện các mục tiêu, thiếu các biện 
pháp khuyến khích và kỷ luật để hỗ trợ thực 

hiện các chỉ tiêu về đại diện nữ (Jean Munro, 
2012; UNDP, 2012). Bốn là, định kiến giới. 
Điều này được biểu hiện trong việc đánh giá 
sai lệch về vai trò, năng lực lãnh đạo của nữ 
giới, khi mà quan điểm vai trò lãnh đạo vốn 
thường được đảm nhiệm bởi nam giới. Đây 
được coi là một trong những cản trở hàng 
đầu đối với sự vươn lên làm lãnh đạo của nữ 
giới (Astrid S.Tuminez, 2012; Herminia 
Ibarra, 2013; Nguyễn Thị Thu Hà, 2011; 
UNDP (2012).  

Có thể thấy rằng, các nghiên cứu sâu vấn 
đề rào cản đối với nữ trong diện quy hoạch 
LĐQL về sự phù hợp với chuyên môn, 
nguyện vọng và sở trường của họ chưa nhiều. 
Đặc biệt, hiếm có các nghiên cứu lượng hóa 
được tác động của các yếu tố về trình độ, 
năng lực đồng thời với khía cạnh rào cản về 
chính sách đối với công tác quy hoạch.  

Như vậy, việc xác định các yếu tố ảnh 
hưởng tới mức độ phù hợp của vị trí quy 
hoạch với chuyên ngành đào tạo, nguyện 
vọng, sở trường của nữ LĐQL trên địa bàn 
TP.HCM là rất cần thiết. Thông qua nghiên 
cứu này các cơ quan hữu quan có thể cân 
nhắc áp dụng các giải pháp được đề xuất 
nhằm hoàn thiện công tác tạo nguồn, quy 
hoạch CBN LĐQL ở TP.HCM nói riêng và cả 
nước nói chung. 

2. Cơ sở lý thuyết, giả thuyết và mô hình 
nghiên cứu 

2.1. Khung lý thuyết 
Các lý thuyết cổ điển theo trường phái 

hành vi được khởi xướng từ quan điểm quản 
trị của Mayo, Maslow, Follet, Barnard, 
McGregor, Likert, Argyris, Herzberg từ thập 
niên 30 của thế kỷ trước cho tới các lý thuyết 
quản trị nguồn nhân lực hiện đại Beer và cộng 
sự, Arthur, Huselid, MacDuffie, Gust, 
Schular và Jackson, Gomez-Meija và Balkin 
và những người khác đều nhấn mạnh tính phù 
hợp với công việc, sự gắn kết của nhân viên 
với tổ chức (Beer và cộng sự, 1985; Tichy, 
Fombrun và Devanna, 1982). 

Lựa chọn nhân sự là một môn khoa học, 
bắt đầu vào khoảng năm 1900, khi các 
nguyên tắc và phương pháp của tâm lý học đã 
được áp dụng cho các quyết định nhân sự ở 
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châu Âu và Hoa Kỳ (Salgado, Anderson và 
Hülsheger, 2010; Vinchur và Koppes Bryan, 
2012). Các chủ đề truyền thống bao gồm phân 
tích công việc, đo lường hiệu quả, các đặc 
điểm, phẩm chất khác biệt cá nhân, thiết kế 
nghiên cứu và đánh giá dữ liệu nhằm đưa ra 
sự lựa chọn chính xác nhân lực phù hợp với 
nhiệm vụ đảm nhận trong tương lai (Schmitt, 
N., và Chan, D. (1998). 

Để phát hiện sớm những người có thể đáp 
ứng được yêu cầu công việc trong tương lai 
cần phải dựa trên kết quả đánh giá năng lực, 
đây là nội dung cốt lõi của công tác nhân sự. 
Có rất nhiều quan điểm, cách nhìn về năng 
lực, nhưng đơn giản và cô đọng nhất theo 
Boyatzis (1982) thì năng lực được coi là “một 
đặc điểm cơ bản của một người mang lại hiệu 
suất hoặc hiệu quả cao trong công việc”. 

Một số nhà khoa học lại nhấn mạnh năng 
lực phải được thể hiện rõ qua những đặc điểm 
cụ thể (Cooper, 2000; Parry, 1996; 
Shippmann và cộng sự, 2000). Tuy nhiên, từ 
một góc nhìn khác, việc đánh giá thông qua 
“Năng lực cốt lõi” của nhân viên được 
Prahalad, C. K. và Hamel, G. (1990) khởi 
xướng cho phép tổ chức lựa chọn nhân sự 
nhanh chóng, đơn giản. Cách tiếp cận “một 
công cụ phù hợp với mọi người” do 
Mansfield (1996) xây dựng bao gồm một bộ 
tiêu chuẩn năng lực được xác định cho tất cả 
nhân viên hoặc nhóm nhân viên (ví dụ: người 
quản lý). Mô hình được kế thừa dựa trên các 
mô hình hiện có, từ khảo cứu tài liệu hoặc 
phát triển từ các cuộc họp với nhân viên. 

Theo quan điểm quản trị, tổ chức có thể 
đạt được lợi thế cạnh tranh tốt nhất bằng cách 
cải tiến chính sách nhân sự và cơ cấu tổ chức; 
nói cách khác, thông qua việc sử dụng hiệu 
quả nguồn nhân lực (Beer và cộng sự, 1985; 
Tichy, Fombrun và Devanna, 1982).  

Trên cơ sở lý thuyết quản trị dựa trên 
nguồn lực, việc giữ chân các nhân viên giỏi 
liên quan đến vấn đề sống còn của tổ chức, 
hơn nữa, không phải là dễ để thu hút được 
những người có tài (David, G. Collings và 
Kamel Mellahi, 2009), vì vậy các nhà lãnh 
đạo luôn tìm cách tăng mức độ hài lòng của 
nhân viên.  

Nhiều nhà khoa học cho rằng, chính các vị 
trí đảm nhiệm của nhân viên trong tổ chức 
góp phần tạo nên các khát vọng vươn lên của 
người lao động, đặc biệt đối với nữ. Kết quả 
nhiều nghiên cứu cho thấy, các vị trí đảm 
nhiệm của nam và nữ nhân viên, chứ không 
phải là giới tính định hình thái độ làm việc 
của họ (Cassirer, N, và Reskin, B., 2000).  

Moyes, Shao và Newsome (2008) đã chỉ ra 
rằng sự hài lòng của nhân viên được thể hiện 
thông qua mức độ hài lòng với vị trí mà người 
đó nắm giữ. Các nhân viên có được sự hài 
lòng từ công việc khi kết hợp nguyện vọng, sở 
trường của họ và tạo hiệu quả thực sự với tổ 
chức (Valentine, S. và Fleischman, G., 2008). 

Như vậy, có thể thấy rằng, công tác nhân 
sự vừa mang tính khoa học, vừa mang tính 
nghệ thuật. Nó đòi hỏi phải đảm bảo các khâu 
từ chuẩn bị tới sử dụng nguồn nhân lực đáp 
ứng nhu cầu của tổ chức về mặt chuyên môn 
và phù hợp với nguyện vọng, sở trường của 
nhân viên. 

2.2. Giả thuyết nghiên cứu 
(1) Trình độ chuyên môn 
Ngày nay, nhân viên của tổ chức phải đảm 

bảo về năng lực (với hàm ý rộng), bao gồm 
trình độ chuyên môn và cả thể lực, để tạo hiệu 
quả công việc tối đa cho tổ chức. Cho dù các 
vị trí được lựa chọn có thể chịu tác động từ 
một số yếu tố như lý lịch tư pháp, chính trị 
hoặc hoàn cảnh xuất thân, nhưng đó không 
phải là ưu tiên chính (một cách chủ quan) so 
với những người khác mà yếu tố năng lực 
phải là tiêu chí duy nhất được đặt lên hàng 
đầu để lựa chọn ứng viên (Pinnington, A., 
Macklin, R., Campbell, T., 2007). Trước tiên, 
nhân sự được lựa chọn phải là người đáp ứng 
các đòi hỏi về tiêu chuẩn chuyên môn.   

Giả thuyết H1a: Trình độ chuyên môn có 
tác động tích cực đến sự phù hợp với chuyên 
ngành đào tạo của nữ cán bộ ở vị trí được 
quy hoạch. 

Giả thuyết H1b: Trình độ chuyên môn có 
tác động tích cực đến sự phù hợp với nguyện 
vọng, sở trường của nữ cán bộ ở vị trí được 
quy hoạch. 

(2) Năng lực: bao gồm 3 thành phần chính, 
cụ thể: 
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Hiểu biết 
Ngày càng có nhiều chuyên gia nhận ra 

rằng sự thành công của một tổ chức được xác 
định bởi một loạt kiến thức, hiểu biết liên 
quan đến sản phẩm/dịch vụ, khuyếch trương, 
phân phối hoặc quy trình khác với đối thủ 
cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh thu được thông 
qua nguồn nhân lực là mục tiêu của tất cả các 
tổ chức hiện đại. Tuy nhiên, vai trò của họ 
chưa được công nhận đúng mức trong hầu hết 
các tổ chức. 

Một tập hợp các quy tắc (Cấu trúc VRIN) 
cần được tôn trọng để đạt được lợi thế cạnh 
tranh thông qua nhân viên (Probst, G. và cộng 
sự, 1998): Tài nguyên phải có giá trị - con 
người là một nguồn lợi thế cạnh tranh khi họ 
tham gia vào mục tiêu hiệu quả; Hiếm - có 
nghĩa là kiến thức, kỹ năng và khả năng phải 
là duy nhất; Khó bắt chước - có nghĩa là 
những tài nguyên này không nằm trong số các 
nhân viên của các đối thủ cạnh tranh khác; và 
Không thể thay thế được - có nghĩa là nhân sự 
này sở hữu những kiến thức, kỹ năng độc đáo 
mà người khác không có. 

Giả thuyết H2a: Mức độ hiểu biết có tác 
động tích cực đến sự phù hợp với chuyên 
ngành đào tạo của nữ cán bộ ở vị trí được 
quy hoạch. 

Giả thuyết H2b: Mức độ hiểu biết có tác 
động tích cực đến sự phù hợp với nguyện 
vọng, sở trường của nữ cán bộ ở vị trí được 
quy hoạch. 

Kỹ năng 
Năng lực có thể là tự nhiên (cá tính), đạt 

được (giáo dục, kỹ năng và kinh nghiệm) và 
thích nghi (kết quả nghề nghiệp, khả năng sử 
dụng các kỹ năng tự nhiên và kỹ năng đạt 
được) của ứng cử viên (Roberts, G., 2004). 
Kỹ năng quản lý dẫn dắt một tổ chức làm cho 
kỹ năng sản xuất và phát triển trở thành một 
vectơ chính về hiệu quả và tạo ra giá trị trong 
tổ chức. 

Kỹ năng quản lý liên quan đến việc sắp 
xếp các nguồn lực nội bộ, đó là lợi thế cạnh 
tranh của tổ chức. Đo lường và đánh giá kỹ 
năng của ứng cử viên là các hoạt động khó 
khăn hơn chúng ta tưởng. Năng lực được định 
nghĩa là “khả năng của cá nhân trong việc huy 

động nguồn lực đa dạng của mình để có thể 
đáp ứng các yêu cầu trong những tình huống 
cụ thể” (Perrenaud, 2000, trích trong Lê 
Quân, 2016). Có thể nói rằng, công tác chuẩn 
bị nhằm phát triển nguồn nhân lực bao gồm 
một tập hợp các hành động mà tổ chức thực 
hiện để thu hút các ứng cử viên với các kỹ 
năng cần thiết cho việc tuyển dụng ngay lập 
tức hoặc trong tương lai đối với vị trí đảm 
nhiệm (Pinnington A., Macklin R., Campbell 
T., 2007). 

Giả thuyết H3a: Kỹ năng có tác động tích 
cực đến sự phù hợp với chuyên ngành đào tạo 
của nữ cán bộ ở vị trí được quy hoạch. 

Giả thuyết H3b: Kỹ năng có tác động tích 
cực đến sự phù hợp với nguyện vọng, sở 
trường của nữ cán bộ ở vị trí được quy hoạch. 

Tố chất, đạo đức công vụ 
Các tổ chức công tồn tại vì lợi ích công 

cộng và sử dụng công chức để cung cấp dịch 
vụ nhằm đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho tất 
cả mọi người. Theo Boyne (2006), đạo đức 
đề cập đến chuẩn mực theo đó các hành vi 
của nhân viên trong các tổ chức công phải 
tuân theo. Các biểu hiện của hành vi phi đạo 
đức có thể kể đến quản lý kém công khai, 
thiếu trung thực và tham nhũng 
(Gildenhuys, 1991).   

Bên cạnh tố chất kiểm soát bản thân, nhân 
viên có đạo đức công vụ được tuyển dụng 
nhằm đảm bảo rằng một bộ phận hoặc một 
mục tiêu của tổ chức đạt được thông qua hiệu 
quả hoạt động của nhiệm vụ. Điều kiện tiên 
quyết để thành công là hành vi đạo đức và 
tính chuyên nghiệp, một trong những chức 
năng của nhân viên (Shafritz và Russel, 
2005). Nói khác đi, có rất ít hoặc thậm chí 
không có hy vọng thành công trong việc cung 
cấp dịch vụ nếu công chức không chuyên 
nghiệp và hành vi của họ là phi đạo đức. 

Giả thuyết H4a: Tố chất, đạo đức công vụ 
có tác động tích cực đến sự phù hợp với 
chuyên ngành đào tạo của nữ cán bộ ở vị trí 
được quy hoạch. 

Giả thuyết H4b: Tố chất, đạo đức công vụ 
có tác động tích cực đến sự phù hợp với 
nguyện vọng, sở trường của nữ cán bộ ở vị trí 
được quy hoạch. 
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(3) Chính sách và thực tiễn quản trị nguồn 
nhân lực 

Không biết chiến lược và chính sách của tổ 
chức, không có phân tích về kế hoạch dài hạn 
tổ chức, sự thiếu hụt về nhận thức các tình 
huống, quy định nghỉ hưu làm cho phương 
pháp tuyển dụng trở nên không chính xác và 
sai lệch, hệ quả là việc quản lý nhân sự trong 
một tổ chức không thể có quy hoạch thích 
hợp trong tuyển dụng hoặc điều chuyển 
nguồn nhân lực (Pinnington, A., Macklin, R., 
Campbell, T., 2007). Như vậy, việc thiết lập 
các chính sách và thủ tục lựa chọn nhân sự 
được coi như là quy tắc ứng xử của tổ chức và 
việc nắm vững những quy định, chính sách 
trong lĩnh vực này là điều cần thiết đối với 
mỗi ứng viên của vị trí lãnh đạo, quản lý. 

Giả thuyết H5a: Mức độ cập nhật và hiểu 
biết về chính sách tạo nguồn có tác động tích 
cực đến sự phù hợp với chuyên ngành đào tạo 
của nữ cán bộ ở vị trí được quy hoạch. 

Giả thuyết H5b: Mức độ cập nhật và hiểu 
biết về chính sách tạo nguồn có tác động tích 
cực đến sự phù hợp với nguyện vọng, sở 
trường của nữ cán bộ ở vị trí được quy hoạch. 

(4) Rào cản trong chính sách tạo nguồn 
quy hoạch 

Một số kết quả nghiên cứu, đặc biệt gần 
đây tại Việt Nam đã chỉ ra những rào cản 
trong việc phấn đấu trở thành lãnh đạo của 
phụ nữ. Rào cản trong chính sách quy hoạch, 
bổ nhiệm nữ lãnh đạo được Kabeer N. và 
cộng sự (2005) chỉ rõ nội dung: Các quy định 
hiện hành về tuổi đề bạt và tuổi nghỉ hưu. 

Phân tích về rào cản trong chính sách quy 
hoạch, bổ nhiệm đối với CBN, đặc biệt liên 
quan đến quy định độ tuổi, tác giả Trần Thị 
Vân Anh (2010) đã chỉ ra rằng: “Nữ cán bộ 
phải thu xếp để đi học nhằm đảm bảo các tiêu 
chuẩn (quản lý hành chính, lý luận chính trị 
và/hoặc sau đại học) sớm nhất có thể, hay ít 
nhất là sớm hơn 5 năm so với nam, nếu muốn 
bắt kịp thời gian cho khung tuổi bổ nhiệm. 
Thách thức thứ hai là quy định hiện hành về 
viêc cử đi đào tạo/bồi dưỡng là như nhau đối 
với nam và nữ, ví dụ sau 3-5 năm công tác”.  

Quy định về cơ cấu nữ đại biểu cũng phần 
nào phản ánh thực trạng bất bình đẳng trong 

chính sách, khi tỷ lệ được yêu cầu chỉ là 35%, 
thay vì 50% hoặc hơn (Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, 2016). 

Giả thuyết H6a: Rào cản trong chính sách 
tạo nguồn quy hoạch có tác động tiêu cực đến 
sự phù hợp với chuyên ngành đào tạo của nữ 
cán bộ ở vị trí được quy hoạch. 

Giả thuyết H6b: Rào cản trong chính sách 
tạo nguồn quy hoạch có tác động tiêu cực đến 
sự phù hợp với nguyện vọng, sở trường của 
nữ cán bộ ở vị trí được quy hoạch. 

Như vậy, có thể thấy rằng từ lý luận tới 
thực tiễn công tác cán bộ, đặc biệt là công tác 
quy hoạch, tạo nguồn cán bộ LĐQL nói 
chung và đặc biệt đối với CBN nói riêng, việc 
phát hiện sớm cán bộ để đưa vào quy hoạch 
đều cần lựa chọn thông qua những tố chất cơ 
bản: kiến thức, hiểu biết, kỹ năng và tố chất 
của cán bộ trên cơ sở bình đẳng và minh bạch. 
Bên cạnh đó cần giảm thiểu hoặc loại bỏ các 
rào cản đối với công tác quy hoạch  CBN 
LĐQL, đặc biệt là rào cản về mặt chính sách.   

3. Phương pháp nghiên cứu 
Phát triển thang đo  
Việc ứng dụng, phát triển khung đánh giá 

năng lực đã được các nhà nghiên cứu tiến 
hành tại nhiều quốc gia trên thế giới, đơn cử 
như ở Châu Âu (Horton, S., Hondeghem, A., 
& Farnham, D., 2002) (Nunes, F., Martins, L. 
& Duarte, H., 2007), Châu Mỹ (Chan, D. C., 
2006), Châu Á (Siddiquee, N. A., 2006), 
(Kim, P. S., 2007) và mới đây nhất ở Việt 
Nam (Lê Quân và cộng sự, 2015).  

Các biến quan sát được sử dụng dựa trên 
các tiêu chí từ những nghiên cứu trước đây 
về khung năng lực cán bộ (Mansfield, R.S., 
2005), (World Bank, 2008), (Lê Quân, 
2016). Các tiêu chí sử dụng thang đo likert 
5 mức độ với các nhân tố ảnh hưởng đến 
công tác quy hoạch. Bảng hỏi cũng bao 
gồm thông tin nhân khẩu học như giới tính, 
tuổi tác. 

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn 
chuyên gia là những người công tác tại các 
viện, trường đại học, những nhà lãnh đạo 
quản lý có kiến thức, kinh nghiệm, am hiểu 
đường lối chính sách trong lĩnh vực quản trị 
nhân sự để đưa ra bộ công cụ khảo sát.  
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Sau khi xây dựng, bộ công cụ được tiến 
hành điều tra thử nghiệm trên 50 đối tượng, 
các phản hồi được ghi nhận, phân tích đánh 
giá sơ bộ, loại bỏ các bất hợp lý, xin thêm ý 
kiến các chuyên gia, các nhà quản lý sau khảo 
sát thử nghiệm để hoàn thiện trước khi đưa ra 
bộ công cụ khảo sát chính thức (phiếu khảo 
sát thực địa).  

Chọn mẫu và thu thập dữ liệu 
Địa bàn khảo sát được chọn theo tiêu chí 

đảm bảo cả thành thị/nông thôn, đảm bảo cả 
các cấp lãnh đạo ở cả khía cạnh cấp Chính 
quyền (UBND, HĐND, ĐVSN) lẫn khía cạnh 
đơn vị hành chính (Tỉnh/Tp, Quận/huyện, 
xã/phường). Nghiên cứu được tiến hành trên 3 
Quận (Quận 8, 10, Bình Tân), 2 Huyện (Bình 
Chánh, Hóc Môn) và 7 Sở, ban, ngành (Giáo 
dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, 
Tài nguyên môi trường, Thông tin truyền 
thông, Tư pháp, Thanh tra) của thành phố. 

Theo Hair và cộng sự (1998), mẫu tối 
thiểu để sử dụng được coi là thích hợp để 
phân tích thống kê các nhân tố phải bằng hoặc 
lớn hơn 5 lần các biến độc lập, nhưng không 
nhỏ hơn 100, do đó: n> 100 và n = 5k (k là số 
lượng mục). 

Cuộc khảo sát này được tiến hành với 34 
mục, vì vậy, kích thước mẫu tối thiểu là 5 x 
34 = 170 quan sát. Dựa trên dữ liệu thu thập 
thực tế, tổng số CBN trả lời khảo sát là 288 
người, đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

Thông tin thu thập thông qua bảng câu hỏi 
giấy tự điền chủ yếu được gửi đến người trả 
lời thông qua các cán bộ của đơn vị. Thời gian 
thu thập thông tin định lượng được thực hiện 
trong 3 tháng (tháng 3-5/2018). 

Phương pháp phân tích dữ liệu      
Thông tin định lượng được xử lý trên phần 

mềm SPSS phiên bản 21.0. 
Kiểm tra độ tin cậy của Cronbach Alpha 
Cronbach Alpha là thước đo tính nhất quán 

nội bộ hoặc mức độ liên quan chặt chẽ của 
một tập hợp các mục. Nó loại bỏ các biến 
hoặc thang đo quan sát không đạt yêu cầu 
trong một cuộc khảo sát. Các biến số mà hệ số 
tương quan tổng chi tiết nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại 
bỏ và thang đo chuẩn Cronbach Alpha lớn 
hơn hoặc bằng 0,6 (Peterson, 1994). Sau khi 
giá trị Cronbach Alpha đáp ứng các yêu cầu, 
phân tích nhân tố khám phá được sử dụng để 
xác định các tiêu chí quan tâm. 

Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory 
Factor Analysis - EFA) 

Phân tích nhân tố khám phá thường được 
sử dụng để rút gọn các yếu tố giải thích chính 
từ tập hợp số lượng lớn các biến quan sát. Các 
tiêu chuẩn được áp dụng khi kiểm tra bằng 
EFA như sau: 

(1) Nếu giá trị của Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) cao hơn 0,5 => EFA là phù hợp       

(2) Số lượng các nhân tố được xác định 
dựa trên chỉ số giá trị riêng (Eigenvalue). Các 
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu
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H2b 
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H1b 

H1a

Raøo caûn trong chính saùch taïo nguoàn  

Caäp nhaät chính saùch taïo nguoàn  

Naêng löïc - Toá chaát, ñaïo ñöùc coâng vuï  

Naêng löïc - Kyõ naêng  

Trình ñoä chuyeân moân  

Naêng löïc - Hieåu bieát  
Vò trí ñöôïc  quy hoaïch  

Phuø hôïp vôùi Nguyeän voïng, sôû 
tröôøng  

Phuø hôïp vôùi Chuyeân ngaønh ñaøo 
taïo  



nhân tố có giá trị riêng nhỏ hơn 1 sẽ bị loại 
khỏi mô hình nghiên cứu       

(3) Tổng phương sai giải thích phải lớn 
hơn 50% (Hair và cộng sự, 1995)       

(4) Hệ số tương quan giữa các biến và hệ 
số tải nhân tố phải lớn hơn hoặc bằng 0,5 
(Anderson và Gerbing, 1988)       

Phân tích hồi quy đa biến 
Nghiên cứu sử dụng phân tích hồi quy đa 

biến với các mô hình kiểm soát để xác định và 
ước tính mức độ ảnh hưởng của các yếu tố 
đến sự phù hợp với chuyên ngành được đào 
tạo và nguyện vọng, sở trường của cán bộ nữ 
đối với vị trí được quy hoạch. 

Mô hình hồi quy đa biến có dạng tổng quát: 
Y1 = β01 + β11X1 + β12X2 + β13X3 + …

….. + β1nXn + e1 
Y2 = β02 + β21X1 + β22X2 + β23X3 + …

….. + β2nXn + e2 
Trong đó: 
Y1: Mức độ phù hợp của vị trí quy hoạch 

với chuyên ngành đào tạo của cán bộ nữ trong 
diện quy hoạch. 

Y2: Mức độ phù hợp của vị trí quy hoạch 
với nguyện vọng, sở trường của cán bộ nữ 
trong diện quy hoạch. 

X1, X2, X3, ……Xn: Các yếu tố ảnh 
hưởng đến mức độ phù hợp của vị trí quy 
hoạch với chuyên ngành đào tạo, nguyện 
vọng, sở trường của cán bộ nữ trong diện 
quy hoạch  

4. Kết quả 
nghiên cứu 

4.1. Cơ cấu 
mẫu khảo sát 

Nhóm tuổi của 
đối tượng khảo sát 
chủ yếu từ 30 đến 
49 tuổi (chiếm 
85,4%), đây cũng 
là độ tuổi phù hợp 
với các quy định 
trong các văn bản 
hướng dẫn về quy 
hoạch cán bộ. Đặc 
biệt có rất ít nữ 
cán bộ trẻ (dưới 
30 tuổi) thuộc 

diện được quy hoạch, chỉ chiếm tỷ lệ 11,5%. 
Trong số đối tượng khảo sát, tỷ lệ nữ cấp 

tỉnh cao nhất, tiếp đến là cấp quận/huyện và 
cuối cùng là cấp xã/phường. Đại đa số đối 
tượng được khảo sát có trình độ đại học và 
trên đại học với tỷ lệ tương ứng 82,3% và 
16%. Cán bộ có trình độ trung cấp chỉ duy 
nhất có 1 người và cũng chỉ có 4 người có 
trình độ cao đẳng. 

4.2. Độ tin cậy và tính xác thực của thang đo 
Để kiểm định giả thuyết đề ra, đầu tiên 

chúng tôi tiến hành kiểm định độ tin cậy và 
xác thực của thang đo.  

Giá trị kiểm định KMO = .884.  
Phân tích nhân tố khám phá và hệ số tin 

cậy Cronbach α được sử dụng, cho thấy thang 
đo có thể sử dụng (xem Bảng 2). 

Sử dụng phép quay nhân tố Varimax, kết 
quả Tổng phương sai giải thích khi phân tích 
nhân tố khám phá là 66,32% (lớn hơn 50%).  

4.3. Phân tích hồi quy đa biến  
Để kiểm định các giả thuyết, hồi quy các 

biến phụ thuộc là “Mức độ phù hợp của vị trí 
được quy hoạch với chuyên ngành được đào 
tạo” và “Mức độ phù hợp của vị trí được đào 
tạo với nguyện vọng, sở trường” của CBN 
được sử dụng. Biến độc lập là các nhân tố 
trình độ, năng lực, rào cản có kiểm soát 
những yếu tố khác như độ tuổi, cấp lãnh đạo 
(hành chính), trình độ tin học, ngoại ngữ …vv 
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Bảng 1: Cơ cấu mẫu khảo sát 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2018

Tieâu chí  Soá löôïng  Tyû leä  
Nhoùm tuoåi  Döôùi 30 33 11,5 

Töø 30 ñeán 49 251 87,2 
Töø 50 ñeán 55 4 1,4 

Caáp laõnh ñaïo  
(haønh chính) 

Caáp tænh 116 40,3 
Caáp huyeän 101 35,1 
Caáp xaõ 71 24,7 

Trình ñoä hoïc vaán  
(chuyeân moân) 

Trung caáp 1 0,3 
Cao ñaúng 4 1,4 
Ñaïi hoïc 237 82,3 
Cao hoïc 46 16,0 

Toång soá  288 100.0 



�

Kết quả hồi quy với biến phụ thuộc là 
“Mức độ phù hợp của vị trí được quy hoạch 
với chuyên ngành được đào tạo” cho thấy: 
các cán bộ nữ có “Trình độ học vấn (chuyên 
môn)”, “Năng lực bản thân_Hiểu biết”, “Mức 
độ cập nhật hiểu biết về chính sách tạo 
nguồn” càng cao thì Vị trí được quy hoạch 
càng phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Đặc 
biệt, các rào cản về chính sách quy hoạch đối 
với cán bộ nữ có tác động tiêu cực tới mức độ 

phù hợp nói trên. Kết quả ước lượng có ý 
nghĩa thống kê (xem Bảng 3). Như vậy, giả 
thuyết H1a, H2a, H5a và H6a được ủng hộ. 

Kết quả hồi quy với biến phụ thuộc là 
“Mức độ phù hợp của vị trí được quy hoạch 
với nguyện vọng, sở trường” cho thấy: Các 
cán bộ nữ có “Năng lực bản thân_Hiểu biết”, 
“Năng lực bản thân_Tố chất, đạo đức công 
vụ”, “Mức độ cập nhật hiểu biết về chính sách 
tạo nguồn” càng cao thì Vị trí được quy hoạch 
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Bảng 2: Hệ số tải nhân tố và hệ số tin cậy 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2018 

Nhaân toá  Caâu hoûi  
Heä soá 

taûi  
Cronbach’

s Anpha 

Naêng löïc baûn thaân - 
Hieåu bieát  

Kieán thöùc chuyeân moân hieän coù .667 

.854 

Hieåu bieát veà ñòa phöông thuoäc thaåm quyeàn quaûn lyù .688 
Hieåu bieát veà cô quan, ñôn vò thuoäc thaåm quyeàn quaûn lyù .762 
Hieåu bieát Phaùp luaät lieân quan coâng vieäc .786 
Hieåu bieát Chuû tröông ñöôøng loái chính saùch lieân quan ñeán 
coâng vieäc .717 

Naêng löïc baûn thaân - 
Kyõ naêng  

Kyõ naêng laõnh ñaïo nhoùm .623 

.905 

Kyõ naêng xaây döïng vaø phaùt trieån moái quan heä .551 
Kyõ naêng vaän ñoäng, taäp hôïp, daãn daét .710 
Kyõ naêng ñònh höôùng tuyeân truyeàn .714 
Kyõ naêng chæ ñaïo, ñieàu haønh .770 
Kyõ naêng toå chöùc, trieån khai coâng vieäc .665 
Kyõ naêng uûy quyeàn .757 
Kyõ naêng khích leä ñoäng vieân .768 
Kyõ naêng kieåm soaùt giaûi quyeát xung ñoät .701 

Naêng löïc baûn thaân - 
Toá chaát, ñaïo ñöùc  

Quaûn trò baûn thaân .694 
.808 Baûn lónh töï chòu traùch nhieäm .810 

Coù ñaïo ñöùc coâng vuï .861 

Raøo caûn quy hoaïch  

Raøo caûn Quy ñònh tuoåi quy hoaïch, nghæ höu .836 

.911 
Raøo caûn quy ñònh cô caáu caùn boä quy hoaïch .897 
Quy ñònh thaønh phaàn caùc hoäi nghò phuïc vuï coâng taùc quy 
hoaïch 

.907 

Quy ñònh thuû tuïc trieån khai coâng taùc quy hoaïch .904 
Phuø hôïp chuyeân 

ngaønh 
Vò trí quy hoaïch phuø hôïp vôùi chuyeân ngaønh/ngheà ñöôïc 
ñaøo taïo 

K K 

Phuø hôïp nguyeän 
voïng, sôû tröôøng  

Vò trí quy hoaïch phuø hôïp vôùi nguyeän voïng, sôû tröôøng baûn 
thaân 

K K 
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Bảng 3: Kết quả hồi quy với mức độ phù hợp của vị trí được quy hoạch với chuyên ngành 
đào tạo là biến phụ thuộc 

Chú thích: a có ý nghĩa thống kê ở mức 90%; * mức 95%; ** mức 99%; *** mức 99,9% 
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2018 

Bieán ñoäc laäp  
Moâ hình 

kieåm soaùt 1  
Moâ  hình 

kie åm soaùt  2 
Moâ hình 
ñaày ñuû  

Tuoåi -.069  -.050  -.043   
Caáp laõnh ñaïo (1-Tænh, 2-Huyeän, 3-Xaõ) .052 .045  .027  
Trình ñoä hoïc vaán (chuyeân moân) .124 * .098  .103  a 
Thaân nieân giöõ chöùc danh quaûn lyù/laõnh ñaïo .015  .010 .019  
Trình ñoä Anh ngöõ .049  .048 .055  
Trình ñoä tin hoïc .023  .013 .016  
Naêng löïc baûn thaân_Hieåu bieát .293 *** .247 ** .250  ** 
Naêng löïc baûn thaân_Kyõ naêng .036  .016 .014  
Naêng löïc baûn thaân_Toá chaát, ñaïo ñöùc coâng vuï -.027  -.046 -.038   
Möùc ñoä caäp nhaät vaø hieåu bieát veà chính saùch taïo nguoàn quy hoaïch   .169 ** .157  * 
Caùc Raøo caûn taïo nguoàn quy hoaïch CB nöõ    -.103  a 
R2 .123 *** .145 * .155  a 
Thay ñoåi R2   .022 .010   
R2 ñieàu chænh .094  *** .114 * .121  *** 

Bảng 4: Kết quả hồi quy với Mức độ phù hợp của vị trí được quy hoạch với với nguyện 
vọng, sở trường là biến phụ thuộc 

Chú thích: a có ý nghĩa thống kê ở mức 90%; * mức 95%; ** mức 99%; *** mức 99,9% 
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2018 

Bieán ñoäc laäp  
Moâ hình  

kieåm soaùt 1  
Moâ  hình 

kieåm soaùt  2 
Moâ hình 
ñaày ñuû  

Tuoåi -.127 * -.093   -.086  
Caáp laõnh ñaïo (1-Tænh, 2-Huyeän, 3-Xaõ) -.126 -.138  * -.156* 
Trình ñoä hoïc vaán (chuyeân moân) -.039  -.088   -.083  
Thaân nieân giöõ chöùc danh quaûn lyù/laõnh ñaïo .069  .060  .069 
Trinh ñoä Anh ngöõ .077  .076  .083 
Trình ñoä tin hoïc .044  .025  .028 
Naêng löïc baûn thaân_Hieåu bieát .208 ** .123  a .126 a 
Naêng löïc baûn thaân_Kyõ naêng .027  -.010  -.013 
Naêng löïc baûn thaân_Toá chaát, ñaïo ñöùc coâng vuï .167 * .131 * .139 * 
Möùc ñoä caäp nhaät vaø hieåu bieát veà chính saùch taïo nguoàn quy hoaïch   .318  *** .308 *** 
Caùc Raøo caûn taïo nguoàn quy hoaïch CB nöõ     -.101 a 
R2 .205 *** .241  ** .250 a 
Thay ñoåi R2   .035  .009  
R2 ñieàu chænh .185  *** .213  ** .220 a 
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càng phù hợp với nguyện vọng, sở trường. 
Tương tự như trên, các rào cản về chính sách 
quy hoạch đối với cán bộ nữ có tác động tiêu 
cực tới mức độ phù hợp với nguyện vọng, sở 
trường của cán bộ. Kết quả ước lượng có ý 
nghĩa thống kê (xem Bảng 4). Như vậy, giả 
thuyết H2b, H4b, H5b và H6b được ủng hộ. 

Đặc biệt, mức độ phù hợp với nguyện 
vọng, sở trường có mối liên quan chặt chẽ với 
cấp lãnh đạo (hành chính). Cán bộ cấp hành 
chính cao hơn có mức độ phù hợp với nguyện 
vọng, sở trường cao hơn. (Cấp tỉnh phù hợp 
hơn cấp huyện, cấp huyện phù hợp hơn cấp 
xã) (hệ số âm và có ý nghĩa thống kê). 

5. Bàn luận và hàm ý chính sách 
5.1. Bàn luận 
Vị trí lãnh đạo, quản lý được quy hoạch 

phù hợp với chuyên ngành đào tạo của cán bộ 
nhưng không phải lúc nào cũng đồng nhất với 
việc phù hợp với nguyện vọng, sở trường của 
bản thân người đó. Đây là hai khía cạnh hoàn 
toàn khác nhau. Chính vì vậy, các yếu tố ảnh 
hưởng tới mức độ phù hợp của vị trí quy 
hoạch cũng khác nhau. Kết quả quy hoạch sẽ 
thật sự hoàn hảo nếu như vị trí được quy 
hoạch vừa phù hợp với chuyên ngành đào tạo 
lại vừa phù hợp với nguyện vọng, sở trường 
của cán bộ. Trên thực tế, công tác quy hoạch 
cán bộ phụ thuộc vào mục tiêu, chiến lược 
của tổ chức, vì vậy khó có thể cùng một lúc 
đạt được sự phù hợp ở cả hai khía cạnh này. 

Việc nhìn nhận đúng vấn đề để phân công 
đúng người, đúng việc là rất quan trọng. Điều 
này giúp cho công việc được giải quyết 
nhanh và đạt hiệu quả cao. Như vậy, công tác 
quy hoạch đúng nhóm đối tượng, đúng mục 
đích, yêu cầu là rất cần thiết. Quy hoạch cán 
bộ lãnh đạo, quản lý là chuẩn bị và tạo nguồn 
cán bộ làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây 
dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh 
LĐQL các cấp trong hệ thống chính trị. 
Trong khi đó, đối với các cán bộ, công chức 
có chuyên môn, có tài năng nhưng không có 
sở trường LĐQL thì cần quy hoạch, bồi 

dưỡng họ nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ. 

Trong công tác quy hoạch tại TP.HCM, 
mức độ cập nhật và hiểu biết về chính sách 
tạo nguồn quy hoạch của CBN là yếu tố đóng 
vai trò quan trọng đối với sự phù hợp cả về 
chuyên ngành đào tạo cũng như nguyện vọng, 
sở trường của nữ cán bộ.   

Yếu tố tác động tích cực và mạnh nhất đến 
sự phù hợp của vị trí được quy hoạch với 
chuyên ngành đào tạo là “Hiểu biết” của cán 
bộ nữ. Tiếp đến là yếu tố “Mức độ cập nhật và 
hiểu biết về chính sách tạo nguồn quy hoạch” 
và “Trình độ học vấn (chuyên môn)” quyết 
định sự phù hợp này.  

Trong khi đó, vị trí được quy hoạch có sự 
phù hợp với nguyện vọng, sở trường của cán 
bộ nữ (tương ứng theo thứ tự mức độ ảnh 
hưởng) lại do yếu tố “Mức độ cập nhật và 
hiểu biết về chính sách tạo nguồn quy hoạch”, 
“Năng lực_Tố chất, đạo đức công vụ” và tiếp 
đến là “Năng lực_Hiểu biết” tác động.  

Khả năng, kinh nghiệm của cán bộ cần 
phải xác định liên quan đến thực tế công việc 
chứ không phải chỉ dựa trên cơ sở thời gian 
đảm nhiệm. Năng lực có thể tích lũy, học hỏi 
thông qua nhiều hình thức khác nhau, phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố như trí thông minh, 
mức độ nhanh nhạy của cá nhân hoặc có môi 
trường phát triển tốt. Việc yêu cầu cụ thể về 
thâm niên đối với vị trí được quy hoạch có thể 
gây bất lợi cho cán bộ, đặc biệt là CBN. 

Đặc biệt, CBN cấp Tỉnh/TP cho thấy rằng 
vị trí được quy hoạch của họ phù hợp với 
nguyện vọng, sở trường hơn so với CBN cấp 
Quận/Huyện và tương tự, CBN cấp 
Quận/Huyện cho thấy mức độ phù hợp cao 
hơn cấp Xã/Phường. Điều này có thể lý giải 
là do công tác quy hoạch ở tuyến trên đã chú 
ý hơn không những đối với chuyên ngành 
được đào tạo mà còn đối với cả nguyện vọng, 
sở trường của nữ cán bộ. 

Yếu tố kỹ năng trong cả 2 mô hình đều 
không có tác động tới mức độ phù hợp của nữ 
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cán bộ trong diện quy hoạch, đây là vấn đề cần 
lưu tâm, nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn. Điều này 
có thể được lý giải là do yếu tố kỹ năng của 
CBN sẽ được cấp trên xem xét, cân nhắc kỹ 
hơn khi bổ nhiệm hoặc đơn giản là nữ cán bộ 
trong diện quy hoạch chưa có được điều kiện, 
thời gian, cơ hội để bộc lộ các kỹ năng này.   

Mức độ phù hợp của vị trí được quy hoạch 
với chuyên ngành đào tạo, nguyện vọng, sở 
trường đều chịu tác động tiêu cực bởi Yếu tố 
rào cản trong chính sách quy hoạch. Rào cản 
này càng lớn thì vị trí được quy hoạch càng 
kém phù hợp với chuyên ngành, nguyện vọng 
và sở trường của CBN trong diện quy hoạch.  

Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi 
không phải là không có giới hạn. Trên thực tế, 
trong nghiên cứu này, thông tin dữ liệu mới 
chỉ được thu thập và phân tích trên địa bàn 
TP.HCM. Do đó, nghiên cứu trong tương lai 
có thể tận dụng các lập luận ở đây để so sánh 
trường hợp tại các địa phương khác hoặc 
cũng có thể thu thập thêm số liệu tại những 
tỉnh/thành phố khác trên cả nước. Qua đó, các 
nghiên cứu sâu hơn có thể giúp cung cấp một 
câu trả lời chính xác và rõ ràng hơn. 

5.2. Hàm ý chính sách 
Cần phổ biến rộng rãi, công khai, minh 

bạch kế hoạch triển khai công tác quy hoạch 
cán bộ LĐQL, từ việc nêu rõ mục đích, yêu 
cầu, vị trí và các nguyên tắc quy hoạch; đối 
tượng và phạm vi quy hoạch; tiêu chuẩn cho 
mỗi chức danh quy hoạch cho đến quy trình 
và thời gian thực hiện.  

Không ngừng thúc đẩy đào tạo nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và tu 
dưỡng đạo đức cho cán bộ nói chung và đặc 
biệt là CBN nói riêng, nhằm đảm bảo đội ngũ 
cán bộ vừa có phẩm chất vừa có kiến thức.  

Giảm thiểu dần tiến tới xóa bỏ rào cản về 
chính sách quy hoạch tạo nguồn đối với CBN, 
giúp họ có cơ hội cạnh tranh bình đẳng với 
nam giới, cụ thể:  

- Đối với quy định về độ tuổi, nên linh 
hoạt, không quá khắt khe đối với cán bộ nữ về 

điều kiện độ tuổi trong quy hoạch, bổ nhiệm 
cũng như yêu cầu phải đủ thời gian công tác. 
Nghiên cứu nâng mức quy định tuổi nghỉ hưu 
của phụ nữ. 

- Đối với cơ cấu thành phần: nên phân bổ 
hạn ngạch với tỷ lệ tương đương ở cả 2 giới khi 
lựa chọn tạo nguồn, quy hoạch. Hơn nữa, cơ 
cấu thành phần không chỉ đơn thuần thể hiện ở 
mặt “lượng” (tỷ lệ) mà còn phải đảm bảo ở cả 
mặt “chất” (quy hoạch vào vị trí cấp trưởng).     

Cần phân định rõ công tác quy hoạch cán 
bộ LĐQL và quy hoạch cán bộ chuyên môn, 
nghiệp vụ. 

Cuối cùng, công tác quy hoạch cần phải 
chú trọng tới mức độ phù hợp với chuyên 
ngành được đào tạo, nguyện vọng, sở trường 
của nữ cán bộ không chỉ ở tuyến trên mà cả ở 
tuyến cơ sở (ở xã/phường cũng như 
quận/huyện). 

6. Kết luận 
Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ giữa 

các nhân tố trình độ, năng lực và rào cản trong 
công tác CBN với sự phù hợp của vị trí được 
quy hoạch tại TP.HCM. Số liệu khảo sát đã 
phần nào trả lời các câu hỏi nghiên cứu đặt ra. 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Các yếu 
tố rào cản đối với CBN trong công tác quy 
hoạch, mặc dù không phải là yếu tố chính, tuy 
nhiên nó thực sự có tác động tiêu cực tới mức 
độ phù hợp của vị trí được quy hoạch. 

Việc lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch vị 
trí lãnh đạo, quản lý đều chủ yếu dựa trên 
trình độ và năng lực của cán bộ. Tuy nhiên, 
đối với CBN, họ phải phấn đấu, hoàn thiện 
bản thân hơn so với nam giới để đạt được sự 
tin tưởng của cấp trên cũng như các đồng 
nghiệp khi được lựa chọn quy hoạch vào 
những vị trí LĐQL. Vì vậy, so với các đồng 
nghiệp nam, những rào cản trong công tác 
quy hoạch CBN sẽ càng thách thức hơn đối 
với họ.  

Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng 
để cung cấp các khuyến nghị cho các nhà 
hoạch định chính sách trong công tác quy 
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hoạch cán bộ LĐQL, đặc biệt đối với CBN. 
Các nghiên cứu trong tương lai có thể khắc 
phục những hạn chế của nghiên cứu này để có 
được kết quả chính xác hơn.� 
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Summary 
 

The objective of the study is to determine 
the factors affecting the relevance of prospec-
tive female cadres’ planning position with the 
specialization of training, aspiration and 
strengths in Ho Chi Minh City (HCMC). 
Information was collected from 288 staff in 
planning sources in 5 districts and 7 depart-
ments of the city. The results of exploratory 
factor analysis and multiple regressions with 
control models have indicated that, "The level 
of updating and understanding of policy of 
creating planning sources" is an important 
factor for the appropriateness between the 
profession and expectations of female cadres. 
Factors that have a strong and positive impact 
on the relevance of the planned position are 
"Competence - Understanding", "Education 
level (specialization)" and "Competence - 
Quality, work ethics”. In particular, the suit-
ability of the planned position is negatively 
affected by the factor "Barriers in planning 
policies". Thereby, this study aims at propos-
ing solutions to complete the planning work, 
creating sources of management and leader-
ship for the city in the future.
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1. Giới thiệu 
Quá trình ra quyết định chọn điểm đến của 

khách du lịch chịu ảnh hưởng rất lớn bởi hình 
ảnh điểm đến - là những gì khách du lịch biết 
được về một địa điểm. Bất kỳ điểm đến du 
lịch nào cũng đều có các tính năng phổ biến 
và độc đáo. Trong khi tính năng phổ biến như 
giá cả, khí hậu, cơ sở lưu trú... có thể so sánh 
được giữa các điểm đến thì tính năng độc đáo 
là những biểu tượng duy nhất. Tính năng độc 
đáo được lưu lại trong tâm trí của khách du 
lịch và là yếu tố quan trọng hàng đầu thúc đẩy 
họ đến thăm địa điểm đó.  

Bến Tre là điểm đến có đặc trưng miền quê 
sông nước tương tự như các điểm đến khác 
trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và 
riêng có danh tiếng “Xứ Dừa Việt Nam”. 
Danh tiếng này có được không chỉ là do Bến 
Tre có diện tích trồng Dừa lớn nhất so với các 

địa phương khác trong cả nước mà còn do có 
đặc trưng ẩm thực độc đáo với những món ăn 
và uống dùng nguyên liệu từ cây Dừa. Với 
tính năng độc đáo này Bến Tre có thể phát 
triển sản phẩm du lịch ẩm thực nông trại như 
thế nào? Nghiên cứu này được thực hiện 
nhằm góp phần trả lời cho câu hỏi vừa nêu 
với đề xuất sản phẩm Du lịch ẩm thực nông 
trại đặc trưng của xứ Dừa. Sản phẩm đã được 
thiết kế và đưa vào thử nghiệm tại Nông trại 
Du lịch sân chim Vàm Hồ ở huyện Ba Tri tỉnh 
Bến Tre trong năm 2017.  

2. Phương pháp nghiên cứu 
Nhằm đạt được mục tiêu là thiết kế và thử 

nghiệm sản phẩm Du lịch ẩm thực nông trại ở 
Bến Tre, nghiên cứu này mong đợi trả lời 
được bốn câu hỏi sau:  

(1) Tài nguyên du lịch ẩm thực đặc trưng 
của Bến Tre có những gì? 
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Thiết kế và thử nghiệm sản phẩm  
du lịch ẩm thực nông trại ở Bến Tre

Đoàn Thị Mỹ Hạnh 
Trường ĐH Văn Hiến Thành phố Hồ Chí Minh 

Email: hanhdtm@vhu.edu.vn

Ngày nhận: 21/02/2019          Ngày nhận lại: 13/03/2019             Ngày duyê�t đăng:  19/03/2019     

Bến Tre có diện tích trồng Dừa lớn nhất Việt Nam, có rất nhiều món ăn và thức 
uống của người dân địa phương được chế biến từ Dừa. Với các tính năng độc đáo 

đó, sản phẩm du lịch ẩm thực nông trại có thể được thiết kế như thế nào? Thiết kế sản phẩm 
đã được thực hiện từ các thông tin thu thập được bằng phương pháp quan sát tham gia và 
phỏng vấn chuyên gia. Sản phẩm đã được thử nghiệm tại Nông trại du lịch sân chim Vàm Hồ 
- là nông trại duy nhất ở Bến Tre hoạt động theo mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp kinh 
doanh du lịch. Khảo sát ý kiến 60 khách tham gia thử nghiệm cho kết quả rất tốt nên sản phẩm 
đã được giới thiệu ra thị trường và đã có 84,7% khách rất hài lòng với sản phẩm. 

Từ khóa: ẩm thực, du lịch, nông trại, thử nghiệm. 
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(2) Xu hướng thị trường du lịch ẩm thực 
như thế nào? 

(3) Sản phẩm Du lịch ẩm thực nông trại 
nên được thiết kế như thế nào? 

(4) Kết quả thử nghiệm sản phẩm Du lịch 
ẩm thực nông trại như thế nào? 

Phương pháp chuyên gia và quan sát tham 
gia được dùng để thu thập thông tin về cách 
chế biến và thưởng thức các món ăn và thức 
uống có dùng nguyên liệu từ cây Dừa. Kỹ 
thuật phỏng vấn mặt đối mặt được dùng để 
phỏng vấn 29 chuyên gia trong khoảng thời 
gian từ tháng 3/2017 - 12/2017. Các câu hỏi 
nhằm tham khảo ý kiến của họ về những món 
ăn và uống có nguyên liệu Dừa để thu thập dữ 
liệu trả lời câu hỏi thứ nhất. Chuyên gia là 
người địa phương có kiến thức về ẩm thực và 
có kinh nghiệm hoạt động trong ngành du 
lịch. Chi tiết về chuyên gia đã phỏng vấn 
được trình bày trong bảng 1.  

Phương pháp phân tích văn bản được 
dùng để thu thập dữ liệu liên quan đến xu 
hướng thị trường du lịch ẩm thực để trả lời 
câu hỏi thứ hai. Từ kết quả phân tích hai cơ 
sở dữ liệu sản phẩm được thiết kế và giới 
thiệu trong các hội thảo khoa học để thu thập 
ý kiến của các chuyên gia là các nhà nghiên 
cứu về du lịch, lãnh đạo cơ quan quản lý du 
lịch địa phương và các công ty du lịch. Các 

hội thảo khoa học đã tham dự được trình bày 
chi tiết trong bảng 2. 

Câu hỏi thứ ba được trả lời với bản thiết kế 
sản phẩm có hiệu chỉnh từ việc tiếp nhận ý 
kiến của chuyên gia trong các hội thảo khoa 
học. Sản phẩm Du lịch ẩm thực nông trại đã 
được thử nghiệm tại Nông trại du lịch sân 
chim Vàm Hồ với hai nhóm khách, mỗi nhóm 
có 30 khách. Phân nhóm khách dựa vào hai 
tiêu chí là độ tuổi và kinh nghiệm về ẩm thực. 
Kết quả thử nghiệm được đánh giá qua khảo 
sát ý kiến khách dùng thử bằng bảng hỏi ngay 
sau khi dịch vụ được cung cấp hoàn tất. 

3. Du lịch ẩm thực và khách du lịch 
ẩm thực 

Erik Wolf được coi là người đầu tiên đưa 
ra khái niệm Du lịch ẩm thực. Ông định nghĩa 
đó là “chuyến đi mà động cơ chính của khách 
du lịch là khám phá ẩm thực ở nơi đến” 
(Wolf, 2002). Từ đó đến nay nhiều nhà 

nghiên cứu đã phát 
triển khái niệm này 
theo hướng làm rõ các 
hoạt động khám phá 
ẩm thực như mua hoặc 
tiêu thụ thực phẩm ở 
nơi đến, quan sát và 
nghiên cứu về sản 
xuất thực phẩm, tham 
dự các lễ hội ẩm thực, 
các cuộc trình diễn 
nấu ăn, tham quan nhà 
máy chế biến thực 
phẩm, dự hội thảo 
giáo dục và các 

chuyến thăm nông trại...  
Trong nghiên cứu này, Du lịch ẩm thực 

được định nghĩa là chuyến đi với mục đích 
chính của khách du lịch là tham gia các hoạt 
động liên quan đến ẩm thực bao gồm: thưởng 
thức các món ăn và thức uống đặc sản địa 
phương, tìm hiểu về thực phẩm nguyên liệu, 
cách chế biến và phối hợp món ăn, tham quan 
các nhà máy và làng nghề chế biến thực 
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Bảng 1: Số chuyên gia đã phỏng vấn chia theo địa bàn

STT Ñòa baøn Soá ngöôøi  Ghi chuù 

1 Chaâu Thaønh  4 Trong ñoù coù 1 höôùng daãn vieân 

2 Moû Caøy 4  

3 Chôï Laùch 5 Trong ñoù coù 1 quaûn lyù hoaït ñoäng du lòch cuûa huyeän 

4 Gioàng Troâm 2  

5 Ba Tri 8 Trong ñoù coù 1 laõnh ñaïo huyeän 

6 TP. Beán Tre 6 Trong ñoù coù 3 höôùng daãn vieân du lòch, 1 laõnh ñaïo Sôû 

Vaên hoùa - Theå thao vaø Du Lòch 

 Toång 29  



phẩm, chợ nông thôn, bảo tàng thực phẩm, 
tham gia lễ hội ẩm thực, cuộc thi về ẩm thực, 
hội chợ thực phẩm, hội nghị, hội thảo khoa 
học về ẩm thực…  

Với định nghĩa về sản phẩm du lịch ẩm 
thực như trên thì khách du lịch ẩm thực là tất 
cả những người tham gia trải nghiệm các 
hoạt động liên quan đến ẩm thực bao gồm 
khách du lịch quốc tế và nội địa trong đó 
khách nội địa gồm cả người dân ở tại điểm 
đến. Du lịch ẩm thực là loại sản phẩm rất tinh 
tế, mỗi sản phẩm chỉ có thể đáp ứng tốt một 
khúc thị trường nhất định nên phân nhóm 
khách du lịch ẩm thực là rất cần thiết trong 
thiết kế sản phẩm. Khách du lịch ẩm thực có 
thể được phân nhóm theo đặc điểm nhân 
khẩu học, theo khu vực địa lý nơi xuất phát, 
theo động lực đi du lịch hay theo mức độ am 
hiểu ẩm thực.  

4. Xu hướng thị trường du lịch ẩm thực 
Ẩm thực ngày càng có ảnh hưởng đến 

quyết định chọn 
điểm đến cho kỳ 
nghỉ của khách du 
lịch. Vào năm 
2010, chỉ có 8,1% 
khách du lịch cho 
rằng ẩm thực là 
yếu tố thúc đẩy 
chính trong quyết 
định mua dịch vụ 
du lịch, đến năm 
2016 con số này 
là 18% và có 81% 
khách du lịch 
quan tâm tìm hiểu 
chi tiết về thức ăn 
và uống ở nơi họ 
đến thăm (World 
Food Travel, 
2017). Theo kết 
quả khảo sát của 
Global Data vào 
năm 2018 thì có 
27,6% khách du 

lịch cho rằng ẩm thực địa phương là yếu tố 
thúc đẩy họ chọn điểm đến (Global Data, 
2018). Thị trường du lịch ẩm thực đã hình 
thành bốn xu hướng là (1) tour du lịch ẩm 
thực địa phương, (2) nấu ăn tại nhà dân địa 
phương, (3) ẩm thực đường phố và chợ, (4) 
học nấu ăn (Boutsiouko, 2018). 

Một cuộc khảo sát khác do mạng lưới 
Pangaea thực hiện với đối tượng khảo sát là 
những người làm việc trong ngành du lịch 
như đại lý du lịch, hướng dẫn viên, điều hành 
công ty lữ hành… ở năm quốc gia là Pháp, 
Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh cho biết có 29% 
người được hỏi trả lời là khách du lịch ẩm 
thực có xu hướng thích thăm các trang trại và 
chợ nông thôn, 26% cho là khách thích mua 
sản phẩm địa phương và có 55% cho rằng 
khách mong muốn có trải nghiệm ẩm thực 
đích thực (The Blueroom Project, 2014). 
Điều này gợi ý rằng du lịch ẩm thực tại nông 
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Bảng 2: Các hội thảo đã tham dự và trình bày tham luận 

STT Teân hoäi thaûo  Thôøi gian Ñôn vò toå chöùc  Teân baøi tham luaän  

1 ÖÙng duïng CNTT trong du 

lòch - Xu höôùng vaø giaûi 

phaùp ñoùn ñaàu tröôùc hoäi 

nhaäp ngaønh du lòch Vieät 

Nam 

5/2017 Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá 

TP. Hoà Chí Minh 

Truyeàn thoâng cho du 

lòch aåm thöïc qua keânh 

truyeàn mieäng ñieän töû 

2 Xuùc tieán ñaàu tö phaùt trieån 

du lòch huyeän Ba Tri 

7/2017 Sôû Vaên hoùa - Theå thao 

vaø Du lòch Beán Tre, 

UBND huyeän Ba Tri 

Taïo hình aûnh ñieåm ñeán 

du lòch Xanh cho Ba 

Tri vôùi du lòch noâng 

traïi vaø du lòch bieån 

3 Xaây döïng saûn phaåm du 

lòch ñaëc thuø tænh Beán Tre 

8/2017 UBND tænh Beán Tre Phaùt trieån du lòch aåm 

thöïc taïo hình aûnh ñieåm 

ñeán “Xöù Döøa” 

4 Xaây döï ng saûn phaåm du 

lòch ñaëc thuø cho vuøng 

ñoàng baèng soâng Cöûu Long 

12/2017 Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa 

hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 

- ÑHQG TP.HCM 

Thieát keá vaø thöû nghieäm 

saûn phaåm du lòch aåm 

thöïc xöù Döøa 
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trại đang có xu hướng trở thành trào lưu theo 
xu hướng tiêu dùng thực phẩm tươi sạch, an 
toàn và xu hướng du lịch khám phá địa 
phương. Những xu hướng này tạo điều kiện 
cho du lịch ẩm thực nông trại trở thành khúc 
thị trường có vị trí quan trọng trong thị trường 
du lịch ẩm thực. 

5. Tài nguyên du lịch ẩm thực của Bến Tre 
Tài nguyên du lịch ẩm thực bao gồm tài 

nguyên hữu hình và vô hình có thể sử dụng 
được để phục vụ khách du lịch ẩm thực. Bến 
Tre sẵn có tài nguyên du lịch ẩm thực hữu 
hình là các vườn Dừa rộng lớn dọc hai bên 
tỉnh lộ 883 (đường về huyện Bình Đại), tỉnh 
lộ 885 (đường về huyện Giồng Trôm) và Dừa 
được trồng xen với các loại cây khácở khắp 
nơi tạo nên một không gian ẩm thực độc đáo. 
Danh tiếng “Xứ Dừa Việt Nam” và văn hóa 
ẩm thực với các món ăn và uống dùng nguyên 
liệu từ cây Dừa là tài nguyên vô hình đáng 
giá. Trong danh mục 53 món được chia thành 
3 nhóm là món ăn mặn, món ăn ngọt và món 
uống có một số món đã được khách du lịch 
trong và ngoài nước biết đến như gỏi củ hủ 
dừa, thịt kho nước dừa, bánh dừa, mứt dừa, 
kẹo dừa, sương sa dừa… Bảng 3 trình bày 
danh mục gồm 22 món ăn mặn với 11 món có 
dùng nước cốt dừa trong đó món bánh xèo 
dùng củ hủ dừa làm nhân. Có 9 món dùng 
nước dừa tươi, trong đó có 3 món dùng phối 
hợp với nước màu dừa và cơm dừa. Bảng 4 
trình bày danh mục gồm 27 món ăn ngọt 
trong đó một số món tương tự được tập hợp 
thành nhóm như chè đậu các loại, xôi đậu các 
loại. Các món ngọt phần lớn dùng nước cốt 
dừa (23 món), có 2 món dùng nước dừa tươi 
trong đó Cốm dẹp phối hợp với cơm dừa và 2 
món dùng cơm dừa. Món uống thông dụng 
nhất là dừa tươi với nhiều chủng loại, phổ 
biến nhất là dừa xiêm xanh, dừa dâu và đặc 
biệt là dừa dứa thoảng hương lá dứa tự nhiên. 
Ngoài các món ăn và món uống còn có các 
gia vị và nước chấm như nước màu dừa, nước 
mắm pha nước dừa tươi… Từ danh mục các 

món cơ bản có thể tạo thành các món phiên 
bản để tăng số món như bánh xèo, bánh ít, 
bánh tét với nhiều loại nhân khác nhau, chè 
với các nguyên liệu khác nhau như bắp, khoai 
mì, khoai môn… bánh canh thì có thể dùng cá 
thay cho tôm hoặc bánh canh ngọt như là một 
loại chè…  

Bến Tre còn có ngành công nghiệp chế 
biến thực phẩm từ Dừa rất phát triển. Một số 
công ty đã xuất khẩu sản phẩm sang thị 
trường nhiều quốc gia trên thế giới nhiều năm 
qua. Chẳng hạn như Công ty cổ phần xuất 
nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) có ba nhà máy 
trong đó nhà máy chế biến Dừa Giồng Trôm 
có trang thiết bị hiện đại nhất. Công ty TNHH 
chế biến Dừa Lương Quới và công ty cổ phần 
chế biến Dừa Á Châu có nhà máy ở hai Khu 
công nghiệp cùng thuộc huyện Châu Thành. 
Sản phẩm và công suất của các nhà máy này 
được trình bày trong bảng 6. Ngoài ra, Bến 
Tre còn có các làng nghề chế biến thực phẩm 
từ Dừa như làng nghề Kẹo dừa ở phường 7, 
TP. Bến Tre; làng nghề Bánh tráng Mỹ Lồng 
ở xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm; làng 
nghề Bánh phồng Sơn Đốc ở xã Hưng 
Nhượng, huyện Giồng Trôm; làng nghề Bánh 
phồng Phú Ngãi ở xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri. 

6. Thiết kế sản phẩm Du lịch ẩm thực 
nông trại 

Trong phạm vi nghiên cứu này chỉ thiết kế 
và thử nghiệm sản phẩm cơ bản của dòng sản 
phẩm ẩm thực tại nông trại nhằm thăm dò thị 
trường. Với tên sản phẩm là Du lịch ẩm thực 
nông trại, ba yêu cầu phải tính đến trong thiết 
kế sản phẩm là: (1) các món ăn và uống được 
chế biến từ nguồn thực phẩm do nông trại và 
cộng đồng dân cư lân cận sản xuất, (2) khách 
được tham gia vào tất cả các hoạt động từ 
chuẩn bị nguyên liệu, chế biến món ăn đến 
bày trí bàn ăn và (3) bữa ăn được phục vụ 
trong không gian thiên nhiên trong lành của 
nông trại. Sản phẩm cơ bản đưa vào thử 
nghiệm đã được thiết kế như sau: 
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Thời lượng: hai ngày một đêm, bắt đầu từ 
9 giờ ngày thứ nhất và kết thúc lúc 15g ngày 
thứ hai. 

Số bữa ăn được phục vụ: ba bữa ăn chính 
gồm bữa trưa và bữa tối của ngày thứ nhất và 
bữa trưa của ngày thứ hai. Hai bữa ăn phụ 
gồm bữa xế hoặc bữa khuya tùy khách chọn 
và bữa sáng ngày thứ hai. Mỗi bữa ăn chính 
có 5 món, bữa xế/khuya và bữa sáng có 3 
món. Các món ăn và uống trong thực đơn của 
các bữa ăn hoàn toàn không trùng lắp được 
thiết kế theo nguyên tắc kết hợp món còn ít 
người biết như bánh canh tôm nước cốt dừa, 
dừa kho thịt ba chỉ, canh kiểm… với những 
món đã có danh tiếng như bánh xèo, thịt heo 

nướng cốt dừa, 
chuối nếp 
nướng… 

Hoạt động bổ 
trợ bao gồm: (1) 
đưa khách tham 
quan nông trại để 
giới thiệu các loại 
cây trồng và công 
dụng của chúng, 
hướng dẫn cách 
thu hoạch đưa vào 
bếp sơ chế; (2) 
hướng dẫn khách 
cách chế biến món 
ăn và giúp khách 
tự làm nếu thích; 
(3) Đố vui có 
thưởng về tên các 
loài rau hoặc trái 
cây dùng trong 
bữa ăn chính được 
tổ chức ngắn gọn 
trong khoảng 10 
phút trước khi bắt 
đầu bữa ăn để tạo 
không khí vui vẻ, 
hứng khởi; (4) 
hướng dẫn cách 

thưởng thức món ăn.  
Ngoài điểm nhấn là món ăn đặc trưng địa 

phương, sản phẩm còn có điểm độc đáo khác 
là tất cả các hoạt động đều do người dân địa 
phương phục vụ theo phong cách không 
chuyên nghiệp. Đội ngũ này được tuyển chọn 
từ những người dân địa phương có kiến thức 
rộng và kỹ năng giao tiếp tốt. Nhờ vậy khách 
được giao lưu thực sự với dân địa phương 
trong suốt chương trình.  

7. Kết quả thử nghiệm sản phẩm Du lịch 
ẩm thực tại nông trại 

Nông trại Du lịch sân chim Vàm Hồ là 
nông trại du lịch duy nhất ở Bến Tre hoạt 
động theo mô hình nông trại du lịch khá phổ 
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Bảng 3: Danh mục các món ăn mặn có dùng nguyên liệu từ Dừa 

Nguồn: Trích cơ sở dữ liệu do tác giả khảo sát từ năm 2015 đến 2017.

STT Teân moùn  Thaønh phaàn döøa  
1 Baùnh canh toâm  Nöôùc coát döøa 
2 Baùnh ñuùc toâm thòt Nöôùc coát döøa 
3 Baùnh xeøo Nöôùc coát döøa + cuû huû döøa 
4 Caù kho toä Nöôùc döøa töôi + Nöôùc maøu döøa 
5 Canh chua caù  Nöôùc döøa töôi 
6 Canh kieåm Nöôùc coát döøa 
7 Canh naám moái Nöôùc coát döøa 
8 Cari gaø/vòt  Nöôùc coát döøa 
9 Chaùo döøa Nöôùc coát döøa 
10 Côm döøa Traùi döøa töôi 
11 Cuû huû döøa xaøo chay Cuû huû döøa + daàu döøa 
12 Döøa kho thòt ba chæ Nöôùc döøa töôi + Nöôùc maøu döøa + Côm döøa  
13 Goûi cuû huû döøa toâm thòt Cuû huû döøa 
14 Laåu gaø laù giang Nöôùc döøa töôi 
15 Laåu maém Nöôùc döøa töôi 
16 Ngheâu/löôn xaøo laên Nöôùc coát döøa 
17 Teùp rang döøa Nöôùc coát döøa 
18 Thòt heo nöôùng  Nöôùc coát döøa 
19 Thòt kho tieâu Nöôùc döøa töôi + Nöôùc maøu döøa 
20 Thòt kho tröùng Nöôùc döøa töôi 
21 Toâm haáp  Nöôùc döøa töôi 
22 Töông kho döøa Nöôùc coát döøa 
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biến ở nhiều quốc 
gia châu Âu - đó 
là có hoạt động 
sản xuất nông 
nghiệp thật. Ở 
đây có vườn bưởi 
da xanh rộng 6 ha 
sai trái quanh 
năm và các loại 
cây ăn trái khác 

như mít, thanh long, xoài, mận, 
ổi, đu đủ, chuối… và Dừa. 
Ngoài các kênh mương trong 
vườn trái cây còn có một hồ 
nước rộng 1 ha vừa là nơi nuôi 
cá, tôm vừa là nơi để khách 
chèo xuồng, đu dây, đi cầu 
khỉ… Sản phẩm đã được thử 
nghiệm lần lượt với hai nhóm 
khách đến từ thành phố Hồ Chí 
Minh, mỗi nhóm 30 khách. Kết 
quả khảo sát ý kiến như sau: 

Với nhóm khách ở độ tuổi 
50 ± 5, có nhiều kinh nghiệm 
về thực phẩm và ẩm thực: 

- Bữa ăn: có 51,7% đánh giá 
là rất ngon và 44,8% đánh giá 
là ngon, số còn lại cho là chấp 
nhận được, không có ai trả lời 
là không ngon. 

- Món ăn: Hầu hết đều thích 
Bánh xèo và canh kiểm.  

- Sản phẩm mua về: 82,1% 
chọn Bưởi da xanh, 52,6% 
chọn Bánh tráng Mỹ Lồng. 
Các sản phẩm từ dừa như Mứt 
dừa (39,3%), Dừa tươi 
(35,7%),  Dầu dừa (32,1%) đều 
chưa đạt mức trung bình.  

Với nhóm ở độ tuổi 20 ± 2, 
có ít kinh nghiệm về thực 
phẩm và ẩm thực: 
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Bảng 4: Danh mục các món ăn ngọt có dùng nguyên liệu từ 
cây Dừa 

Nguồn: Trích từ cơ sở dữ liệu do tác giả khảo sát từ năm 
2016 đến 2018

Bảng 5: Danh mục các món uống có dùng nguyên liệu từ cây Dừa 

Nguồn: Trích từ cơ sở dữ liệu do tác giả khảo sát năm 2016, 2017

STT Teân moùn  Thaønh phaàn Döøa 
1 Chuoái neáp nöôùng Nöôùc coát döøa 
2 Baùnh chuoái haáp/ nöôùng Nöôùc coát döøa 
3 Baùnh cuoán ngoït Nöôùc coát döøa + Côm döøa 
4 Baùnh ñaäu xanh nöôùng Nöôùc coát döøa 
5 Baùnh döøa Nöôùc coát döøa + Côm döøa  
6 Baùnh hoûi Nöôùc coát döøa 
7 Baùnh ít nhaân döøa Nöôùc coát döøa + Côm döøa 
8 Baùnh khoai mì nöôùng Nöôùc coát döøa 
9 Baùnh laù rau mô Nöôùc coát döøa 
10 Baùnh loït Nöôùc coát döøa 
11 Baùnh phoàng khoai mì Nöôùc coát döøa 
12 Baùnh teùt Nöôùc coát döøa 
13 Baùnh traùng Myõ Loàng Nöôùc coát döøa 
14 Cheø baø ba/thöng Nöôùc coát döøa 
15 Cheø ñaäu caùc loaïi  Nöôùc coát döøa 
16 Cheø troâi nöôùc Nöôùc coát döøa 
17 Chuoái chöng Nöôùc coát döøa 
18 Chuoái ñaäp Nöôùc coát döøa 
19 Chuoái xanh/khoai mì queát  Côm döøa  
20 Chuoái xaøo Nöôùc coát döøa 
21 Coám deïp Nöôùc döøa töôi + Côm döøa  
22 Kem chuoái Nöôùc coát döøa 
23 Keïo chuoái Nöôùc coát döøa + Côm döøa  
24 Keïo döøa Nöôùc coát döøa 
25 Möùt döøa Côm döøa  
26 Söông sa döøa Nöôùc döøa töôi 
27 Xoâi ñaäu caùc loaïi Nöôùc coát döøa + Côm döøa 

STT Teân moùn  Thaønh phaàn döøa  

1 Nöôùc döøa töôi Traùi döøa töôi 

2 Caø pheâ coát döøa Nöôùc coát döøa 

3 Röôïu maät hoa döøa Hoa döøa 

4 Röôïu döøa Traùi döøa khoâ 



- Bữa ăn: 56,6% đánh giá là rất ngon, 
26,6% đánh giá là ngon, số còn lại cho là 
chấp nhận được, không có ai trả lời là 
không ngon.  

- Món ăn: 100% thích Bánh xèo, 76,7% 
thích chè chuối. 

- Sản phẩm mua về: 60,7% chọn Bưởi da 
xanh, các sản phẩm khác đều dưới mức trung 
bình trong đó Mứt dừa đạt (32,1%). 

Kết quả khảo sát ý kiến hai nhóm khách 
tham gia thử nghiệm đã cho thấy dù cho 
khách nhiều hay ít tuổi, có nhiều hay ít kinh 
nghiệm về thực phẩm và ẩm thực thì Bánh 
xèo cũng là món được ưa thích nhất. Do Bánh 
xèo dùng kèm nhiều loại rau nên cuộc thi Đố 
vui trước bữa ăn rất sinh động và hào hứng đã 
góp phần tạo nên sự thành công của món này. 
Các món ăn khác dù không đạt tỷ lệ cao như 
Bánh xèo nhưng đánh giá chung về bữa ăn là 
rất tốt cho thấy sự hợp lý trong thiết kế thực 
đơn. Từ kết quả thử nghiệm này Bánh xèo đã 
được xác định là sản phẩm chủ lực trong thực 
đơn cho tất cả các sản phẩm thuộc dòng Ẩm 

thực nông trại dù là tour trong ngày với 1 bữa 
ăn chính, tour 2 ngày 1 đêm với 3 bữa ăn 
chính hay tour 3 ngày 2 đêm với 5 bữa ăn 
chính. Với kết quả thử nghiệm đạt được như 
vậy, sản phẩm đã được giới thiệu ra thị trường 
và trong ba tháng đầu tiên khảo sát ý kiến 
khách đến nông trại đã được thực hiện và cho 
kết quả là 84,7% (100/118) khách đánh giá rất 
hài lòng với sản phẩm và Bánh xèo tiếp tục là 
món được ưa thích nhất. 

Nông trại du lịch sân chim Vàm Hồ đã sẵn 
có hai dòng sản phẩm Du lịch nông trại và Du 
lịch giáo dục thu hút rất đông du khách. Độ 
tuổi của khách đến rất đa dạng từ trẻ em đến 
người cao tuổi đi theo đoàn là các tổ chức xã 
hội, trường học, cơ quan, doanh nghiệp... 
hoặc đi theo nhóm nhỏ là gia đình hay nhóm 
bạn. Dòng sản phẩm Du lịch ẩm thực nông 
trại có thể được tích hợp vào các dòng sản 
phẩm này để kéo dài thời gian lưu lại nông 
trại và tăng độ phong phú của các hoạt động.  
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Bảng 6: Công suất của ba công ty chế biến thực phẩm từ Dừa quy mô lớn ở Bến Tre 

Nguồn: Tổng hợp thông tin từ trang Web của các công ty Betrimex, Dừa Lương Quới, Dừa 
Á Châu

STT Teân coâng ty  Coâng suaát/naêm  Ñòa ñieåm  

1 Betrimex - Nhaø maùy 

cheá bieán Döøa Gioàng 

Troâm 

• - 19 trieäu lít nöôùc döøa hoäp 
• - 14.040 Söõa döøa  

Huyeän Gioàng 
Troâm  

2 Coâng ty TNHH cheá 

bieán Döøa Löông Quôùi 

- 12.000 taán Côm döøa naïo saáy 
- 2.500 taán Daàu döøa caùc loaïi 
- 7.500 taán Nöôùc döøa ñoùng lon 
- 7.500 taán Nöôùc coát döøa lon vaø hoäp giaáy 

Khu coâng nghieäp 

An Hieäp, Huyeän 

Chaâu Thaønh  

3 Coâng ty coå phaàn cheá 

bieán Döøa AÙ Chaâu 

- 7.200 taán Côm döøa saáy  
- 6200 taán Bo ät söõa döøa  

- 7.200 taán Nöôùc coát döøa ñoâng laïnh  

- 10 trieäu lít Söõa döøa  

- 1200 taán Daàu döøa  

Khu coâng nghieäp 

Giao Long, 

Huyeän Chaâu 

Thaønh 



8. Kết luận 
Từ tài nguyên du lịch ẩm thực là danh 

mục 53 món ăn và uống có sử dụng nguyên 
liệu từ Dừa, sản phẩm Du lịch ẩm thực nông 
trại đã được thiết kế với thực đơn là những 
món dùng nguyên liệu do nông trại và cộng 
đồng dân cư lân cận sản xuất. Sản phẩm 
được đưa vào thử nghiệm tại Nông trại Du 
lịch sân chim Vàm Hồ với 60 khách tham gia 
thử nghiệm đã cho thấy khả năng thành công 
của sản phẩmvì không có khách nào đánh 
giá bữa ăn là không ngon. Khi sản phẩm 
được giới thiệu ra thị trường đã có 84,7% 
khách được hỏi đã trả lời là rất hài lòng về 
sản phẩm. Đến nay sau một năm sản phẩm 
được đưa ra thị trường, Nông trại đã tích hợp 
thành công sản phẩm này với các sản phẩm 
Du lịch nông trại và Du lịch giáo dục. Món 
Bánh xèo được hầu hết khách yêu cầu phục 
vụ nhờ hai điểm khác biệt dễ dàng nhận biết 
là bánh khô do bột pha với nước cốt dừa nên 
không dùng nhiều dầu khi chiên và dùng 
kèm với rau sạch trồng trong nông trại do 
khách tự hái. 

Hạn chế của nghiên cứu này là chưa thực 
hiện khảo sát ý kiến khách du lịch quốc tế do 
số khách đến nông trại còn khá ít. Mặc dù 
vậy, với sự tiếp nhận tích cực của khách du 
lịch nội địa, sản phẩm đã được tích hợp với 
các sản phẩm khác của nông trại. Du lịch ẩm 
thực vốn là loại sản phẩm rất tinh tế và kén 
khách nên ngoài việc chọn đúng khúc thị 
trường để phục vụ còn phải làm cho khách 
hàng hiểu rõ về sản phẩm được phục vụ. Do 
đó đánh giá hài lòng của khách về chất 
lượng phục vụ để có những chương trình đào 
tạo nâng cao trình độ phục vụ của đội ngũ 
này nên là hướng nghiên cứu tiếp theo. Đối 
với các sản phẩm mua mang về chưa được 
khách quan tâm nhiều nên có những nghiên 
cứu cải tiến sao cho thuận tiện và hấp dẫn để 
tăng được số lượng bán cho khách mua 
mang về.� 
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Summary 

 
Ben Tre has the largest area of coconut 

cultivation in Vietnam, there are many local 
dishes and drinks made from coconut. With 
these unique features, how can farm food 
tourism products be designed? Product 
design has been made from information col-
lected by participatory observation methods 
and expert interviews. The product was tested 
at the Vam Ho Bird Field Tourist Farm - the 
only farm in Ben Tre to operate under the 
agricultural production model combining 
with tourism business. Due to positive results 
from the survey of 60 test participants, the 
product was introduced to the market and 
gained 84.7% of customers’ satisfaction.
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